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MỞ ĐẦU
Tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nhưng là nguồn tài nguyên không tái tạo được nên chúng cần được bảo vệ và sử dụng hợp lý. Khai thác khoáng sản mang lại nguồn lợi lớn cho xã hội nhưng cũng để lại những hậu quả phức tạp cho môi trường sinh thái. Do vậy, để bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng hợp lý khoáng sản cần điều tra đánh giá, thăm dò nhằm biết rõ các loại khoáng sản hiện có, vị trí phân bố, mức độ điều tra, chất lượng, trữ lượng và khả năng sử dụng của chúng. 

Với mục tiêu chung “đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại” như đại hội Đảng lần thứ IX đã đề ra, nền kinh tế Yên Bái trong những năm gần đây nhanh chóng phát triển và dần ổn định, phát triển bền vững. Công, nông và lâm nghiệp đều phát triển, hạ tầng cơ sở khá vững chắc, một số trung tâm công nghiệp đã và đang được xây dựng. Kinh tế thương mại, du lịch đang được quan tâm và phát huy mọi thế mạnh về vị trí địa lý của tỉnh miền núi. Với đà phát triển trên tỉnh Yên Bái dần thoát khỏi một tỉnh nghèo trở thành tỉnh có mức thu nhập trung bình của cả nước.

Một trong những nguồn lực thúc đẩy kinh tế Yên Bái phát triển là ngành công nghiệp khai khoáng. Với mảnh đất khá dồi dào về tài nguyên khoáng sản, nổi bật là sắt, đồng, chì - kẽm, đá quý, đá vôi trắng, đá mỹ nghệ, kaolin, thạch anh, VLXD thông thường,... Trong những năm qua công nghiệp khai khoáng tỉnh Yên Bái đã phát triển, phát huy được thế mạnh về khoáng sản của tỉnh, đặc biệt tập trung vào khoáng sản đá vôi trắng. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua hoạt động thăm dò, khai thác theo quy hoạch các kỳ trước đã xuất hiện những bất cập, không còn phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản hiện hành. Hiện nay, công tác cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Yên Bái đang căn cứ vào 02 Quy hoạch khoáng sản của tỉnh Yên Bái, đó là: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007 - 2015; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt, đồng, vàng, chì - kẽm và các khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Các quy hoạch này đến nay đã hết kỳ quy hoạch, để thay thế cho các quy hoạch trên việc lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-20120, định hướng đến năm 2030 là yêu cầu cần thiết. 

Quy hoạch được lập trên cơ sở tận dụng, thu thập từ các nguồn số liệu đã có trong các quy hoạch trước đây, bổ sung các tài liệu mới và quá trình khảo sát thực địa; Quy hoạch khoáng sản là cơ sở để quản lý hoạt động khoáng sản, căn cứ để lập Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cấp Giấy phép thăm dò, Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP QUY HOẠCH
Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Khoá XII thông qua ngày 17/11/2010;
- Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Khoá XII thông qua ngày 29/11/2013;

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Khoá XII thông qua ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị “về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030”;

- Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011của Bộ Chính trị;

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

- Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý VLXD;

- Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;
- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

- Quyết định số 1154/QĐ-TTg ngày 28/8/2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái đến năm 2020;

- Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lượng phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035;

- Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Chính phủ phê duyệt tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
- Các Quy hoạch khoáng sản của cả nước hiện hành; 

- Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII;
- Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVII, kỳ họp thứ 16 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020); 

- Nghị Quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 về việc điều chỉnh Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 của UBND tỉnh Yên Bái Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020; 
- Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh Quy hoạch công nghiệp VLXD tỉnh Yên Bái.

- Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015. Đến nay, được thay thế tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017;
- Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Yên Bái Phê duyệt Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Yên Bái;
- Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2016-2020; 

- Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

- Căn cứ Quyết định 1284/QĐ-UBND ngày 16/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Căn cứ Văn bản số 2787/UBND-TNMT ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai xây dựng Dự án lập mới Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

II. TÊN, THỜI KỲ,  PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG LẬP QUY HOẠCH
2.1. Tên Quy hoạch: 
Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

2.2. Thời kỳ lập quy hoạch

 Giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

2.3. Phạm vi của quy hoạch:
 Quy hoạch đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép thăm đò, khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Yên Bái.
2.4. Đối tượng lập quy hoạch
Quy hoạch đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Yên Bái theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ, gồm:
- Khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn. 

- Khoáng sản ở khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ TN&MT khoanh định và công bố. 

- Khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa mỏ.

Tuy nhiên, đối với khoáng sản ở khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (không phải khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn), trên địa bàn tỉnh Yên Bái mới có 13 khu vực được Bộ TN&MT khoanh định và công bố. Nếu chỉ quy hoạch cho 13 khu vực này thì Quy hoạch không có ý nghĩa lâu dài và không phù hợp với quy mô, hiện trạng khai thác thực tế tại địa phương, trường hợp nếu mỗi lần được Bộ TN&MT công bố mới được bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch sẽ không phù hợp với quy định về điều chỉnh quy hoạch khoáng sản quy định tại Điều 14 Luật Khoáng sản. Vì vậy, đối với khoáng sản không phải khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn, đề xuất Quy hoạch đối với các khu vực đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác trước ngày 01 tháng 7 năm 2011 (ngày Luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lực) và các khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ dự kiến hoặc đã được Bộ TN&MT khoanh định và công bố. Đối với các khu vực khoáng sản chưa được Bộ TN&MT khoanh định và công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, chỉ xem xét cấp phép sau khi được công bố.
III. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH
3.1. Mục đích, yêu cầu

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản là cơ sở pháp lý cho các ngành chức năng của Nhà nước quản lý cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản nhằm sử dụng một cách có hiệu quả, đúng mục đích và phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong việc xin cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác và sử dụng các mỏ khoáng sản trong từng giai đoạn từ nay đến năm 2020 và làm cơ sở để định hướng phát triển công nghiệp khai khoáng đến năm 2030.

- Đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xác định nhu cầu trữ lượng khoáng sản cần thăm dò, khai thác, sử dụng từ nay đến năm 2020 và khả năng đáp ứng từ nguồn tài nguyên khoáng sản; xác định danh mục, tiến độ thăm dò, khai thác và sử dụng các mỏ trong từng giai đoạn từ nay đến năm 2020 cũng như các mỏ, các khu vực làm dự trữ tài nguyên quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam đến năm 2030 và các năm tiếp theo. 

3.2. Nhiệm vụ

- Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, thực trạng công tác thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, kết quả quy hoạch kỳ trước, các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch thăm dò khai thác. Trên cơ sở đó xây dựng phương án quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 hợp lý nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản theo điều tra địa chất về vị trí, diện tích, trữ lượng, chất lượng đơn vị đang quản lý của từng mỏ khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

- Xác định sơ bộ tài nguyên dự báo của từng mỏ khoáng sản thời điểm khai thác thích hợp không ảnh hưởng đến môi trường, yêu cầu về công nghệ khai thác.

- Khảo sát thực địa nhằm xác định tọa độ chính xác, nghiên cứu và bổ sung các dữ liệu mới.

- Thu thập các tài liệu nghiên cứu tổng hợp, điều tra địa chất về tài nguyên khoáng sản đã tiến hành trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá sơ bộ từ các tài liệu hiện có, hiện trạng diện tích các điểm khoáng sản và mối liên quan với các quy hoạch khác (quy hoạch 3 loại đất rừng, quy hoạch sử dụng đất, cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản...). Lựa chọn phân tích phân chia theo các mức ưu tiên.

- Tính toán đề xuất thực hiện quy hoạch.

- Xây dựng bản đồ hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái năm 2016, tỷ lệ 1:100.000.
- Xây dựng bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái, tỷ lệ 1:100.000.
- Xây dựng bản đồ các khu vực mỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tỷ lệ 1:50.000; 1:25.000; 1:10.000; 1:5.000.

- Sử dụng phần mềm MapInfo số hóa toàn bộ số liệu, lên đầy đủ tên, vị trí các mỏ và điểm khoáng sản,…

IV. BỐ CỤC, CÁC SẢN PHẨM CỦA QUY HOẠCH

1. Thuyết minh Quy hoạch: chia làm 04 chương.

- Chương I: Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái;

- Chương II: Hiện trạng công tác thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

- Chương III: Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030;

- Chương IV: Những giải pháp thực hiện quy hoạch.

2. Phụ lục kèm theo: gồm 01 sổ mỏ và 08 phụ lục.

- Sổ mỏ: Thống kê các khu vực khoáng sản (thống kê tất cả các khu vực khoáng sản đã cấp Giấy phép thăm dò, Giấy phép khai thác khoáng sản và các khu vực khoáng sản mới). Trong đó, thể hiện cụ thể diện tích, tọa độ khu vực khoáng sản;

- Phụ lục số 01: Bảng tổng hợp các khu vực khoáng sản đã được UBND tỉnh Yên Bái cấp Giấy phép thăm dò;

- Phụ lục số 02: Bảng tổng hợp các khu vực khoáng sản đã được UBND tỉnh Yên Bái cấp Giấy phép khai thác;

- Phụ lục số 03: Bảng tổng hợp các khu vực khoáng sản đã được Bộ TN&MT cấp Giấy phép thăm dò/Giấy phép khai thác;
- Phụ lục số 04: Bảng tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030;
- Phụ lục số 05: Bảng tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 đối với khu vực không phải khoáng sản làm VLXD thông thường, than bùn và chưa được công bố phân tán, nhỏ lẻ.

- Phụ lục số 06: Nội dung quy hoạch khoáng sản thời kỳ mới so với quy hoạch thời kỳ trước.
- Phụ lục số 07: Bảng tổng hợp các loại khoáng sản thăm dò đưa vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

- Phụ lục số 08: Bảng tổng hợp các loại khoáng sản khai thác đưa vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

3. Bản vẽ: Gồm 03 bản vẽ tổng thể và các bản vẽ thể hiện chi tiết từng khu vực khoáng sản.
Các bản vẽ bản đồ tổng thể gồm:

- Bản vẽ Bản đồ Hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái;

- Bản vẽ Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản  tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020;

- Bản vẽ Bản đồ Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030. 
Chương I
ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH YÊN BÁI
I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên


a) Vị trí địa lý

Yên Bái là tỉnh miền núi, nằm giữa vùng Tây Bắc - Đông Bắc và Trung du Bắc Bộ, có phạm vi giới hạn tọa độ địa lý từ 21024’ - 22017’ vĩ độ Bắc; 103056’ - 105003’ kinh độ Đông. Tỉnh Yên Bái có các vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang và tỉnh Lào Cai.

- Phía Nam giáp tỉnh Sơn La.

- Phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Phú Thọ.

- Phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Lai Châu và tỉnh Sơn La.

Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 668.767 ha, bằng 2% diện tích tự nhiên của cả nước; xếp thứ 8 so với 11 tỉnh thuộc vùng núi phía bắc về quy mô đất đai. Toàn tỉnh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 07 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố với 157 xã, 13 phường, 10 thị trấn.

b) Địa hình, địa mạo

Yên Bái là vùng chuyển tiếp từ vùng núi cao Tây Bắc thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn - Púng Luông và dãy Con Voi xuống vùng đồi trung du Phú Thọ đồng thời Yên Bái cũng là vùng chuyển tiếp giữa vùng núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc, các dãy núi đều chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.

Độ cao bình quân toàn tỉnh là 600 m, nơi thấp nhất tại xã Minh Quân có cao độ 20 m so với mực nước biển. Cao nhất là đỉnh Púng Luông với độ cao 2.986 m. Do mang đặc trưng địa hình miền núi nên địa hình rất phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi cao, sông suối và thung lũng, có thể chia ra thành 4 kiểu chính sau:

- Địa hình thung lũng: Nằm xen kẽ giữa kiểu địa hình núi và đồi, là các thung lũng lòng chảo đất đai được hình thành do sản phẩm bồi đắp của phù sa sông suối, phù sa cổ, địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc thấp. Điển hình cho kiểu địa hình này là các thung lũng thuộc lưu vực sông Thao (sông Hồng), sông Chảy và lòng chảo huyện Văn Chấn, Thị xã Nghĩa Lộ tạo những cánh đồng lớn tương đối độc lập nằm rải rác trong toàn tỉnh. Lớn nhất là cánh đồng Mường Lò (Văn Chấn) rồi đến các cánh đồng Đông Cuông, Đại - Phú - An (Văn Yên) và Mường Lai, Yên Thắng, Liễu Đô, Minh Xuân (Lục Yên) là vùng có tiềm năng sản xuất lương thực lớn của tỉnh.

- Kiểu địa hình đồi: Phân bố chủ yếu ở phía Đông Nam của tỉnh gồm các huyện Yên Bình, Thành phố Yên Bái, phía Nam và phía Đông Nam huyện Trấn Yên, gồm các dải đồi sườn thoải độ cao trung bình dưới 300m, địa hình ít bị chia cắt, độ dốc không lớn mang nét đặc trưng của địa hình trung du, thuận lợi cho việc sản xuất nông lâm nghiệp.

- Địa hình núi đá vôi xen núi đất cao (400 - 800 m), gồm các dãy núi đá vôi vách đứng, xen lẫn với các dãy núi đất thấp và đồi cao. Kiểu địa hình này được phân bố ở phía Đông và phía Đông Bắc của tỉnh chủ yếu tập trung ở vùng phía Nam huyện Lục Yên và phía Bắc huyện Yên Bình.

- Địa hình núi trung bình và núi cao (400 - 2.800 m). Đây là kiểu địa hình chủ yếu và đặc trưng cho phần lớn đất đai của tỉnh Yên Bái, kiểu địa hình này được phân bố chủ yếu ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên và phía Tây của huyện Lục Yên, được đặc trưng bởi 2 dãy núi chính là dãy núi Hoàng Liên Sơn và dãy núi Con Voi. Phần lớn các dãy núi được sắp xếp theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, độ cao từ 700 m trở lên, địa hình bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn.


c) Khí hậu, thời tiết

Yên Bái nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có tính chất lục địa, chịu ảnh hưởng của địa hình. Mùa đông lạnh và khô kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9. Các yếu tố cơ bản về khí hậu Yên Bái như sau:

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm 21,40C - 23,70C, tổng nhiệt độ từ 7.7990C - 8.1520C.

- Chế độ ẩm: Theo số liệu khí tượng thì độ ẩm tương đối trung bình năm của tỉnhYên Bái đạt khoảng 86,6%. Sự chênh lệch về độ ẩm giữa các tháng trong năm của các vùng trong tỉnh lệch nhau không lớn, từ 3 - 5%. Càng lên cao độ ẩm tương đối càng giảm xuống. Độ ẩm giữa các tháng có sự chênh lệch, do độ ẩm phụ thuộc vào lượng mưa và chế độ bốc hơi (chế độ nhiệt và chế độ gió), tháng có độ ẩm lớn là tháng 1, 2, 9 (độ ẩm tương đối đạt trên 88%), những tháng có độ ẩm tương đối đạt từ 86 - 88%.

- Chế độ mưa: Theo số liệu của Trạm khí tượng thuỷ văn tỉnh Yên Bái, lượng mưa bình quân ở Yên Bái là 1.888,9 mm/năm; lượng mưa phân bố không đồng đều các tháng trong năm, lượng mưa tập trung nhiều từ tháng 5 đến tháng 9 (từ 162,7 đến 3.393,4 mm/tháng), trong đó tháng 7 có lượng mưa nhiều nhất; từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau lượng mưa thường ít (chỉ từ 31,1 đến 119,1 mm/tháng), lượng mưa ít nhất vào tháng 2. 

Nhìn chung, khí hậu của tỉnh Yên Bái rất đa dạng, có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau thích hợp với việc phát triển đa dạng các loài cây trồng vật nuôi ở vùng nhiệt đới, á nhiệt đới và ôn đới.


d) Thủy văn

Yên Bái có nền địa hình phức tạp, chia cắt mạnh và lượng mưa tương đối lớn, bình quân từ 1.800 - 1.900 mm/năm đã tạo ra một mạng lưới sông ngòi, hồ, đầm khá dày đặc, lưu lượng dòng chảy phong phú, thay đổi theo từng mùa. Mùa khô nước cạn, mùa mưa dễ gây lũ lụt lớn. Tỉnh Yên Bái có 2 hệ thuỷ chính là: Sông Thao và sông Chảy.

- Sông Thao chảy qua địa phận tỉnh Yên Bái với chiều dài 100 km bắt đầu xã Lang Thíp (VănYên) đến xã Văn Tiến (Trấn Yên) có diện tích lưu vực là: 2.700 km2, có 48 ngòi và các phụ lưu, trong đó có 4 phụ lưu lớn là: Ngòi Thia, Ngòi Hút, Ngòi Lâu, Ngòi Lao. Ngòi Thia Bắt nguồn từ dãy núi Phu Sa Phìn, cao 2.874 m và núi Phu Chiêm Ban, cao 2.756 m huyện Trạm Tấu; dòng chảy theo hướng Đông Nam - Tây Bắc tới xã Đại Phác, huyện Văn Yên thì quay lại theo hướng Tây Bắc - Đông Nam nhập vào sông Thao (sông Hồng) ở cửa Quang Mục. Ở phần thượng nguồn có lòng hẹp, độ dốc lớn có dòng chảy xiết nhiều ghềnh đá nên sản phẩm bồi đắp là dạng lũ tích, thành phần cơ giới nhẹ tạo nên đồng bằng Văn Chấn với lớp đất mỏng tạo nên cuội sỏi. Đoạn cuối của ngòi Thia đỡ dốc hơn, dòng chảy hiền hoà hơn nên đã tạo nên cánh đồng khá bằng phẳng ở xã Đại Phác, Yên Phú, An Thịnh thuộc huyện Văn Yên.

- Sông Chảy bắt nguồn từ dãy núi Tây Côn Lĩnh ở tỉnh Hà Giang có tổng chiều dài 300 km chảy qua địa phận Yên Bái 95 km bắt đầu từ xã Minh Chuẩn (Lục Yên) đến xã Hán Đà (Yên Bình), diện tích lưu vực là 2.200 km2, phụ lưu của sông Chảy có 32 con suối, vùng hạ lưu là Hồ thuỷ điện Thác Bà. Các chi lưu chính của sông Chảy nằm ở phía tả ngạn như ngòi Diệc, ngòi Đại Cại…Vùng hạ lưu sông Chảy thuộc huyện Yên Bình đã trở thành vùng lòng hồ Thác Bà. Do bắt nguồn và chảy qua vùng đất xám Granít và vùng đất đá vôi xen diệp thạch mica nên phù sa sông Chảy mang đặc tính ít chua, thành phần cơ giới nhẹ, tạo thành những dải hẹp ven sông, giàu kali. Lưu lượng nước ở sông Chảy cũng thay đổi theo mùa. Trong giai đoạn 2011 - 2015, lưu lượng nước trên sông thấp nhất vào mùa khô năm 2014 chỉ đạt 18,8 m3/s; vào mùa mưa, lưu lượng nước sông Chảy cũng lên khá cao, cao nhất là mùa mưa năm 2014 (lên tới 2.440 m3/s).
Ngoài ra Yên Bái có hai ngòi thuộc lưu vực sông Thao (sông Hồng) có tổng diện tích lưu vực là: 830 km2, một suối cấp II thuộc lưu vực sông Lô.

Với số lượng 101con sông (01 sông chính, 34 sông cấp 1, 25 sông cấp 2, 35 sông cấp 3, 09 sông cáp 4) được phân bố khắp diện tích, chia thành rất nhiều chi lưu tạo ra nguồn nước chủ yếu để phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc vùng cao, đồng thời là nguồn thuỷ năng để phát triển thuỷ điện.

Mạng lưới sông suối trong tỉnh Yên Bái khá dày đặc phân bố khắp lãnh thổ, rất thuận tiện cho việc xây dựng các công trình thuỷ lợi cung cấp nước phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp, cung cấp nước sạch cho sinh hoạt và nước uống cho gia súc, góp phần điều hoà khí hậu tạo mạng lưới giao thông vận chuyển hàng hoá, nông lâm sản phát triển. Tuy nhiên do nằm trong lưu vực các con sông suối lớn nên mùa mưa một lượng nước lớn dồn về các sông suối, lưu tốc dòng chảy mạnh gây lũ lụt ảnh hưởng sản xuất và giao thông. Vì vậy cần tiếp tục đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, cải tạo, nâng cấp, làm mới các công trình thuỷ lợi.

1.2. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên

a) Tài nguyên đất

Theo tiêu chuẩn phân loại của FAO-UNESCO, đất đai tỉnh Yên Bái được chia thành 7 nhóm lớn với 16 đơn vị đất và 35 đơn vị đất phụ:

- Nhóm đất phù sa: Ký hiệu (P) (Fluvisols) (FL)

Nhóm đất này có diện tích khoảng 9.668 ha, chiếm 1,40% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, phân bố ở hầu hết các huyện trong tỉnh, nhưng phần lớn tập trung ở lưu vực các con sông, suối lớn trong tỉnh như sông Thao, sông Chảy, ngòi Thia... Khu vực có diện tích tập trung nhiều nhất là bồn địa Văn Chấn và trở thành cánh đồng phù sa trồng lúa lớn nhất tỉnh; các cánh đồng phù sa của huyện Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình.

Nhóm đất này được hình thành do quá trình bồi lắng phù sa của các con sông suối trong tỉnh, tuỳ theo thành phần mẫu chất mà các khu vực có những đặc tính lý, hoá học khác nhau.Nhóm đất này có đặc tính xếp lớp, hàm lượng chất hữu cơ giảm theo chiều sâu của đất, ngoài tầng A bị xáo trộn có màu sáng hoặc tơi mềm hoặc tối màu hoặc có tầng H tích luỹ chất hữu cơ thích hợp trồng lúa, cây màu các loại. 

- Nhóm đất glây (GL) (Gleysols) (GL)

Nhóm đất này có diện tích khoảng 4.455 ha chiếm 0,65% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; phân bố rải rác ở hầu hết các huyện, nhưng tập trung nhiều nhất ở huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên, trên các địa hình thấp trũng hoặc thung lũng giữa các dãy núi, khả năng thoát nước kém.

Đất Glây hình thành từ các vật liệu không gắn kết, từ các vật liệu có thành phần cơ giới thô và trầm tích phù sa có các đặc tính Fluvie, thường hình thành ở địa hình đọng nước và những nơi có mực nước ngầm nông; đất có màu nâu đen, xám đen, lầy thụt, bão hoà nước có tính chương co lớn, khi khô trở thành cứng rắn. Trong đất có quá trình khử chiếm ưu thế. Nhóm đất này thích hợp chủ yếu cho trồng lúa nước và đào ao, hồ, đầm phát triển nuôi trồng thủy sản.

- Nhóm đất đen (R) Luvisols (LV)

Nhóm đất này có diện tích khoảng 951 ha chiếm 0,14% diện tích tự nhiên của tỉnh; phân bố tập trung ở huyện Lục Yên, trên các địa hình thung lũng và chân núi đá vôi; diện tích thường hẹp và xen kẽ giữa các loại đất khác.

Nhóm đất này được hình thành trên địa hình thung lũng hoặc chân đồi núi đá vôi, nên chủ yếu là đất đen trên đá vôi, có thành phần cơ giới nặng, có tầng B Angic tính sét với khả năng trao đổi cation lớn, thường là hơn 24 me/100g đất; độ no bazơ trên 50% trong suốt tầng B cho đến 125 cm; thích hợp với việc trồng lúa ở những nơi địa hình trũng và trồng rau màu các loại, cây ăn quả ở nơi địa hình cao.

- Nhóm đất xám (X) Acrisols (AC)

Nhóm này có diện tích khoảng 599.370 ha chiếm 87,02% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, là nhóm có diện tích lớn nhất tỉnh; phân bố ở phần lớn diện tích đồi núi của tỉnh, ở độ cao dưới 1.800 m ở tất cả các huyện trong tỉnh, song tập trung nhiều nhất ở các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải.

Đây là nhóm đất được hình thành tại chỗ ở địa hình đồi núi, chủ yếu có độ dốc lớn. Đất có tầng B tính sét với khả năng trao đổi cation dưới 24 me/100g đất, độ no bazơ nhỏ hơn 50%. Tối thiểu ở một phần của tầng B ở lớp đất từ 0 - 125 cm, không có tầng E nằm đột ngột ngay ở trên một tầng có tính thấm chậm. Theo phân loại của nhóm đất này gồm các loại đất bạc màu, đỏ vàng trên đá Macma axit, phiến sét, phù sa cổ, đá cát... Đất có phản ứng chua, độ no bazơ thấp, hoạt tính thấp; thích hợp trồng cây nông nghiệp, công nghiệp ở vùng thấp và trồng rừng, bảo vệ rừng ở địa hình vùng cao.

- Nhóm đất đỏ (F) Ferralsols (FR)

Nhóm đất này có diện tích khoảng 12.758 ha chiếm 1,85% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; phân bố rải rác ở một số huyện vùng cao nhưng chủ yếu tập trung ở huyện Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Chấn; trên các khu vực địa hình núi phát triển trên đá vôi, đá macma bazơ hoặc trung tính.

Nhóm đất này là loại đất hình thành tại chỗ do sự phong hoá của các loại đá macma bazơ hoặc trung tính và đá vôi; có độ dốc lớn hơn 150, có tầng dày trên 30 cm, có khả năng trao đổi cation (CEC) nhỏ hơn hoặc bằng 16 me/100 gam đất, có dưới 10% khoáng có thể phong hoá trong cấp hạt 50 - 200mm, có dưới 5% đá chưa phong hoá, có dưới 10% sét phân tán trong nước. Nhìn chung đây là nhóm đất có khả năng phản ứng chua, khả năng hấp thụ không cao, khoáng sét chủ yếu là kaolinit, có quá trình tích luỹ Fe và Al cao, hạt kết von tương đối bền; có khả năng thích hợp cho sản xuất nông - lâm nghiệp.

- Nhóm đất mùn Alit núi cao (A) - Alisols (AL)

Nhóm đất này có diện tích khoảng 59.115 ha chiếm 8,58% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; phân bố rải rác ở các huyện, nhưng tập trung nhiều ở các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, trên địa hình núi cao có độ cao tuyệt đối trên 1.800 m.

Nhóm đất này được hình thành tại chỗ ở độ cao trên 1.800 m, nhiệt độ thấp, quá trình tích luỹ mùn chiếm ưu thế, quá trình khoáng hoá yếu, đất có phản ứng chua (pHKCL từ 4 - 5), độ no bazơ thấp (dưới 30%), hàm lượng mùn ở tầng mặt giàu (trên 5%), các tầng dưới giảm đột ngột; đất phần lớn có tầng mỏng dưới 100 cm. Nhóm đất này chủ yếu thích nghi và có khả năng khai thác cho trồng cây dược liệu, trồng, bảo vệ và khoanh nuôi rừng phòng hộ.

- Nhóm đất tầng mỏng (E) - Leptosols (LP)

Nhóm đất này có diện tích khoảng 2.450 ha chiếm 0,36% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; phân bố tập trung ở huyện Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn trên vùng đất đồi, có độ dốc trên 200m, đất có tầng mỏng dưới 30cm, có nơi có nhiều đá lộ đầu.

Nhóm đất này được hình thành trên địa hình đồi cao, phát triển trên các loại đá macma axit hoặc đá biến chất, đá vôi, tầng đất mỏng lẫn nhiều đá vụn phong hoá dở dang, chủ yếu là do quá trình rửa trôi, xói mòn nên càng ngày tầng đất càng mỏng, có nơi trơ đá gốc. Đất có tầng mỏng dưới 30 cm; thường có phản ứng chua (pHKCL< 4,5), độ no bazơ thấp, hàm lượng dinh dưỡng thấp nên sử dụng hạn chế nhất là đối với sản xuất nông lâm nghiệp.


b) Tài nguyên nước

- Tài nguyên nước mặt: 

Yên Bái tiếp giáp giữa vùng Đông Bắc và Tây Bắc, đồng thời là vùng chuyển tiếp giữa vùng Trung du lên vùng cao cho nên địa hình của tỉnh Yên Bái khá phức tạp, bị chia cắt bởi hai dãy núi Hoàng Liên Sơn và con Voi. Cũng chính với địa hình phức tạp và những đặc điểm riêng đã tạo cho tỉnh Yên Bái một hệ thống sông suối dày đặc với nguồn tài nguyên nước mặt tương đối phong phú. 

Với hệ thống sông, suối khá dày đặc, có tốc độ dòng chảy lớn và lưu lượng nước thay đổi theo mùa. Mùa khô nước cạn, mùa mưa dễ gây lũ lụt lớn ở các vùng ven sông, suối. Yên Bái có 2 hệ thống sông chính: sông Thao và sông Chảy. Theo tập bản đồ các sông thuộc lưu vực sông Hồng - Thái Bình và các tỉnh Bắc Bộ do Cục quản lý Tài nguyên nước phát hành năm 2012, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có tổng số 101 sông suối với tổng chiều dài trên địa bàn tỉnh là 1935,55km, bao gồm: 01 sông chính (sông liên quốc gia), 34 sông cấp 1, 25 sông cấp 2, 32 sông cấp 3 và 9 sông cấp 4. 

Sông Thao: là dòng chính của sông Hồng bắt nguồn từ dãy núi Nguy Sơn, cao 1.766m ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Sông Thao chảy qua địa phận tỉnh Yên Bái với chiều dài 100km bắt đầu từ xá Lang Thíp huyện Văn Yên đến xã Văn Tiến huyện Trấn Yên và diện tích lưu vực là 2.700 km2, có 48 ngòi là các phụ lưu trong đó có 4 phụ lưu lớn là: Ngòi Thia, Ngòi Hút, Ngòi Lâu, Ngòi Lao. Lưu lượng nước sông Thao thay đổi thất thường, mùa khô lưu lượng xuống quá mức so với trung bình, gây ra tình trạng thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. 

Lưu vực sông Thao trên địa phận tỉnh Yên Bái có phụ lưu lớn nằm ở bờ hữu là Ngòi Thia. Ngòi Thia bắt nguồn từ dãy núi Phun Sa Phìn, cao 2.874m và núi Phu Chiêm Ban cao 2.756m, dòng chảy theo hướng Đông Nam - Tây Bắc tới xã Đại Phác huyện Văn Yên thì quay lại theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, và nhập vào sông Thao ở cửa Quang Mục. Ở phần thượng nguồn sông có lòng hẹp, độ dốc lớn, dòng chảy siết, có nhiều gềnh đá nên sản phẩm bồi đắp là dạng lũ tích tạo nên đồng bằng ở vùng Văn Chấn thích hợp với sản xuất nông nghiệp. Đoạn cuối của ngòi Thia ít dốc hơn, dòng chảy hiền hoà đã tạo nên các cánh đồng khá bằng phẳng ở huyện Văn Yên. Do bắt nguồn từ vùng đá macma bazơ và trung tính và vùng đá diệp thạch, đá vôi nên đất phù sa tạo nên bởi ngòi Thia kha giàu dinh dưỡng thích hợp cho nhiều loại cây lương thực và cây công nghiệp. Ngòi Thia có chiều dài 104km, diện tích lưu vực 1563km2. Ngoài ra lưu vực sông Thao có một số ngòi lớn khác: Ngòi Hút dài 75 km với diện tích lưu vực 622 km2, Ngòi Nhì diện tích lưu vực 255 km2, Ngòi Lao 445 km2, Ngòi Lâu 242 km2, Ngòi Nậm 227 km2, Ngòi Gùa 65 km2.

Sông Chảy: bắt nguồn từ dãy núi Tây Côn Lĩnh của tỉnh Hà Giang, cao 2.419 m chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam dài 95 km, bắt đầu từ xã Minh Chuẩn huyện Lục Yên đến xã Hán Đà huyện Yên Bình rồi nhập vào sông Lô. Các chi lưu chính nằm ở phía tả ngạn như ngòi Biệc, ngòi Đại Cại nằm ở hạ lưu sông Chảy thuộc huyện Lục Yên. Diện tích lưu vực là 2.200 km2, uốn khúc quanh co, lòng sông sâu, hẹp, chảy xiết. Phụ lưu của sông Chảy có 32 con suối, vùng hạ lưu là hồ Thủy điện Thác Bà.

Hệ thống ao hồ: những ao hồ lớn chủ yếu tập trung ở các huyện Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên. Các đầm lớn phân bố ở các xã Giới Phiên, phường Hợp Minh thuộc thành phố Yên Bái và xã Minh Quân huyện Trấn Yên có nguồn gốc dòng cũ sông Thao. Dưới thời kỳ Neogen làm lắng đọng trầm tích, sông bị đổi dòng tạo nên các đầm hồ tự nhiên.

Bên cạnh đó còn có hồ nhân tạo do hình thành thuỷ điện Thác Bà, dòng sông Chảy bị ngăn lại, nối đôi bờ bởi đập nước lớn tại thị trấn Thác Bà hình thành nên hồ nhân tạo Thác Bà với diện tích mặt hồ 23.500 ha chiều dài trên 80km chỗ rộng nhất 15 km, độ sâu lòng hồ biến động từ 15 đến 34m, tổng lượng nước trong hồ lên tới 2,9 tỷ m3. Bên cạnh đó còn có hàng trăm suối nhỏ khác chứa một lượng phù sa vô cùng lớn chảy vào hồ Thác Bà, hình thành tại đây một hệ sinh thái lòng hồ vô cùng đa dạng với nhiều loại cá tự nhiên khác nhau có giá trị kinh tế cao. Hồ Thác Bà còn góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh với việc cung cấp hàng năm một nguồn điện năng với công suất 120.000 KW và còn là điểm du lịch sinh thái khá phát triển trên một hệ sinh thái lòng hồ phong phú. Mặt khác hồ Thác Bà cũng góp một phần quan trọng trong việc điều tiết lưu lượng dòng chảy cân đối giữa mùa lũ và mùa cạn và làm cho mùa hè nhiệt độ giảm từ 1 đến 20C, tăng độ ẩm tuyệt đối vào mùa khô lên 20% và lượng mưa từ 1.700 đến 2.000 mm/năm, tạo điều kiện cho thảm thực vật, quá trình canh tác, sản xuất của địa phương.

Ngoài ra, lượng mưa ở Yên Bái tương đối lớn (lượng mưa bình quân nhiều năm biến đổi từ 1.500 mm đến 2.200 mm tùy theo từng vùng khác nhau) cũng bổ sung thêm trữ lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh. Những tâm mưa có lượng mưa lớn hơn 2.000 mm nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh, vùng thượng lưu sông Chảy và khu vực phía Đông Nam lưu vực sông Thao. Khu vực có lượng mưa nhỏ là vùng nằm khuất gió như vùng trung lưu ngòi Thia thuộc huyện Văn Chấn với lượng mưa hàng năm trung bình dưới 1.600mm; khu vực dọc theo thung lũng dòng chính sông Thao từ ngòi Hút trở lên cũng có lượng mưa hàng năm dưới 1.600mm. Mưa cũng phân bố theo mùa, mùa mưa trên các lưu vực sông của Yên Bái kèo dài từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa trong mùa mưa chiếm tới 80 - 85% lượng mưa cả năm. Đặc biệt 3 tháng có cường độ mưa cũng như lượng mưa lớn nhất là các tháng 6, 7, 8, chiếm từ 45 - 55% lượng mưa cả năm.

Nhìn chung, mạng lưới sông suối trong tỉnh Yên Bái khá dày đặc phân bố khắp lãnh thổ Yên Bái rất thuận tiện cho việc xây dựng các công trình thủy lợi cung cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, góp phần điều hòa khí hậu, tạo mạng lưới giao thông vận chuyển hàng hóa, phát triển chăn nuôi thủy sản; các sông suối có độ dốc lớn nên có tiềm năng phát triển thủy điện để cung cấp điện, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng cao.

- Nước ngầm, nước khoáng:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nước dưới đất được khai thác chủ yếu từ tầng chứa nước khe nứt như tầng chứa nước j-k, pr hay np-ε1. Chiều sâu phân bố của tầng chứa nước này là tương đối lớn (90 - 120 m) nên điều kiện khai thác khó khăn. Thường chỉ được khai thác ở các công trình cấp nước tập trung do Nhà nước đầu tư xây dựng.

Tầng chứa nước được khai thác tiếp theo là tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Đệ tứ, thành phần đất đá là cát, cuội sỏi, vị trí xuất hiện thường là các thung lũng sông. Đất đá có tuổi Đệ tứ, chiều sâu phân bố của tầng chứa nước là không lớn (trên 20m) nên tạo thuận lợi cho người dân khai thác. Nhưng do diện phân bố hẹp thường phân bố theo dải dọc theo các sông suối trong vùng nên khả năng khai thác hạn chế. Thường được khai thác theo hình thức giếng đào là chính.

Các công trình cấp nước tập trung: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái mới có 1 trạm cấp nước tập trung khai thác nước ngầm ở huyện Yên Bình khai thác cấp nước cho xã Yên Bình thiết kế cấp nước cho 200 người nhưng thực tế mới cấp cho 160 người.

Giếng đào và giếng khoan phục vụ quy mô gia đình: Trên địa bàn tỉnh Yên Bái việc khai thác nước bằng giếng đào chỉ mang tính chất khai thác nhỏ, lẻ, phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất cho từng hộ gia đình.

Tầng chứa nước có thể khai thác được bằng giếng đào chỉ là tầng chứa nước bở rời, các giếng được đào nhiều theo các bờ sông, suối nên chiều sâu giếng là không lớn, thay đổi trong khoảng từ 3 m đến 12 m. Đường kính giếng phổ biến trong phạm vi khoảng 1-1,2 m. Các giếng đào tập trung vào những khu vực có mạng lưới sông suối phát triển, vị trí người dân tiến hành đào giếng thường là ven sông, ven suối nên mực nước trong giếng thay đổi theo mùa là khá rõ ràng. Số lượng những giếng này là khá lớn, thường bất ổn vào mùa mưa lũ.

Các giếng khoan được các gia đình sử dụng nhằm khai thác nước dưới đất phục vụ cho sinh hoạt cũng chỉ dừng ở mức khai thác nước trong tầng chứa nước lỗ hổng. Đường kính giếng thường phổ biến là 60 mm, chiều sâu dao động từ 20 đến 30 m. Lưu lượng và chất lượng nước tại các giếng khoan gia đình không biến động đáng kể.

Yên Bái có nguồn nước khoáng phân bố ở độ sâu 20 - 200 m dưới lòng đất. Nước khoáng nóng phân bố chủ yếu ở vùng phía Tây thuộc các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ, nhiệt độ trên 400C, hàm lượng khoáng hoá 1- 5 g/l, có khả năng chữa bệnh khi được xử lý độc tố. 

Nhìn chung, tài nguyên nước của Yên Bái rất dồi dào, chất lượng nước tương đối tốt, ít bị ô nhiễm. Vì thế, có giá trị rất lớn trong phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân, nếu được khai thác sử dụng hợp lý sẽ đáp ứng đủ nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, đời sống và nhiều lĩnh vực khác.


c) Tài nguyên rừng

* Diện tích cách loại rừng: 

Rừng và đất rừng là tài nguyên và tiềm năng của tỉnh. Với hệ thống thực vật rất phong phú và đa dạng, gồm nhiều loại, nhiều họ khác nnhau, có đủ các lâm sản quý hiếm; các cây dược liệu quý, các cây lâm sản khác như tre, nứa, vầu. Theo số liệu thống kê đất đai đến năm 2015, diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh có 466.858,69 ha, chiếm 68,78% diện tích tự nhiên, trong đó:

- Đất rừng sản xuất có 291.732,03 ha, chiếm 42,36% diện tích tự nhiên; tập trung ở vùng sản xuất nguyên liệu giấy (gồm các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, vùng thấp Văn Yên, vùng ngoài Văn Chấn) và vùng trồng cây đặc sản Quế (gồm các huyện Văn Yên, Trấn Yên và phân bố rải rác ở các huyện khác: Văn Chấn, thành phố Yên Bái, Yên Bình, Lục Yên). 

- Đất rừng phòng hộ có 138.949,34 ha, chiếm 20,17% diện tích tự nhiên; phân bố chủ yếu ở 3 khu vực: khu vực rừng phòng hộ sông Đà (gồm các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và một phần Văn Chấn), khu vực rừng phòng hộ sông Thao (gồm các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái) và khu vực rừng phòng hộ sông Chảy (gồm các huyện Yên Bình, Lục Yên).

- Đất rừng đặc dụng có 36.147,32 ha, chiếm 5,25% diện tích tự nhiên phân bố tại huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Yên.

* Về trữ lượng rừng: 

Tổng trữ lượng của các loại rừng tỉnh Yên Bái có 30.674.674 m3 và có 465.600 nghìn cây tre, nứa, vầu các loại. Theo kết quả kiểm kê rừng tự nhiên của Yên Bái chủ yếu còn ở hai cấp trữ lượng III và IV; cấp trữ lượng III: 151-225 m3/ha, chiếm 18,2%; cấp trữ lượng IV: 76- 150 m3/ha, chiếm 34,2%. Cá biệt có nơi rừng còn đạt 250 m3/ha, nhưng không đáng kể về diện tích. Trữ lượng rừng của Yên Bái tập trung chủ yếu ở các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Yên Bình và Lục Yên.

* Thảm thực vật, động vật hoang dã:
Yên Bái nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, giữa hai vùng sinh thái Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam, với nhiệt độ trung bình từ 220C - 230C, lớp vỏ phong hoá dày đã tạo ra thảm thực vật phong phú về chủng loại và giàu về trữ lượng. Do điều kiện địa hình và khí hậu có sự chênh lệch giữa các vùng nên tỉnh có nhiều loại rừng khác nhau như: rừng nhiệt đới, á nhiệt đới, và núi cao. Với diện tích đất có rừng khá lớn, rừng Yên Bái được tổ chức Bảo tồn động thực vật quốc tế (FFI), Quỹ bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (VCF) đánh giá có độ đa dạng sinh học phong phú, đa dạng về chủng loại bao gồm rừng nguyên sinh, rừng thường xanh, rừng rụng lá mùa thu, rừng hỗn giao. Mặt khác rừng Yên Bái có hệ thống thực vật đa dạng. Hệ thực vật ở Yên Bái có khoảng 1.035 loài thực vật bậc cao thuộc 161 họ, 561 chi trong đó có nhiều loài quý hiếm như: Lan Kim Tuyến, Củ rắn cắn, Pơmu, Lim, Sến, Táu, Vù Hương…Trong khu vực rừng á nhiệt đới của tỉnh có nhiều loại cây lá kim (như: pơmu, thông nàng, thông tre lá lớn, sa mộc, sam mộc) xen lẫn cây lá rộng thuộc họ sồi dẻ, đỗ quyên. Ở độ cao trên 2000 m, rừng hỗn giao giảm dần, pơmu mọc thành rừng kín cao tới 40-50 m, đường kính thân có cây tới 1,5 m. Cao hơn nữa là những cánh rừng thông xen kẽ các tầng cây bụi nhỏ rồi đến trúc lùn, cậy họ cói, cây họ hoa hồng, cây họ thạch nam, cây họ cúc, cây họ hoàng liên xen kẽ. Lùi dần về phía đông nam, độ cao hạ dần, khí hậu ấm áp hơn làm cho lớp phủ thực vật rừng có điều kiện phát triển. Bên cạnh các loại gỗ quý (nghiến, trúc, lát hoa, chò chỉ, pơmu, cây thuốc quý (đẳng sâm, sơn tra, hà thủ ô, hoài sơn, sa nhân), động vật hiếm (hổ, báo, cầy hương, lợn rừng, chó sói, sơn dương, gấu, hươu, vượn, khỉ, trăn, tê tê, đàng đẵng, ếch dát, gà lôi, nộc cốc, phượng hoàng đất) cùng nhiều khu rừng cho lâm, đặc sản (cọ, măng, song, móc, nấm hương, mộc nhĩ, trẩu, quế, chè).

Về động vật rừng có khoảng 72 loài thú, 240 loài chim, 48 loài bò sát… trong đó nhiều loài có giá trị như Sơn Dương, Gấu, Khỉ đặc biệt là loài Vượn đen tuyền, Niệc cổ hung, Gà lôi tía, Vọoc xám được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Các loài này tập trung chủ yếu ở các khu rừng tự nhiên tại các huyện còn nhiều tài nguyên rừng như: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên đặc biệt là Khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải và Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên.

Nhìn chung tài nguyên rừng của tỉnh ngoài việc bảo tồn nguồn gen động thực vật còn điều hòa nguồn nước, khí hậu. Chính vì vậy việc khôi phục vốn rừng đã mất, trồng thêm, tái tạo quỹ rừng là một trong những nhiệm vụ cần được quan tâm đặc biệt trong các chương trình bảo vệ môi trường sinh thái của tỉnh.


d) Tài nguyên khoáng sản

Tỉnh Yên Bái có nguồn tài nguyên khoáng sản rất phong phú và đa dạng. Theo các tài liệu thu thập về địa chất khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trên 372 khu vực mỏ, hiện đã cấp phép 240 khu vực (Tỉnh cấp 170 khu vực; Bộ cấp 70 khu vực), ngoài ra còn có một số biểu hiện khoáng sản chưa được điều tra đánh giá mới chỉ được ghi nhận trong các công tác đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ nhỏ, bao gồm các loại khoáng sản nhiên liệu, khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại và khoáng chất công nghiệp, khoáng sản quý hiếm đến nước khoáng, nước nóng; được phân loại sử dụng theo các nhóm sau:

- Khoáng sản nhiên liệu: Tập trung chủ yếu là than đá antranxit, than nâu và than bùn. Nhưng nhìn chung các điểm than đều có trữ lượng ít, quy mô nhỏ. Được phát hiện ở các huyện Văn Chấn, Lục Yên và Trấn Yên, tài nguyên dự báo khoảng 779.000 tấn. 

+ Than đá: Hiện có 3 điểm quặng trong trầm tích điệp suối Bàng thuộc địa phận huyện Văn Chấn, ít có khả năng khai thác sử dụng do chất lượng kém.

+Than nâu: có 10 điểm trong trầm tích Neogen dọc sông Hồng, sồng Chảy. Trong đó có 2 điểm được điều tra khai thác là Hồng Quang và Hoàng Thắng. Nhìn chung các điểm than đều có quy mô nhỏ, chất lượng kém, không có triển vọng.

+ Than bùn: Có ở xã Phù Nham huyện Văn Chấn, tài nguyên dự báo 103.832 tấn; trong than chứa mùn, đạm, phospho, kali cao. Có khả năng khai thác làm phân vi sinh tốt.
- Khoáng sản kim loại: các khoáng sản chủ yếu gồm: sắt, đồng và chì - kẽm, phân bố không tập trung, trữ lượng chỉ ở mức vừa và nhỏ. 

+ Sắt: Tập trung chủ yếu ở khu vực Văn Chấn, Trấn Yên và Văn Yên. Quặng sắt gần 200 triệu tấn, nhưng chất lượng quặng không cao (hàm lượng trung bình từ 20 - 40%) và phân bố rải rác tập trung chủ yếu tại các huyện Văn Chấn (khu vực làng Mỵ - 14 triệu tấn), huyện Trấn Yên (khu vực Làng Thảo, Núi Vi, núi 300 m), huyện Văn Yên. Ngoài ra còn có vùng quặng sắt mới được phát hiện thuộc các xã Nghĩa Tâm, Minh An, Thượng Bằng La của huyện Văn Chấn.

+ Đồng: Khoáng sản đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái được phát hiện ở xã Phong Dụ Thượng và xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên (là các điểm mỏ Làng Phát, Làng Nhón, Làng Lòm…); ở huyện Văn Chấn (là các điểm An Lương, Đông An thuộc xã An Lương; điểm Bản Bam thuộc xã Nậm Lành) …

+ Chì - Kẽm: Được đánh giá có chất lượng khá tốt nhưng phân bố rải rác trữ lượng ít và điều kiện khai thác khó khăn ở Tú Lệ - Văn Chấn; Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Yên Bình. Mới đây khu vực Chì - Kẽm Cẩm Nhân, Xuân Lai - Yên Bình đã được điều tra, đánh giá về địa chất và khoáng sản, các khu vực có triển vọng đã được bổ sung vào quy hoạch của cả nước.
+ Vàng: Vàng gốc được phát hiện chủ yếu ở huyện Trạm Tấu, xã Nậm Có huyện Mù Cang Chải, xã Tú Lệ huyện Văn Chấn, vàng sa khoáng phát hiện ở nhiều nơi gần các sông suối như: Ngòi Viễn, Ngòi Tháp, Bản Ty ở huyện Văn Chấn, Lục Yên, Văn Yên...

+ Đất hiếm: Có ở xã Yên Phú - Văn Yên có quy mô nhỏ, trữ lượng đánh giá ở cấp 121 + 121 là 27.681 tấn (TR2O3).

- Khoáng sản không kim loại: chủ yếu gồm pyrit, barit, phosphorit, kaolin, felspat, thạch anh, grafit. Trong đó đáng chú ý là khoáng sản kaolin và felspat, hai khoáng sản này có chất lượng tương đối tốt đáp ứng được các tiêu chuẩn cho sản xuất gốm sứ, sản xuất giấy. Diện tính phân bố của chúng rộng tuy nhiên trữ lượng không lớn và không đồng đều. Các khoáng sản còn lại phân bố ở một vài nơi trong tỉnh nhưng chỉ tồn tại với trữ lượng nhỏ hoặc chất lượng thấp.
+ Pirit: Có ở Tân Lĩnh - Lục Yên; Mỹ Gia - Yên Bình. Điểm ở Lục Yên có trữ lượng khoảng 25.000 tấn, cấp C1 hàm lượng S > 33%.

+ Barit: Có ở núi hang Hổ, Đại Minh - Yên Bình, chưa điều tra đánh giá.

+ Phosphorit: Có ở huyện Lục Yên với tài nguyên dự báo khoảng 10.000 tấn.

+ Kaolin: Tập trung ở khu vực thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Đã khai thác ở một số điểm: xã Tân Thịnh, Trực Bình với tổng trữ lượng đánh giá ở cấp B + C1 + C​2 là 1,1 triệu tấn, chất lượng Al2O3 = 29 - 34%; Fe2O3 = 0,8 - 4-2%. Độ trắng đạt 40 - 70% đạt tiêu chuẩn làm bột độn giấy và sứ cách điện. Hiện đang thăm dò Báo Đáp - Trấn Yên, Yên Hưng - Văn Yên.
+ Fensfat: Phát hiện và đang thăm dò, khai thác ở huyện Yên Bình (Hồng Quân, Hán Đà, granit bán phong hoá), Văn Yên (Dốc 6000 - Yên Thái, Yên Hưng) và thành phố Yên Bái (Phai Hạ - Minh Bảo) và Trấn Yên. 

+ Thạch anh: Tập trung ở huyện Trấn Yên,Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, các điểm quặng có quy mô nhỏ, chủ yếu là quặng lăn, chất lượng đạt yêu cầu cho sản xuất sứ và kính.

+ Grafit: Phân bố thành một dải từ Trái Hút tới Văn Phú. Trong đó đáng kể nhất là mỏ Bắc Mậu A, có trữ lượng 141.799 tấn, hàm lượng C từ 3 - 70%. Mỏ Yên Thái, Yên Hưng huyện Văn Yên có trữ lượng 1,32 triệu tấn, mỏ Lang Thấp, huyện Văn Yên.
- Đá quý: Tập trung ở khu vực huyện Lục Yên, xã Tân Hương - huyện Yên Bình với khoáng vật rubi, saphia, coridon và nhiều khu vực có triển vọng khác như Trúc Lâu (Lục Yên); Nước Lạnh (Liễu Đô - Lục Yên); Hin Om (Minh Tiến - Lục Yên); Phai Chẹp - Bãi Cạn (Liễu Đô - Lục Yên); Vàng Sáo (An Phú - Lục Yên); Lũng Cận (Liễu Đô - Lục Yên); Vĩnh Đồng (Liễu Đô - Lục Yên).
- Nguyên liệu mài: Phân bố ở phần Đông Bắc hai bên bờ sông Chảy thuộc vùng đá biến chất cổ gồm: silimanit - granat, tập trung tại An Phú - Lục Yên, Báo Đáp, Đại Đồng - Yên Bình, Làn Nhơn - Phong Dụ Hạ. Các điểm quặng này được đánh giá có triển vọng.

- VLXD: Gồm có đá vôi, đá hoa calcit, sét các loại, cát - sỏi lòng sông. Đặc biệt là nguồn đá vôi trắng nguyên khối được sử dụng là đá ôplát trong những năm qua được quan tâm nghiên cứu.

+ Đá vôi và đá hoa calcit phân bố rộng khắp ở các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Trạm Tấu có trữ lượng lớn. Hiện nay đã có một số mỏ khai thác ở quy mô công nghiệp ở Lục Yên và Yên Bình. Đá vôi của Yên Bái có chất lượng tốt với trữ lượng lớn (đá vôi xi măng khoảng 600 triệu m3, đá vôi làm VLXD thông thường khoảng 167 triệu m3) khả năng khai thác làm đá mỹ nghệ, đá ốp lát, VLXD, sản xuất xi măng và đá vôi làm khoáng chất công nghiệp phục vụ xuất khẩu. Đặc biệt đá vôi trắng ở Lục Yên, Yên Bình được đầu tư thăm dò, khai thác làm đá ốp lát khoáng 66 triện m3, 390 triệu tấn sản xuất nguyên liệu bột carboant canxi và phụ gia khác.
+ Các mỏ sét, puzlan của tỉnh ngoài việc dùng sản xuất đồ gốm và gạch ngói, chất lượng mỏ sét còn đáp ứng được cho sản xuất xi măng. 

- Nguyên liệu kỹ thuật: Gồm các loại khoáng sản như granat, quarzit, dolomit ... hầu hết các loại khoáng sản này chưa được đánh giá trữ lượng.

- Khoáng sản talc: Được phát hiện ở bản Hát Lìu, huyện Trạm Tấu - điểm mỏ chưa được điều tra đánh giá trữ lượng.

- Nước nóng và nước khoáng: Trong toàn tỉnh phát hiện có 16 điểm nước khoáng, nước nóng. Tập trung chủ yếu ở đá phun trào. Nước nóng có nhiệt độ 30 - 500C. Tổng độ khoáng hoá 1 - 3,3g/l, nước thuộc nhóm sulfat canxi - magnhe có hàm lượng Silic và lưu huỳnh cao, có thể sử dụng cho điều dưỡng, chữa bệnh.

e) Tài nguyên nhân văn

Năm 2015, dân số toàn tỉnh Yên Bái có 792.710 người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,22%. Dân cư phân bố không đồng đều giữa các huyện, thị xã, thành phố. Mật độ dân số trung bình toàn tỉnh năm 2015 là 115 người/km2, cao nhất là thị xã Nghĩa Lộ 987 người/km2, thấp nhất là huyện Trạm Tấu 41 người/km2.

Tỉnh Yên Bái là một tỉnh miền núi đa dân tộc với bề dày lịch sử và văn hóa, trong đó có 12 dân tộc bản địa cùng sinh sống lâu đời gồm: Kinh (chiếm 54%), Tày (chiếm 17%), Dao (chiếm 9,1%), Mông (8,1%), Thái (6,1%), Mường, Nùng, Sán Chay, Giáy, Khơ Mú, Hoa, Phù Lá. Sự phân bố dân cư các dân tộc ở Yên Bái không có lãnh thổ tộc người rõ rệt, họ sống xen kẽ với nhau. Tuy vậy, mỗi dân tộc đều có những vùng quần tụ đông đảo của mình. Tại các vùng này dân số dân tộc đó chiếm tỷ lệ cao hơn so với dân tộc khác cùng cư trú. Tiêu biểu là người Mông cư trú tập trung ở hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải; người Thái, người Mường ở huyện Văn Chấn; người Dao ở hai huyện Văn Yên, Văn Chấn; người Sán Chay ở huyện Yên Bình; người Kinh ở thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ; người Tày, người Nùng ở huyện Lục Yên; người Khơ Mú ở xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn; người Phù Lá ở xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên...

Các dân tộc cư trú ở những độ cao khác nhau nên phân thành vùng cao, vùng thấp và rẻo giữa. Nhà ở, tập quán sản xuất, đời sống văn hóa của đồng bào ở mỗi vùng có những nét đặc thù riêng. Người Mông ở vùng cao có ngôi nhà truyền thống là nhà đất, làm lúa nương; người Tày, Nùng, Thái, Mường ở nhà sàn với nền văn minh lúa nước; người Dao cư trú rẻo giữa trồng lúa nương và lúa nước, có 3 loại hình nhà ở: nhà sàn, nhà đất, nhà nửa sàn nửa đất...

Nhìn chung, các dân tộc khác nhau ở Yên Bái cư trú quần cư, hòa thuận, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển tỉnh Yên Bái hơn một thế kỷ qua. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái cùng chung sức phấn đấu để trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

1.3. Thực trạng môi trường

Yên Bái có cảnh quan môi trường phong phú và đa dạng được thể hiện qua điều kiện đất đai, hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái nước. Hệ sinh thái rừng của Yên Bái rất phong phú và đa dạng với diện tích lớn có tới 466.829 ha đất có rừng, được phân bố ở tất cả các thành phố, huyện và thị xã trong tỉnh. Yên Bái có lượng mưa nhiều, độ ẩm cao tạo cho hệ sinh thái rừng phát triển mạnh, song do quá trình khai thác sử dụng có thời kỳ, có nơi chưa hợp lý còn chặt phá, phát nương rẫy làm cho rừng Yên Bái nghèo kiệt dẫn đến xói mòn đất, thoái hoá đất.

- Môi trường nước: Yên Bái có hệ thống sông, suối dày đặc với hai hệ thống sông lớn là sông Thao và sông Chảy và có vùng hồ Thác Bà với diện tích 19.050 ha, tạo cho tỉnh có nguồn tài nguyên nước phong phú. Hiện nay đã và đang được khai thác có hiệu quả phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Nhìn chung hệ sinh thái nước không bị ô nhiễm, nhưng cũng cần được bảo vệ và ngăn chặn đổ rác thải bừa bãi và các chất thải từ các nhà máy gây ô nhiễm nguồn nước.
- Môi trường không khí: tỉnh Yên Bái có môi trường không khí trong sạch chưa bị ô nhiễm, song cũng cần được bảo vệ và quản lý tốt, hạn chế việc đốt gạch, nung vôi không theo quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư.

- Môi trường đất: Đất đai không bị ô nhiễm, chất lượng nhìn chung tương đối tốt, có khả năng phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp lớn. Song cũng có một phần đất đã bị xói mòn, rửa trôi, thoái hoá, do việc đốt phá rừng làm nương rẫy trước đây.
- Tác động của hoạt động khai thác khoáng sản đến môi trường: hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh không tránh khỏi những ảnh hưởng, tác động đến môi trường đặc biệt là tác động do phát sinh chất thải rắn, mà đặc trưng là lượng đất đá thải rất lớn từ các hoạt động khai thác chế biến quặng sắt Những năm qua, Sở TN&MT, đã cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, nguồn chất thải rắn thông thường và nguy hại được các đơn vị đăng ký phát sinh hằng năm cụ thể như sau: đối với chất thải rắn thông thường (bao gồm cả đất đá thải) khoảng xấp xỉ 5 triệu tấn/năm, lượng chất thải nguy hại xấp xỉ 20 tấn/năm.

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI

2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế


a) Tăng trưởng kinh tế

UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế của Trung ương trong giai đoạn vừa qua, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Năm năm qua, kinh tế tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá. 

Giai đoạn 2011 - 2015, trên cơ sở đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp đồng thời tích cực thu hút dự án đầu tư phát triển các cơ sở công nghiệp, dịch vụ thương mại. Qua đó, kinh tế tỉnh tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, giá trị tổng sản phẩm (giá 1994) tăng bình quân 12,4%/năm, tuy chưa đạt mục tiêu quy hoạch đề ra (13,5%/năm) nhưng ở mức khá (đứng thứ 5) trong Vùng MNTDPB. 

Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) trong giai đoạn 2011-2015 bình quân đạt 5,8%/năm, trong đó, khu vực nông lâm thủy sản tăng 5%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 7,3%/năm, dịch vụ (gồm cả thuế) tăng 5,4%/năm. Quy mô GRDP (giá thị trường) năm 2015 đạt 20.662 tỷ đồng, gấp hơn 1,8 lần so với năm 2011 (11.161 tỷ đồng). 

b) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ. Tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp (Công nghiệp và xây dựng, dịch vụ thương mại) trong Giá trị sản xuất (giá thị trường) từ 74,1% (năm 2011) tăng lên 76,9% (năm 2015). Trung bình hàng năm tỷ trọng khu vực kinh tế phi nông nghiệp trong Giá trị sản xuất tăng lên 0,56%. Tính theo GRDP (giá thị trường) có tách riêng rẽ phần thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, cơ cấu các khu vực Nông lâm thủy sản, Công nghiệp và xây dựng, dịch vụ thương mại năm 2015 tương ứng chiếm: 24,2% - 24,4% - 40,4% - 11%. 

Cơ cấu nông nghiệp - phi nông nghiệp có sự chuyển dịch đúng hướng, các ngành phi nông nghiệp đã phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tạo thêm việc làm và mức sống cho các hộ gia đình.

2.2. Phát triển các ngành kinh tế


a) Thực trạng phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bất lợi về diễn biến điều kiện khí hậu thời tiết và giá cả thị trường một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh giảm sút nhưng ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái vẫn có bước phát triển đáng kể và đang giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế chung toàn tỉnh. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hàng hoá đã đạt được những hiệu quả nhất định, nổi bật là sự đột phá chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xác định được một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, từng bước hình thành vùng sản xuất cây công nghiệp tập trung, chuyên canh, thâm canh gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở khai thác và phát huy các lợi thế sinh thái của các vùng, miền trên địa bàn tỉnh. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (giá 2010) tăng 5,4%/năm; quy mô Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá thị trường) năm 2015 đạt 8.972 tỷ đồng, gấp hơn 1,8 lần so với năm 2011. Cơ cấu Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản năm 2015 là 72% - 24,5% - 3,5% (năm 2011 là 74,6% - 22,3% - 3,1%). Giai đoạn 2011-2015, Nông lâm nghiệp, thủy sản vẫn là khu vực tạo nguồn thu nhập cho phần lớn dân số trong tỉnh với số lao động năm 2015 khoảng 308,2 nghìn người chiếm 70,9% tổng số lao động trong nền kinh tế. 
* Sản xuất nông nghiệp

- Trồng trọt:

Mặc dù, thời gian qua do chịu ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết, dịch bệnh cộng với tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng giá trị sản xuất mà ngành trồng trọt đem lại đều tăng qua các năm, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh lương thực trong tỉnh và an ninh lương thực Quốc gia… Năm 2015, diện tích cây lương thực có hạt được duy trì ổn định có 69.465 ha cho sản lượng hơn 300 nghìn tấn (gấp 1,2 lần so với năm 2011), bình quân đạt 379 kg/người. Cụ thể một số loại cât trồng như sau:

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được thực hiện một cách vững chắc, đã chuyển dịch từ độc canh cây lúa sang trồng rau màu, các cây công nghiệp ngắn và dài ngày, cây ăn quả. Cùng với chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư, trong những năm qua khu vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày như Cam, Quế, cao su… thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng để từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn. Đến nay, bước đầu trong toàn tỉnh đã hình thành các vùng sản xuất tập trung như vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao (cánh đồng Mường Lò, Đại Phú An, Đông Cuông, Mường Lai, Liễu Đô,...) tổng diện tích khoảng 5.000 ha; cây ăn quả tập trung (cây có múi, chuối, nhãn, vải, hồng) tập trung ở 04 huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên; cây sơn tra ở 02 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải; Cây cao su ở các huyện Văn Yên và Văn Chấn…

- Chăn nuôi: 

Nhìn chung, trong những năm qua, ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển có nhiều thuận lợi do giá nguyên liệu đầu vào không có sự biến động lớn, giá sản phẩm chăn nuôi khá ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho vật nuôi được tập trung chỉ đạo thực hiện tương đối đồng bộ. Kết quả thực hiện ngành chăn nuôi tỉnh Yên Bái qua một số năm như sau: Đến năm 2015, tổng đàn gia súc chính đạt 643,5 nghìn con (tăng 47,8 nghìn con so với năm 2011), trong đó, đàn đại gia súc giảm đáng kể: đàn trâu giảm 13,7 nghìn con; đàn bò giảm 8,6 nghìn con. Đàn dê tăng nhanh hơn những năm gần đây, từ 21,2 nghìn con năm 2011 lên 31,6 nghìn con năm 2015; đàn gia cầm tăng đều hàng năm từ 3,2 triệu con lên hơn 4 triệu con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (gia súc chính và gia cầm) năm 2015 đạt 39.504 tấn, trứng gia cầm hơn 57,3 triệu quả, mật ong 91 nghìn lít. 

Giá trị sản xuất chăn nuôi (giá So sánh 2010), gấp 1,6 lần so với năm 2011. Xu hướng chăn nuôi trang trại, gia trại và chăn nuôi gia công quy mô lớn theo công nghệ hiện đại gắn với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, tạo điều kiện để phát triển chăn nuôi bền vững.

* Sản xuất lâm nghiệp
Những năm gần đây Trung ương và Tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng rừng, chính sách ưu đãi thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư kết hợp với thực hiện công tác rà soát 3 loại rừng. Mặt khác, do đã thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng và phát triển rừng nên chỉ tiêu tổng diện tích rừng hiện có đều tăng so với mục tiêu quy hoạch. Tổng diện tích rừng trồng mới năm 2015 là 13.228 ha. 

Giai đoạn 2011 - 2015 đã trồng mới 76.474 ha rừng tập trung chủ yếu là rừng sản xuất, trung bình hàng năm 15.295 ha. Diện tích rừng đến 2015 là 453.107 ha, gồm rừng tự nhiên 246.005 ha và rừng trồng 207.102 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,2% (tăng 4,5% so với năm 2011). Năm 2015, toàn tỉnh đã khai thác và tiêu thụ 450.000 m3 gỗ rừng trồng các loại; 100.000 tấn tre, nứa, vầu; 3.000 tấn vỏ quế khô phục vụ chế biến trong và ngoài tỉnh. Công tác bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có được thực hiện tốt. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2015 đạt 62% đạt kế hoạch đề ra. Diện tích rừng được chăm sóc 35.824 ha

Giai đoạn 2011-2015, thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, các công ty lâm nghiệp, các lâm trường làm ăn kém hiệu quả đang tiến hành sắp xếp, đổi mới loại hình quản lý, cổ phần hóa. 

* Sản xuất thuỷ sản:
Tập trung phát triển nguồn lợi thủy sản tại các địa phương có diện tích mặt nước lớn như: Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên và trên diện tích mặt nước hiện có (ao, hồ, đầm...) kết hợp chuyển đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi các loại thủy sản có năng suất và giá trị kinh tế cao. Phát triển các loài thủy sản có khả năng thâm canh và giá trị cao như cá Tầm, cá Rô phi đơn tính, cá Lăng... Tổng diện tích nuôi thủy sản trung bình hàng năm đạt 2.399 ha, sản lượng năm 2015 đạt 5.639 tấn. 


b) Khu vực kinh tế công nghiệp - xây dựng


* Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng chuyển từ gia công chế biến sang sản xuất, tích cực đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm, để sản phẩm cạnh tranh được trên thị trường. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng bình quân 10,7%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp (giá thị trường) năm 2015 đạt 9.943 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với năm 2011. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng, giảm tỷ trọng công nghiệp khai khoáng từ 13,3% năm 2011 xuống 7,3% năm 2015; tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo từ 79,4% lên 81,3%; sản xuất và phân phối điện tăng từ 6,2% lên 10,8%; công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 3,9% lên 11,6%. 

Bảng số 1: GTSX và cơ cấu công nghiệp phân theo ngành công nghiệp

Đơn vị: tỷ đồng (giá hiện hành); % 

	Chỉ số
	Năm 2011
	Năm 2013
	Năm 2015

	
	GTSX
	%
	GTSX
	%
	GTSX
	%

	Tổng số
	4.512,0
	100
	7.784,5
	100
	9.943,0
	100

	 - Khai khoáng
	600,4
	13,3
	581,3
	7,5
	728,9
	7,3

	 - Công nghiệp chế biến, chế tạo
	3.583,1
	79,4
	6.237,9
	80,1
	8.086,6
	81,3

	 - Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng
	281,4
	6,2
	912,4
	11,7
	1.074,0
	10,8

	 - Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải
	47,1
	1,0
	53,0
	0,7
	53,5
	0,5


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê tỉnh Yên Bái

* Xây dựng

Ngành xây dựng duy trì được nhịp tăng tương đối trong điều kiện chịu tác động của suy giảm kinh tế, GTSX ngành xây dựng (giá so sánh 2010) tăng bình quân 7,1%/năm. Quy mô GTSX ngành xây dựng (giá thị trường) năm 2015 đạt 7.615 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2011. 

Trong 5 năm 2011 - 2015, toàn tỉnh đã huy động từ nhiều nguồn vốn cho đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đưa vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh hoạt của nhân dân. Hoàn thành xây mới, nâng cấp đưa vào sử dụng 2.219 công trình lớn, nhỏ. Trong đó có 12 dự án trọng điểm của tỉnh đã được triển khai mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét (đường Âu Cơ, đường Yên Thế - Vĩnh Kiên, đường Hoàng Thi, đường Yên Bái - Khe Sang, kè sông Thao (sông Hồng) và các suối chính tại thành phố Yên Bái, Trường Cao đẳng nghề, Bệnh viện đa khoa 500 giường, Bệnh viện lao và bệnh phổi, Bảo tàng tỉnh, Trường chuyên Nguyễn Tất Thành, Đề án Giao thông nông thôn, Dự án nâng cấp thành phố Yên Bái,...).

Công tác lập và quản lý quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị được tăng cường, các dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng đô thị, cải tạo nâng cấp đường nội thị, chỉnh trang các khu dân cư, xây dựng các khu đô thị mới với trọng điểm là thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ được quan tâm đầu tư, góp phần làm thay đổi diện mạo, cải thiện chất lượng các đô thị trong tỉnh. 

Thực hiện có hiệu quả giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư xã hội cho xây dựng, huy động vốn đầu tư từ phát triển quỹ đất, phát triển thị trường bất động sản. Vốn đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng lên khá nhanh, năm 2015 sơ bộ ước hơn 42 tỷ đồng, gấp 5 lần so với năm 2011.

* Phát triển tiểu thủ công nghiệp

Bên cạnh phát triển công nghiệp, tỉnh đã thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trong nông thôn gắn với doanh nghiệp và thị trường xuất khẩu như nghề sản xuất mây tre đan, dệt khăn xuất khẩu, chế biến gỗ, ván ép, bột đá, thức ăn chăn nuôi, phát triển các cơ sở sản xuất nhỏ tập trung vào các ngành: bảo quản nông sản, sản xuất gạch ngói, cơ khí sửa chữa, vải dệt thổ cẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh đá quý, chè tuyết, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên kết quả còn hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng và thế mạnh của tỉnh.


c) Khu vực kinh tế dịch vụ

Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và đạt mức tăng khá, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của người dân. Kinh doanh thương mại theo hướng hiện đại đã bắt đầu phát triển, đặc biệt đã hình thành mạng lưới siêu thị đáp ứng phần nào nhu cầu mua sắm và nâng cao đời sống của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng bình quân 16,2%/năm, năm 2015 đạt mức 10,9 nghìn tỷ đồng cao, gấp 2,1 lần so với năm 2011, đến hết năm 2015 có 32.647 cơ sở với gần 82.000 lao động. 

Việc triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu; sắp xếp, nâng cấp và xây dựng mới một số chợ trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đưa các hoạt động kinh doanh thương mại dần đi vào nề nếp, góp phần cải thiện bộ mặt đô thị và văn hóa kinh doanh. Các loại hình dịch vụ khách sạn, nhà hàng, nhà trọ, dạy nghề, ăn uống... phát triển nhanh theo nhu cầu của thị trường. 

Loại hình du lịch sinh thái, thăm quan di tích lịch sử, du lịch văn hóa... ngày một phát triển, kết cấu hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư xây dựng. Một số địa danh du lịch đã được du khách trong nước và quốc tế biết đến như: Ruộng bậc Mù Cang Chải, đèo Khau Phạ, Mường Lò... Bước đầu xây dựng và hoàn thiện một số khu du lịch (Khu du lịch Hồ Thác Bà, Khu du lịch Suối Giàng, Khu du lịch tham quan di tích lịch sử Chiến Khu Vần...).Số lượng khách du lịch đến với Yên Bái ngày một tăng, năm 2015, số lượng khách du lịch đạt 466.020 lượt người, gấp 1,4 lần so với năm 2011, trong đó khách quốc tế có 20.074 lượt người, gấp 1,2 lần so với năm 2011. Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 1.246 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2011, tốc độ tăng bình quân 14,2%/năm. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và cải thiện đời sống nhân dân.

Dịch vụ vận tải phát triển nhanh cả về loại hình và số lượng, đầu tư thêm nhiều phương tiện vận tải hành khách, hàng hoá, mở mới các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh và tuyến nội tỉnh, nội huyện, tuy nhiên hạ tầng cho hoạt động dịch vụ vận tải phát triển còn chậm. Doanh thu tăng bình quân 23,7%/năm; năm 2015 đạt 990 tỷ đồng. Năm 2015, khối lượng hàng hóa vận chuyển đường bộ đạt 7.852 nghìn tấn, đường thủy 462 nghìn tấn (gấp 1,6 lần và 1,5 lần so với năm 2011); khối lượng hành khách vận chuyển đường bộ đạt 8.933 nghìn lượt người (gấp 1,8 lần so với năm 2011), đường thủy 689 nghìn lượt người (tương đương với năm 2011).

Dịch vụ bưu chính viễn thông đạt tốc độ phát triển nhanh và từng bước hiện đại hóa; việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong lãnh đạo, quản lý và điều hành hệ thống chính trị đã được quan tâm đầu tư và đạt kết quả quan trọng. Hết năm 2015, 100% số huyện, thị xã, thành phố đã được kết nối thông tin bằng cáp quang băng thông rộng và vi ba số; 100% huyện, thị xã, thành phố được phủ sóng điện thoại di động; 100% số xã, phường, thị trấn có máy điện thoại và có điểm cung cấp dịch vụ bưu chính.

2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập


a) Dân số

Theo số liệu thống kê, năm 2015 dân số trung bình của tỉnh Yên Bái là 792.710 người, trong đó nam 395.330 người, nữ 397.380 người. Dân số thành thị 161.850 người chiếm 20,39%, dân số khu vực nông thôn 630.860 người chiếm 79,61% dân số toàn tỉnh. Dân cư phân bố không đồng đều giữa các huyện, thị xã, thành phố, mật độ dân số trung bình toàn tỉnh năm 2015 là 115 người/km2, cao nhất là thị xã Nghĩa Lộ 987 người/km2, thấp nhất là huyện Trạm Tấu 41 người/km2. Trình độ dân trí ở một số vùng sâu, vùng xa còn tương đối thấp, các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan vẫn còn và đang được xoá bỏ dần. Tốc độ tăng dân số bình quân của tỉnh 1,215%.

Bảng số 2: Tình hình phát triển dân số của tỉnh giai đoạn 2011- 2015

Đơn vị tính: Người

	TT
	Dân số
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	Toàn tỉnh
	758.647
	765.688
	774.583
	783.534
	792.710

	1
	Thành phố Yên Bái
	95.361
	96.344
	97.907
	98.774
	99.850

	2
	Thị xã Nghĩa Lộ
	28.061
	28.684
	29.049
	29.486
	29.930

	3
	Huyện Lục Yên
	104.365
	105.153
	105.961
	106.822
	107.750

	4
	Huyện Văn Yên
	117.965
	118.935
	120.553
	122.079
	123.070

	5
	Huyện Mù Cang Chải
	51.073
	52.047
	53.274
	54.765
	56.370

	6
	Huyện Trấn Yên
	80.585
	80.905
	81.664
	82.587
	83.500

	7
	Huyện Trạm Tấu
	27.755
	28.492
	29.280
	30.045
	30.820

	8
	Huyện Văn Chấn
	147.459
	148.557
	149.671
	150.893
	152.380

	9
	Huyện Yên Bình
	106.023
	106.571
	107.224
	108.083
	109.040


b) Lao động, việc làm và thu nhập

- Lao động, việc làm

Lao động trong độ tuổi năm 2015 có khoảng 512.464 lao động, chiếm 64,65% dân số toàn tỉnh, trong đó khu vực thành thị chiếm 19,43% (99.583 người), khu vực nông thôn chiếm khoảng 80,57% (412.881 người) số lao động trong độ tuổi. Tổng số lao động đang có việc làm trên địa bàn tỉnh là 469.679 người, trong đó lao động làm việc trong các ngành kinh tế nhà nước là 45.345 người (chiếm 9,90%); lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế ngoài nhà nước là 424.334 người (chiếm 89,98%) và số lao động đang làm việc ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 642 người (chiếm 0,13%). Giai đoạn 2011 - 2015, giải quyết việc làm cho 90.895 lao động, năm 2015 duy trì tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%; 3.500 lao động đi xuất khẩu lao động; đào tạo nghề cho 60.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2011 là 32,21%, năm 2015 là 45%. Cơ cấu lao động tham gia vào các ngành kinh tế quốc dân đã có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ lệ lao động trong khu vực nông lâm nghiệp, tăng tỷ lệ lao động trong khu vực công nghiệp và dịch vụ, tăng tỷ lệ lao động thành thị, giảm tỷ lệ lao động nông thôn. Công tác dạy nghề đã được tỉnh thường xuyên quan tâm, đến hết năm 2015 duy trì 25 cơ sở dạy nghề, gồm: 02 trường Cao đẳng nghề (01 trường tư thục); 03 trường Trung cấp nghề; 20 Trung tâm dạy nghề và cơ sở có tham gia dạy nghề. 

- Giai đoạn 2011-2015, lĩnh vực khai thác khoáng sản đã đào tạo được nhiều lao động phổ thông và giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Cụ thể, lao động trong lĩnh vực khai khoáng tính đến 31/12/2015 là 1.765 lao động (tính trong các doanh nghiệp), chiếm 5,9% trong số tổng lao động của cả tỉnh. 

- Thu nhập và mức sống dân cư: Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, nền kinh tế của tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ, nhờ vậy thu nhập của người dân có xu hướng tăng mạnh. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người đạt 10,95 triệu đồng, tăng lên 25 triệu đồng năm 2015, (tăng gấp 2,1 lần). Bên cạnh đó, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực, tiến hành lồng ghép các chương trình, dự án; huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội cùng thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm xuống, năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 32,53%, đến năm 2015 còn 16,02% (theo tiêu chí cũ). Bình quân giai đoạn 2011-2015 giảm 4%/năm.
2.4. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn


a) Thực trạng phát triển đô thị 

Tỉnh Yên bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 01 thị xã, 7 huyện), toàn tỉnh có 13 đô thị, gồm đô thị loại III (thành phố Yên Bái), đô thị loại IV (thị xã Nghĩa Lộ) và 10 đô thị loại V (06 thị trấn huyện lỵ, 03 thị trấn nông trường, 01 thị trấn Thác Bà). Ngoài ra, các thị tứ trung tâm cụm xã có quá trình đô thị hóa khá mạnh tạo thành những tụ điểm giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội ở các huyện trong tỉnh. Tổng diện tích tự nhiên của các đô thị là 16.877,68 ha, chiếm 2,45% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, dân số đô thị tính đến hết 2015 có 161,9 nghìn người (chiếm 20,40% dân số toàn tỉnh), tập trung nhiều ở thành phố Yên Bái (77,40 nghìn người, chiếm 47,8% dân số đô thị toàn tỉnh) và tại thị xã Nghĩa Lộ (20,9 nghìn người chiếm 12,9% dân số đô thị trong tỉnh).
Giai đoạn vừa qua, các đô thị đều được đầu tư nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng khang trang hơn, tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng vai trò trung tâm, hạt nhân thu hút, lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh và các huyện, phát triển các đô thị văn hóa, đô thị du lịch. Tại TP Yên Bái đô thị trung tâm tỉnh và TX Nghĩa Lộ đô thị trung tâm khu vực phía Tây đã triển khai nhiều dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng kết cấu hạ tầng đô thị (đường giao thông đô thị, lưới điện, hệ thống tiêu thoát nước,...), xây dựng các khu đô thị mới.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai đã đi vào hoạt động tạo nhiều cơ hội cho TP Yên Bái xây dựng phát triển thành một trong những đô thị trung tâm của Vùng Trung du và Miền núi Phía Bắc. Thành phố đã có quy hoạch mở rộng xây dựng kết cấu hạ tầng, không gian đô thị sang khu vực hữu ngạn sông Thao (sông Hồng). Hình thành thêm một số khu chức năng và khu đô thị mới đáp ứng nhu cầu xây dựng các khu ở mới cho dân cư, người lao động và thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn về dịch vụ, thương mại, công nghiệp và xây dựng.


b) Thực trạng phát triển các khu dân cư nông thôn

Là tỉnh miền núi có nhiều thành phần dân tộc cùng chung sống với các phong tục tập quán khác nhau, vì vậy có rất nhiều hình thái quần tụ dân cư, phổ biến nhất là hình thái làng bản. Dân số khu vực nông thôn năm 2015 có 630.860 người, chiếm 79,61% dân số tỉnh, sinh sống trên 157 xã. Nông thôn là nơi tập trung phần lớn lượng lao động trong tỉnh chiếm tới khoảng 81,34% tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế, chủ yếu là lao động ngành nông nghiệp. Nhìn chung, diện mạo các khu dân cư của tỉnh những năm gần đây đã có nhiều thay đổi, nhà cửa được xây dựng khang trang hơn, hệ thống giao thông, điện, nước, các công trình công cộng khác như y tế, giáo dục, thể thao... được đầu tư phát triển, đã tác động đến điều kiện sinh hoạt và sản xuất của cộng đồng dân cư. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 57,72%.

2.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng


a) Giao thông

* Đường bộ

Mạng lưới giao thông đường bộ với tổng chiều dài 8.046,41 km được hình thành và phân bố tương đối hợp lý so với địa hình, song chưa được hoàn chỉnh, phần lớn là đường cấp IV, V, VI, nhiều tuyến chưa vào cấp, hệ thống giao thông nông thôn chưa thông xe được 4 mùa, mùa mưa lũ nhiều đoạn đường bị ngập hoặc sạt lở nghiêm trọng, còn thiếu một số tuyến ngang. Trong đó:

- Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn đi qua địa bàn tỉnh Yên Bái): Có tổng chiều dài 80,68 km, tuyến bắt đầu từ xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đến xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên giáp ranh với xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Từ khi tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoàn thành và đưa vào hoạt động góp phần thúc đẩy ngành dịch vụ vận tải của tỉnh Yên Bái đã phát triển nhanh, mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

- Đường Quốc lộ: Hệ thống đường Quốc lộ đi qua địa phận tỉnh Yên Bái gồm 5 tuyến (Quốc lộ 37, Quốc lộ 70, Quốc lộ 32, Quốc lộ 32C, Quốc lộ 2D), tổng chiều dài 401,6 Km. Các công trình cầu, cống đã được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến..

- Đường Tỉnh: Trong những năm qua, tỉnh đã huy động các nguồn lực đầu tư để thực hiện việc nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ, nhưng nhìn chung tiến độ còn chậm. Đến nay toàn tỉnh có 15 tuyến tỉnh lộ, với tổng chiều dài 508 km đi qua 66/180 xã, phường.
- Đường giao thông nông thôn: Tổng chiều dài 6.744,48 km. Hầu hết các tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp VI, cấp A, B nông thôn, nhiều tuyến mới khai thông, việc đi lại phải phụ thuộc vào thời tiết.

- Đường đô thị: hoàn thành xây dựng, nâng cấp một số tuyến theo quy hoạch (Đường tránh ngập TP Yên Bái, Đường Tân An TX Nghĩa Lộ,...). Tổng chiều dài đường đô thị hiện có 277,16 km, trong đó TP Yên Bái có 129,8 km, TX Nghĩa Lộ 18,3 km, còn lại thuộc các thị trấn huyện.
* Đường thuỷ: Hệ thống đường thuỷ trên địa bàn tỉnh gồm 2 tuyến chủ yếu: 

+ Tuyến sông Hồng 109Km là tuyến đường thủy nội địa quốc gia do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam quản lý, nhiều đoạn tuyến chưa đảm bảo yêu cầu khai thác. Trên tuyến có 02 cảng thủy nội địa được Bộ Giao thông vận tải quy hoạch nhưng chưa được xây dựng (cảng Văn Phú, cảng Âu Lâu).

+ Tuyến Sông Chảy (hồ Thác Bà) 83Km gồm: 50Km là tuyến đường thủy nội địa quốc gia do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam quản lý; 33Km là tuyến đường thủy nội địa địa phương. Trên tuyến có 02 cảng thủy nội địa được Bộ Giao thông vận tải quy hoạch là cảng Mông Sơn và cảng Hương Lý (cảng Mông Sơn đã được xây dựng, cảng Hương Lý chưa được xây dựng)...."

* Đường sắt: Đường sắt trên tuyến Hà Nội - Lào Cai (Km144+750-Km231) chạy qua tỉnh Yên Bái với chiều dài 86,25 km gồm 10 ga (1 nhà ga hạng 2; 9 nhà ga hạng 4) chạy qua địa phận 20 xã, phường, thị trấn. Các yếu tố địa hình, địa chất thủy văn, hệ thống thông tin tín hiệu lạc hậu, hệ thống cảnh báo đường ngang không an toàn, khổ đường hẹp (1,1 m), lạc hậu so với các khu vực. Vận tốc tàu chạy thấp, hệ thống nhà ga, kho bãi, các dịch vụ còn ở mức thấp.
* Hàng không: Trên địa bàn tỉnh 01 sân bay quân sự nằm trong tỉnh.

* Bến xe khách: Trên địa bàn tỉnh hiện có 07 bến xe khách từ loại 2 đến loại 5 đang hoạt động và được quản lý (06 bến do Công ty Vận tải thủy bộ đầu tư khai thác quản lý, 01 bến do Công ty Thương mại Hải Phượng đầu tư quản lý). Hàng ngày có trên 300 chuyến xe xuất bến và bình quân trên 1.200 lượt hành khách/ngày lưu thông ở tất cả các bến xe. Tỉnh còn 02 huyện vùng cao (Trạm Tấu và Mù Cang Chải) và một số thị trấn, trung tâm cụm xã khu vực đông dân cư trong tỉnh chưa có bến xe khách.


b) Thủy lợi

* Hạ tầng thủy lợi

Giai đoạn 2011-2015 tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng kiên cố hoá hệ thống kênh mương nội đồng, nâng cấp sửa chữa và xây dựng mới các công trình thuỷ lợi, hồ chứa bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia nông lâm nghiệp, nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng phát triển Việt Nam và các nguồn vốn khác. Đến nay toàn tỉnh có 2.626 công trình có diện tích tưới trên 1 ha, gồm có 2.450 đập dâng, 160 hồ chứa, 16 trạm bơm. Trong đó có 807 công trình kiên cố, 1.819 công trình tạm.

* Nước sinh hoạt

- Các đô thị: Hiện nay thành phố Yên Bái, thị trấn Yên Bình đã có hệ thống nước máy cung cấp bởi Nhà máy nước Yên Bái – Yên Bình công suất 12.000 m3/ ngày và Nhà máy nước thị xã Nghĩa Lộ công suất 3.500 m3/ ngày cung cấp nước cho thị xã Nghĩa Lộ. Một số huyện lỵ cũng được cung cấp nước máy: Cổ Phúc, Yên Thế, Sơn Thịnh. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều hộ gia đình sử dụng nước giếng tự đào.
- Vùng nông thôn: Toàn tỉnh hiện có 70.254 công trình cấp nước hợp vệ sinh. Trong đó: 70.012 Công trình cấp nước nhỏ lẻ gồm: (giếng đào, giếng khoan, bể lu chứa nước mưa, nước sông, suối đã qua xử lý…), 242 công trình cấp nước tập trung (Trong số 242 công trình cấp nước tập trung chỉ có 71 công trình hoạt động bền vững). Tính đến hết năm 2010  dân số nông thôn trên địa bàn tỉnh có nước sinh hoạt HVS đạt 70%.

c) Hệ thống điện

Giai đoạn 2011- 2015, đã triển khai cải tạo, nâng cấp mạng lưới điện theo quy hoạch và thông qua thực hiện các chương trình năng lượng nông thôn, xây dựng xã nông thôn mới. 

- Lưới cao thế: Mở rộng 01 trạm biến áp (TBA) 220/110KV với công suất tăng thêm 125MVA, đang xây dựng 02 TBA 110KV tổng công suất 65MVA, cải tạo mở rộng 01 TBA 110KV và xây dựng mới một số tuyến đường dây 110 KV với các trạm biến áp 2x40MVA, 2x25MVA cung cấp điện chống quá tải cho khu vực TP Yên Bái, các khu công nghiệp và mở rộng mạng phân phối điện cho khu vực vùng cao thuộc các huyện phía Tây. 

- Lưới điện trung thế: đã nâng cấp, xây dựng mới các TBA 35/0,4KV, TBA 22(10)/0,4KV với tổng dung lượng các TBA gần 100.000 KV; thực hiện cải tạo, nâng công suất và mức điện áp từ 10/0,4KV lên 22/0,4KV cho TP Yên Bái và một số khu vực đô thị trong tỉnh. 

Tiếp tục thực hiện và hoàn thành Dự án năng lượng nông thôn II mở rộng triển khai tại 29 xã thuộc vùng sâu vùng xa, đã xây dựng mới và cải tạo 535,7 km đường dây hạ thế, lắp đặt mới 7.825 công tơ. Đến năm 2015, toàn tỉnh 100% số xã có điện (157/157 xã), tăng thêm 03 xã so với 2010; trong đó có 152 xã (96,8%) đạt tiêu chí hệ thống điện đảm bảo an toàn của ngành điện, 97 xã (chiếm 61,8%) đạt tiêu chí tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn. Tổng số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 94,2%; còn một số xã vùng cao, lưới điện quốc gia mới đến trung tâm xã; toàn tỉnh còn 161 thôn bản (khoảng 12.000 hộ dân) chưa được sử dụng điện lưới.

d) Thông tin và truyền thông

- Thông tin: Dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển, mở rộng nhanh hạ tầng viễn thông, Internet và mạng lưới các điểm bưu chính. Đến năm 2015, toàn tỉnh đã có 27 bưu cục (01 bưu cục trung tâm, 08 bưu cục huyện, thị, thành phố và 18 bưu cục khu vực), 147/157 xã có điểm bưu điện văn hóa, 156 xã/157 xã có báo đến trong ngày.

Mạng thông tin di động đã phủ sóng 100% xã, phường, thị trấn; mạng cáp quang đến 9/9 trung tâm huyện, thị xã, thành phố; tổng dung lượng tổng đài điện thoại đạt 40.756 số, dung lượng sử dụng đạt 70%. 

Số thuê bao điện thoại (Điện thoại cố định và điện thoại di động) tăng bình quân 14%/năm, từ 160,8 nghìn thuê bao lên 544,6 nghìn thuê bao, mật độ thuê bao năm 2015 đạt 70,2 Thuê bao điện thoại/100 dân. Số thuê bao Internet tăng nhanh, năm 2015 có 168,4 nghìn thuê bao (tăng gấp 9,8 lần so với năm 2010), bình quân đạt 19 thuê bao/100 dân. 

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên mạng Internet được phổ biến ở các cơ quan, doanh nghiệp và nhiều hộ gia đình góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành có mạng LAN, Internet; hầu hết mỗi cán bộ có 01 máy tính đối với cấp tỉnh và 3 cán bộ có 2 máy tính đối với cấp huyện. 

- Truyền thông: Phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản có những đổi mới về nội dung và hình thức sản phẩm. Hệ thống phát thanh truyền hình ngày càng mở rộng diện phủ sóng và nâng cao chất lượng phát sóng đến các điểm dân cư trong tỉnh. Truyền hình qua mạng viễn thông Internet (IPTV) bao phủ rộng với nhiều kênh đa dạng, có chất lượng cao. Đến năm 2015, tỷ lệ hộ được xem truyền hình Việt Nam đạt 95% (tăng 8% so với năm 2011); tỷ lệ dân số được xem truyền hình địa phương đạt 72%. Thời lượng phát thanh bằng tiếng dân tộc năm 2015 đạt 2.239 giờ (tăng 1.144 giờ so với năm 2011); thời lượng truyền hình tiếng dân tộc năm 2015 đạt 312 giờ; tỷ lệ phủ sóng truyền hình địa phương năm 2015 đạt 100% (tăng 24% so với năm 2011); thời lượng phát sóng kênh chương trình truyền hình Yên Bái trên vệ tinh đạt 17 giờ/ngày. Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền năm 2015 đạt 33.250 thuê bao.


e) Văn hóa - thể dục thể thao

- Văn hóa: hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng được duy trì hàng năm ở các cấp, một số lễ hội truyền thống được khôi phục làm phong phú thêm đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc và gắn với phát triển du lịch. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được đẩy mạnh thực hiện, đến hết năm 2015, tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa chiếm 72% (143.778/199.678 hộ); tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt 48% (1.106/2303 làng bản tổ dân phố); tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 77% (1.189/1.536 cơ qun, đơn vị); 39/180 xã, phường, thị trấn tổ chức ra mắt xây dựng đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 30 xã ra mắt xây dựng đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 09 phường, thị trấn xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị. 

Thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm đầu tư, nhiều nhà văn hóa xã, thôn bản được xây dựng giai đoạn vừa qua. Đến hết 2015, toàn tỉnh đã có 1.320 nhà văn hóa thôn bản, khu phố đạt tỷ lệ 57,3%; 100% số xã, phường, thị trấn duy trì hoạt động của tủ sách pháp luật.

Công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử được tích cực triển khai kết hợp xã hội hóa. Đến nay có 86 di tích đã được xếp hạng, thực hiện hoàn thành 14 dự án và đề tài bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc trong tỉnh. Trong đó, có 02 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (Lễ Cấp sắc của dân tộc Dao đỏ và 6 điệu Xòe cổ dân tộc Thái Mường Lò). 

- Thể dục thể thao: Phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh, các trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất và có hoạt động ngoại khóa TDTT cho học sinh, tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao các cấp. Tỷ lệ dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên tăng từ 24% lên 29%. Hoạt động xã hội hóa thể dục thể thao được cộng đồng tham gia hưởng ứng tích cực; 95/180 xã, phường, thị trấn đã có sân, bãi cho hoạt động văn hóa, thể dục thể thao.


f) Cơ sở y tế

Năm 2015, toàn tỉnh có 218 cơ sở y tế, trong đó 17 bệnh viện, 20 phòng khám đa khoa khu vực; 180 trạm y tế xã, phường và 01 trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp. Tổng số giường bệnh ngành y tế quản lý là 3.231 giường, đạt bình quân 41,24 giường bệnh/1 vạn dân, tổng số cán bộ y tế là 2.847 người, trong đó số cán bộ ngành y là 2.533 người (bác sỹ là 588 người, y sĩ là 684 người, Y tá là 874 người và hộ sinh là 387 người; bình quân có 7,5 bác sỹ/1 vạn dân); số cán bộ ngành dược là 314 người (dược sĩ là 57 người, dược sĩ trung cấp là 243 người và 14 người dược tá). 

Các chương trình y tế quốc gia được tích cực thực hiện, công tác y tế dự phòng được quan tâm không để dịch bệnh lớn xảy ra, không có trường hợp bị tử vong do dịch trên địa bàn. Hoạt động truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được duy trì. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tiêm đủ 7 loại vacine đạt 98,8%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 22% xuống 19%. 

Các cơ sở khám chữa bệnh được đầu tư cả về cơ sở vật chất và trang thiết bị bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn ngân sách tập trung. Đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên do nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày một cao, trong khi đó một số dịch vụ còn chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân như: Các bệnh viện chưa có khoa phục hồi chức năng, một số bệnh viện, khoa phòng còn tình trạng quá tải cao như Khoa Sản bệnh viện Sản - Nhi, trung tâm Y tế huyện Văn Yên,... Trang thiết bị còn thiếu tại tất cả các chuyên khoa, các đơn vị y tế dự phòng và trạm y tế xã.


g) Cơ sở giáo dục - đào tạo

- Giáo dục: Phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, chống mù chữ, phổ cập giáo dục THCS được củng cố, mở rộng và nâng lên chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 178/180 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (mức độ I); 178/180 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và 9/9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,1%; trẻ 6- 10 tuổi ra lớp 99,8%; trẻ em 11 - 14 tuổi ra lớp 92%; trẻ em 15 - 17 tuổi ra lớp 47% (tăng 5% so với năm 2011).

Mạng lưới trường lớp được quy hoạch phù hợp yêu cầu phát triển giáo dục trên từng địa bàn. Cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên từng bước được đầu tư, xây dựng theo hướng chuẩn hóa. Đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 190 trường mầm non (tăng 12 trường so với 2010); 377 trường phổ thông (giảm 5 trường so với năm 2010). Tổng số có 209 trường đạt chuẩn quốc gia ở các bậc học, chiếm tỷ lệ 37%, tăng 104 trường so với năm 2010. 

Đội ngũ giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cơ bản đủ về số lượng và đáp ứng yêu cầu dạy học; phong trào “thi đua 2 tốt” được đẩy mạnh phát triển theo chiều sâu. Năm học 2015- 2016, toàn tỉnh có 11.658 giáo viên (tăng 9,1% so với năm học 2010- 2011).

- Đào tạo, dạy nghề: hoạt động đào tạo, dạy nghề gắn với nhu cầu thị trường và cung ứng lao động cho doanh nghiệp trên địa bàn được đẩy mạnh. Hệ thống cơ sở đào tạo, dạy nghề được khuyến khích phát triển, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang bị, đổi mới nội dung chương trình đào tạo. 

Đến nay trong tỉnh, hệ thống cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp có 30 cơ sở gồm: 05 trường cao đẳng (trong đó có 02 trường cao đẳng nghề); 06 trường trung cấp (trong đó có 03 trường trung cấp nghề); 09 Trung tâm giáo dục ghề nghiệp; 11 cơ sở khác tham gia hoạt động đào tạo dạy nghề. Trong đó, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành trường chất lượng cao của cả nước vào năm 2020 (đào tạo 01 nghề đạt cấp độ quốc tế, 04 nghề đạt cấp độ ASEAN).

Quy mô tuyển sinh đào tạo hàng năm của hệ thống cơ sở giáo dục đào tạo nghề nghiệp trong tỉnh trung bình khoảng 10.000 - 12.000 học viên, trong đó các trường cao đẳng, trung cấp khoảng 3000 - 3500 học viên. Góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 45%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 30%.
Chương II 
HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC THĂM DÒ, KHAI THÁC SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT - KHOÁNG SẢN
1.1. Mức độ điều tra địa chất, khoáng sản

Địa chất và khoáng sản ở tỉnh Yên Bái trước đây đã được các nhà địa chất Pháp nghiên cứu sơ lược. Cho đến nay toàn bộ diện tích tỉnh Yên Bái đã được điều tra, lập bản đồ địa chất và bản đồ khoáng sản các tỷ lệ 1:500.000 (1981), 1:200.000 (tờ Yên Bái, 1972; tờ Lào Cai – Kim Bình, 1969; tờ Tuyên Quang, 1969; tờ Điện Biên Phủ, 1978; tờ Bắc Quang - Mã Quang, 1986 ); phần lớn diện tích đã được đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản ở tỷ lệ 1:50.000 (các nhóm tờ Bắc Tú Lệ - Văn Bàn, 1997; Đoan Hùng - Yên Bình, 1997; Bảo Yên, 1998; Lục Yên Châu, 2000; Trạm Tấu, 2001). Vùng Yên Bái đã được nghiên cứu địa chất - địa vật lý hàng không năm 1986. Thành phố Yên Bái đã được điều tra địa chất đô thị năm 1997, thành lập loạt bản đồ địa chất - khoáng sản, địa mạo, tân kiến tạo, địa chất thủy văn, địa chất công trình và bản đồ sử dụng đất. Đồng thời, công tác tìm kiếm thăm dò khoáng sản đã được thực hiện đối với một số loại khoáng sản như đá hoa, đá vôi xi măng, đá quý, sét gạch ngói, felspat, graphit, sắt, than,…trên một số vùng mỏ cụ thể để khai thác phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế ở địa phương. Nhìn chung, mức độ điều tra địa chất khu vực là khá tốt, nhưng mức độ điều tra, thăm dò khoáng sản còn rất thấp, nhất là ở dưới sâu.
1.2. Khát quát về cấu trúc địa chất

Diện tích tỉnh Yên Bái nằm gọn trong 2 miền cấu trúc tây bắc Bắc Bộ và đông bắc Bắc Bộ, ranh giới giữa chúng là đứt gãy Sông Chảy. Hai miền cấu trúc đều phát triển trên phần vỏ lục địa bị phá vỡ bởi các hệ thống đứt gãy phương Tây Bắc – Đông Nam. Tỉnh Yên Bái chiếm phần lớn diện tích đới Tú Lệ và một phần nhỏ các đới Phan Si Pan, Sông Hồng, Lô - Gâm. Tham gia vào cấu trúc địa chất của tỉnh Yên Bái có các thành tạo biến chất cao, các thành tạo trầm tích biến chất yếu; các đá carbonat, lục nguyên carbonat; các đá trầm tích xen phun trào; các đá lục nguyên chứa than, lục nguyên màu đỏ; các trầm tích bở rời; các đá magma xâm nhập.
a) Các đá biến chất cao: lộ ra ở dãy Núi Con Voi bên bờ trái sông Hồng, kéo dài từ Bảo Yên qua Văn Bàn, ở phía nam huyện Văn Chấn, bao gồm các đá gneis giàu plagioclas, biotit, silimanit, almandin, xen kẽ và chuyển tiếp sang paragneis, đá phiến 2 mica xen các thấu kính amphibolit và lớp mỏng quarzit, thuộc phức hệ Sông Hồng và hệ tầng Sin Quyền. 

b) Các thành tạo trầm tích biến chất yếu

Các đá trầm trầm tích biến chất yếu lộ ra ở Cam Tao, Khau Vac, Khe Bàng, xóm Cheo, Xuân Giang,…bên bờ trái sông Hồng, có mặt ở bờ phải sông Chảy, bao gồm các đá phiến đen, đá phiến chứa photpho; đá phiến muscovit - chlorit - sericit xen ít lớp quarzit, đá vôi dolomit, đá hoa màu trắng; đá phiến thạch anh - felspat - mica có granat của các hệ tầng Cam Đường, Sa Pa, Sông Chảy.

c) Các trầm tích carbonat, lục nguyên - carbonat

- Các trầm tích carbonat lộ thành 2 dải ở Khe Dao, Khe Bu và Ba Khe, Đèo Lũng Lô, được đặc trưng bởi đá vôi màu xám, xám sáng, dạng khối, đá vôi đen chứa Silic.

- Các trầm tích lục nguyên carbonat phân bố ở các khu vực Làng Phúng, bắc huyện lỵ Lục Yên, bao gồm sạn kết, cát kết dạng quarzit xen đá phiến thạch anh, đá phiến carbonat - thạch anh xen thấu kính đá vôi dolomit hóa, đá vôi bị hoa hóa, đá vôi loang lổ thuộc các hệ tầng Pia Phương, Đại Thị, Sông Mua, Bản Nguồn, Bản Páp.

d) Các trầm tích lục nguyên xen phun trào

Các đá trầm tích lục nguyên xen phun trào lộ ra ở tây nam Thanh Quý, ở khu vực Làng Chang, Nậm Qua - Làng Cung, Ba Khe - Núi Vu, bao gồm đá phiến, cát kết xen ít phun trào bazơ và tuf của chúng chuyển lên đá phiến sét xen ít cát kết của hệ tầng Mường Trai; cuội kết thạch anh, đá phiến sét than, bột kết tuf, cuội kết tufogen, ryolit, đá vôi của hệ tầng Văn Chấn.

e) Các trầm tích lục nguyên chứa than

Các trầm tích lục nguyên chứa than phân bố thành dải bên bờ phải sông Hồng, dọc các thung lũng lớn của sông Hồng, sông Chảy, bao gồm cuội kết, sỏi kết, cát kết, bột kết phân lớp vừa xen các lớp sét than, thấu kính than đá của hệ tầng Suối Bàng; cuội kết, sỏi kết, bột kết, sét kết tuổi Neogen, chứa các thấu kính, vỉa than nâu.

g) Các trầm tích lục nguyên màu đỏ
Các đá trầm tích lục nguyên màu đỏ tạo thành dải nhỏ theo phương á vĩ tuyến ở phía tây Khe Minh và Thượng Bằng, bao gồm bột kết, sét kết màu đỏ, cuội kết, cát kết, bột kết, sét kết và sỏi kết của các hệ tầng Hà Cối, Yên Châu. 

h) Các trầm tích bở rời 

Các trầm tích Đệ tứ phân bố chủ yếu ở ven sông Hồng, sông Chảy trên các bãi bồi, bậc thềm, bao gồm cuội sỏi đa khoáng xen cát hạt thô, sỏi dăm, cát bột lẫn sét màu vàng, nâu gụ.

i) Các thành tạo magma xâm nhập

Các thành tạo magma xâm nhập có thành phần từ gabro đến granit của các phức hệ Ca Vịnh, Xóm Giấu, Sông Chảy, Ngân Sơn, Pia Ma, Bản Xang, Ba Vì, Núi Chúa, Phia Bioc, Nậm Chiến, Phu Sa Fìn, tạo thành các khối có kích thước khác nhau.


j) Các hệ thống đứt gãy 

Các hệ thống đứt gãy chủ yếu có phương TB- ĐN, bao gồm các đứt gãy chính là Sông Hồng, Sông Chảy, Nghĩa Lộ, Mường Pia.

- Hệ thống đứt gãy Sông Hồng: phân cách giữa đới Sông Hồng và đới Phan Si Pan, là đứt gãy thuận, mặt đứt gãy nghiêng về phía đông bắc.

- Hệ thống đứt gãy Sông Chảy: gồm một đới đứt gãy rộng khoảng 1 km, cắm về phía đông bắc.

Dọc theo hai hệ thống đứt gãy trên là những hố sụt Neogen.

- Đứt gãy Nghĩa Lộ: là đứt gãy thuận, mặt đứt gãy cắm về phía tây nam. Đứt gãy đóng vai trò phân cách giữa đới Tú Lệ và đới Phan Si Pan.

- Đứt gãy Mường Pia: là đứt gãy thuận, mặt đứt gãy cắm về phía đông bắc, phân cách giữa đới Tú Lệ và đới Sông Đà.

II. TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN TỈNH YÊN BÁI

Các công tác điều tra đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng và miền Bắc Việt Nam nói chung đã phát hiện nhiều loại khoáng sản với mức độ phân bố và quy mô khác nhau. 
2.1. Khoáng sản nhiên liệu
 a) Than đá
Đáng chú ý là 2 điểm khoáng sản là Bản Gióng và Triềng Ken. Điểm Triềng Ken nằm trong trầm tích chứa than thuộc hệ tầng Suối Bàng, tuổi Trias muộn. Có 4 vỉa than, chiều dày vỉa thay đổi từ 0,3 đến 1 m, chiều dài từ 100 đến 150m. Tại điểm Bản Gióng, đá vây quanh gồm đá phiến tufogen xen kẹp những vỉa than, thấu kính than mỏng thuộc hệ tầng Văn Chấn. Tại đây có 3 vỉa than mỏng với chiều dày lớn nhất 1 m, chiều dài 40 m.

Điểm than Bản Gióng được Liên đoàn Bản đồ Địa chất tìm kiếm năm 1968 với tài nguyên dự báo (TNDB) cấp P2 = 250 tấn. Điểm khoáng sản không có ý nghĩa.

Điểm than Triềng Keng được điều tra trong lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000. Trữ lượng than Triềng Keng cấp C2+P1 = 56.000 tấn, trong đó cấp C2 = 16.000 tấn, cấp P1 = 40.000 tấn.

b) Than nâu

Có 3 điểm khoáng sản than nâu: Hồng Quang, Tô Mậu, Quy Mông. Các trầm tích chứa than có tuổi Neogen và 3 điểm than Suối Quyền, Văn Chấn.

Điểm than nâu Hồng Quang đã được Đoàn 29 tìm kiếm, thăm dò năm 1969, bao gồm 2 dải than, có trữ lượng 385.500 tấn, trong đó cấp C1 = 185.500 tấn, cấp C2 = 200.000 tấn.

Điểm than nâu Quy Mông đã được Công ty Khảo sát - Thăm dò tiến hành năm 1982. Có 3 vỉa than, dài 400 – 600 m, dày 0,63- 3,30 m với tổng trữ lượng cấp A+B+C1 = 198.100 tấn.

Hai điểm than này đã được khai thác quy mô nhỏ nhưng do trữ lượng nhỏ, vỉa than đá có bề dày mỏng, đã dừng khai thác.

Điểm than nâu Tô Mậu đã được Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc điều tra trong lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 năm 2000, là điểm khoáng sản có triển vọng với TNDB cấp P2 = 1,88 triệu tấn. Có thể điều tra, thăm dò và quy hoạch khai thác quy mô nhỏ.

Điểm than Suối Quyền khu vực Văn Chấn gồm 3 điểm, trong đó 1 điểm đã được thăm dò với trữ lượng 10.500 tấn, 2 điểm còn lại đang chuẩn bị thăm dò, tài nguyên trữ lượng dự báo cho cả 3 điểm khoảng 70.000 tấn.

Ngoài các điểm trên còn phân bố nhiều điểm mỏ quặng than đá, than nâu với quy mô nhỏ khác phân bố rải rác bờ trái sông Hồng và bở phải sông Chảy. Nhìn chung các điểm này đều có quy mô nhỏ, chất lượng thấp.

c) Than bùn

Đã xác định và ghi nhận 1 điểm khoáng sản than bùn Phù Nham, huyện Văn Chấn.

Than bùn thành tạo trong trầm tích Đệ tứ thuộc tướng đầm lầy ven sông, bao gồm 2 lớp:

- Lớp trên: than bùn lẫn ít các đất khác, nằm trên lớp cát màu trắng. Diện phân bố dài 820 m, rộng 300 m, dày 0,4 m.

- Lớp dưới: than bùn chứa sét. Diện phân bố dày 0,5- 3 m.

Chất lượng than (%): Wa = 8 - 17; AC = 20 - 80; VC = 8 - 57; S = 1 - 2. Qr = 3.000- 5.000 Kcal/kg; QC = 2.000 - 4.000 Kcal/kg.

Mỏ than bùn Phù Nham đã được Sở Công nghiệp Yên Bái tìm kiếm thăm dò năm 1996. Tài nguyên cấp C2 = 103.800 tấn. Hiện tại đã khai thác hết.

2.2. Khoáng sản kim loại

 a) Quặng sắt

Sắt là khoáng sản phát triển khá rộng rãi trên diện tích tỉnh Yên Bái được phân bố trên một diện tích rộng thuộc địa bàn các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn với các mỏ, điểm quặng, các điểm có quy mô nhỏ, phân tán, hàm lượng sắt thấp. Trong đó một số điểm mỏ được đánh giá tốt là: Làng Khuân, Giàng Pắng, Xuân Giang, Núi Khay- Thác Cá, Kiến Lao, Núi 409, Km 24, Núi 300, Thanh Bồng- Làng Dọc, Tiên Tinh- Núi Léc và 1 mỏ sắt: Làng Mỵ. Một số quặng sắt mới được phát hiện, thăm dò như quặng sắt ở Tân An, - Bản Phảo, Nậm Búng, Văn Chấn, Châu Quế Hạ, Văn Yên,... Làng Đô, Gia Giẽ,...
Quặng quarzit- magnetit ở Yên Bái thường phân bố trong các thành tạo địa chất sau:

- Quặng quarzit- magnetit liên quan với đá magma siêu biến chất thuộc phức hệ Ca Vịnh, gồm các điểm khoáng sản sắt: Núi 409, Km 24, Núi 300, Thanh Bồng- Làng Dọc, Tiên Tinh- Núi Léc.

Quặng tập trung trong plagiogranit gneis, plagiogranit granit thuộc phức hệ Ca Vịnh. Điển hình là các điểm khoáng sản sắt Núi 300, Núi 409.

Điểm khoáng sản sắt Núi 300: có 6 thân quặng, dài từ 400 - 2.500 m, dày 2,3- 13,05 m. Khoáng vật quặng gồm: magnetit, hematit, limonit, gơtit, ít sulfur. Hàm lượng Fe: 31,71- 37,3%. Quặng sắt nghèo. TNDB: 25 triệu tấn quặng.

Điểm khoáng sản sắt Núi 409: có 4 thân quặng, dài 600- 1.100 m, dày trung bình 10,9 m. Khoáng vật quặng gồm: magnetit, hematit, gơtit. Hàm lượng Fe : 30 - 35%. Quặng sắt nghèo. TNDB: 5,5 triệu tấn quặng.

Tài nguyên dự báo quặng sắt của 5 điểm khoáng sản nêu trên là 41,87 triệu tấn.

- Các mỏ, điểm khoáng sản kiểu quarzit magnetit liên quan đến trầm tích biến chất thuộc các hệ tầng Sin Quyền, Sa Pa, Sông Chảy, Sông Mua, bao gồm mỏ sắt Làng Mỵ và 5 điểm khoáng sản: Giàng Pắng, Xuân Giang, Núi Khay- Thác Cá, Kiên Lao, Làng Khuân.

Mỏ sắt Làng Mỵ: quặng quarzit- magnetit, amphibol- magnetit- thạch anh phân bố trong gneis amphibol bị migmatit hoá, Chiều dài các thân quặng từ 400 đến 2.200 m, chiều dày trung bình từ 0,32 đến 13,47 m, nằm khớp đều với đá vây quanh. Khoáng vật quặng gồm: magnetit, hematit, ít sulfur. Hàm lượng sắt: 23,15- 47,75%. Quặng nghèo. Tài nguyên cấp C1+C2 = 76 triệu tấn, trong đó có 8 thân quặng có công trình sâu khống chế, được tính cấp C1 = 6 triệu tấn quặng.

Trữ lượng cấp C2 của điểm khoáng sản sắt Xuân Giang là 817.000 tấn. TNDB của các điểm khoáng sản Núi Khay- Thác Cá, Kiên Lao, Giàng Pắng, Xuân Giang là 4,97 triệu tấn.

b) Quặng đồng
Đáng chú ý là mỏ khoáng sản đồng là An Lương và 1 điểm khoáng sản đồng- vàng Làng Phát. Ngoài ra còn có một số điểm đồng nhỏ khác phân bố ở huyện Văn Chấn.
Điểm khoáng sản đồng An Lương thuộc xã An Lương, huyện Văn Chấn. Quặng đồng thường tồn tại trong đá hoa dolomit- thạch anh, hoặc trong thạch anh limonit với biến đổi thứ sinh chlorit hoá, thạch anh hoá của hệ tầng Sa Pa. Đã xác định chùm thân quặng trong đó có 9 thân quặng đồng công nghiệp với hàm lượng thay đổi từ 0,5% đến 2,4% Cu (phổ biến 0,5 - 0,8%), bề dày 2- 28 m, chiều dài 400- 1.000 m. Thành phần khoáng vật chủ yếu: chalcopyrit, pyrit, bornit, covelin.

Trữ lượng đã được thăm dò đánh giá là 2,15 triệu tấn.

Điểm khoáng sản đồng- vàng Làng Phát: thuộc xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên. Quặng phân bố trong các thành tạo biến chất hệ tầng Sin Quyền. Đã xác định 12 thân quặng đồng- vàng, có chiều dài từ 170 m đến 450 m, bề dày thay đổi từ 1,9 - 6 m. Hàm lượng trung bình của các thân quặng 0,5- 1,47% Cu; 0,3 - 1,3 g/T Au. Trữ lượng và TNDB cấp P1 = 25.747 tấn Cu; cấp C2 = 13.497 tấn Cu, 1.256 kg Au.

c) Quặng chì - kẽm

Theo các tài liệu công bố, trên diện tích tỉnh Yên Bái đã xác định và ghi nhận 40 điểm quặng chì - kẽm, đáng chú ý là chì- kẽm: Nậm Chậu; mỏ chì- kẽm: Cozisan, Tu San, Huổi Pao, các điểm khoáng sản và mỏ chì- kẽm khác phân bố tập trung trong đới Tú Lệ, gắn bó chặt chẽ với các đá phun trào axit và axit á kiềm thuộc các hệ tầng Văn Chấn, Ngòi Thia. Ngoài ra còn các điểm khoáng sản nhỏ phân bố ở huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên và Yên Bình.
Đáng chú ý, trong một số mỏ như Huổi Pao, Cozisan còn có hàm lượng Ag khá cao, từ 596 g/T đến 3.323 g/T.

Tài nguyên quặng của các điểm đã điều tra, thăm dò không lớn cấp C1 = 39.768 tấn Pb+Zn; 65 kg Au; 1.938 kg Ag.

d) Quặng vàng

Bao gồm các biểu hiện khoáng sản vàng: Tân Lĩnh và 2 điểm khoáng sản vàng là Khánh Thiện và Minh Chuẩn và vàng gốc Bản Côm xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, ngoài ra có có nhiều điểm phân tán nhỏ ở khu vực Tú Lệ - Văn Chấn,...
Tại điểm biểu hiện khoáng sản vàng Tân Lĩnh (xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên) đã xác định được 3 đới quặng, trong đó có 10 thân quặng với chiều dài trung bình 150 m, dày 2 m. Hàm lượng quặng Au= 0,67 - 2,83 g/T; Ag= 10 g/T.

Điểm khoáng sản vàng- arsen Minh Chuẩn, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên: đã xác định được 2 dải khoáng hoá, dài 400- 900 m, rộng 20- 100 m, dày 3,15 m. Hàm lượng Au = 0,4 - 4,6 g/T, As = 0,03- 9,61%.

Các điểm khoáng sản vàng đã được cấp phép khai thác ở khu vực vùng Tú Lệ (Văn Chấn) gồm 3 khu mỏ khoảng 200 nghìn tấn quặng và Nậm Có (mù Cang Chải) khoảng 200 nghìn tấn quặng. Tổng tài nguyên trữ lượng dự báo khoảng 400 nghìn tấn quặng.
e) Đất hiếm

Trên diện tích tỉnh Yên Bái chỉ xác định và ghi nhận duy nhất một mỏ đất hiếm Yên Phú. Vây quanh thân quặng là các đá của hệ tầng Sông Mua. Có 2 kiểu phân bố của quặng đất hiếm:

- Quặng đất hiếm đi cùng thạch anh - magnetit.

- Quặng đất hiếm xâm tán trong các lớp đá phiến thạch anh - serixit có felspat, đá phiến silic, phiến sét vôi với chiều dày 1 - 10 m.

Hàm lượng quặng TR2O3 = 0,1- 7%, trung bình 1,12%. Tỷ lệ đất hiếm nhóm nặng cao.

Mỏ đất hiếm Yên Phú đã được Liên đoàn 10 tìm kiếm đánh giá năm 1986- 1990. Trữ lượng cấp C1+C2 = 17.190 tấn TR2O3, trong đó cấp C1 = 6.282 tấn, C2 = 10.908 tấn. Mỏ có quy mô trung bình. Mỏ đã được thăm dò và cấp phép khai thác năm 2013, trữ lượng địa chất đã được thăm dò, đánh giá là 2,2 triệu tấn.

2.3. Khoáng chất công nghiệp 

a) Kaolin

Kaolin trên diện tích tỉnh Yên Bái khá phong phú gồm 5 điểm mỏ phân bố: Khánh Hoà (Lục Yên), Mậu A (Văn Yên), Phú Thịnh (Yên Bình), Đại Minh (Yên Bình) và 5 mỏ: Trực Bình (Minh Bảo, TP Yên Bái), Tân Thịnh (Yên Bình), Bảo Lương (TP Yên Bái), Làng Hơn (Thịnh Hưng, Yên Bình), Minh Bảo (TP Yên Bái).

Đặc điểm chung của các mỏ và điểm khoáng sản kaolin ở Yên Bái là các thân khoáng thành tạo từ các mạch pegmatit bị phong hoá, xuyên cắt đá phiến kết tinh thuộc phức hệ Sông Hồng. Điển hình là các mỏ sau đây:

Mỏ sét kaolin Trực Bình: có 3 thân kaolin dài 200 m, rộng 100 m, dày 7,7 mét. Thành phần hoá (%): Al2O3 = 16- 30; Fe2O3 = 0,28- 3,46. Trữ lượng cấp B+C1+C2 = 819.320 tấn, trong đó có 244.700 tấn kaolin.

Mỏ kaolin Tân Thịnh: thân kaolin dạng thấu kính, dài 100- 850 m, dày 0,5- 1,5 m. Thành phần hoá (%): Al2O3 = 22- 36; Fe2O3 = 0,69; SiO2 =50; TiO2 = 0,69; độ thu hồi qua rây 0,25 mm = 46 - 62. Trữ lượng cấp B+C1+C2 = 73.560 tấn.

Mỏ Kaolin thân II Trực Bình , xã Minh Bảo đã được điều tra đánh giá và cấp phép khai thác với tài nguyên, trữ lượng khoảng 122 nghìn tấn.

Trữ lượng và TNDB kaolin toàn tỉnh Yên Bái cấp B+C1+C2 = 1,068 triệu tấn; cấp P1+P2 = 892.399 tấn.

b) Felspat 

Trên diện tích tỉnh Yên Bái đã xác định và ghi nhận các mỏ felspat: Phai Hạ, Hồ Xanh, Quyết Tiến và điểm khoáng sản felspat: Việt Thành.

Đặc điểm chung của điểm khoáng sản và các mỏ felspat ở Yên Bái là felspat thường nằm trong các mạch pegmatit xuyên vào các đá biến chất của phức hệ Sông Hồng. Trong số các điểm khoáng sản và mỏ khoáng nêu trên, điển hình là mỏ felspat Phai Hạ.

Mỏ felspat Phai Hạ đã được Công ty Khoáng sản Yên Bái thăm dò năm 2000. Thân quặng dài 500 m, rộng 200- 300 m. Thành phần khoáng vật (%): felspat kali = 45- 65; plagioclas = 25- 35; mica = 3- 5. Thành phần hoá học (%): Al2O3 = 13,73- 15,10; Fe2O3 = 0,68- 0,85; Na2O+K2O = 7,52- 9,0; SiO2 = 72,78- 75,14. Trữ lượng cấp C1+C2 = 2,1 triệu tấn, trong đó cấp C1 = 1,1 triệu tấn. Mỏ thuộc loại trung bình. Sau đó được Công ty Cổ phần Khoáng sản Viglacera đầu tư thăm dò, Bộ TN&MT cấp phép năm 2011 với trữ lượng 522nghìn tấn.
Tỉnh đã cấp phép khai thác 4 mỏ, gồm 2 mỏ felspat và 2 mỏ granit bán phong hoá; trong đó mỏ Felspat Dốc 6000, xã Yên Thái trữ lượng khoảng 292 nghìn tấn; mỏ felspat thôn Hồng Quân, xã Hán Đà trữ lượng khoảng 903 nghìn tấn, mỏ granit bán phong hoá Hồ Xanh (TT Thác Bà) khoảng 670 nghìn tấn, mỏ granit bán phong hoá khu 7 (TT Thác Bà) khoảng 480 nghìn tấn.

Tổng trữ lượng felspat toàn tỉnh khoảng 2,9 triệu tấn.

c) Quặng grafit

Trên diện tích tỉnh Yên Bái đã xác định mỏ grafit Yên Thái và 3 điểm mỏ khoáng sản grafit: Mậu A (Văn Yên), Làng Cái (Lâm Giang, Văn Yên), Yên Bái (TP Yên Bái), ngoài ra còn có một số điểm quặng quy mô nhỏ chưa được điều tra đánh giá chi tiết.
Các mỏ và điểm khoáng sản grafit tập trung thành một dải suốt dọc bờ trái sông Hồng, kéo dài khoảng 40 km từ Yên Bái đến Mậu A, rộng 2- 3 km, phân bố trong đá plagiogneis biotit có silimanit, granat của phức hệ Sông Hồng.

Grafit tạo thành các vỉa hoặc mạch, có nơi là dạng ổ hoặc thấu kính nhỏ. Các thân quặng dạng mạch có chiều dài thay đổi từ 100 m đến 800 m, rộng 50 - 60 m, dày 0,5 - 25 m. Hàm lượng quặng ở điểm khoáng sản Mậu A: đã được đánh giá là 17,5 nghìn tấn; ở mỏ Yên Thái được đánh giá là 2,6 triệu tấn. Chất lượng quặng grafit đạt yêu cầu công nghiệp. 

Trữ lượng quặng grafit của tỉnh khoảng 2,77 triệu tấn chưa kể grafit xã An Bình đang điểu tra thăm dò.
d) Barit

Trên diện tích tỉnh Yên Bái đã xác định điểm khoáng sản barit ở Đại Minh, huyện Yên Bình. Quặng nằm trong các đá biến chất phức hệ Sông Hồng. Barit đi cùng thạch anh là những tảng lăn phân bố dọc đỉnh và sườn núi. Diện phân bố dài khoảng 3 km, rộng 200- 300 m. Có nhiều tảng barit kích thước 0,3- 10 m3 nằm riêng biệt. 

Quặng barit có màu trắng đục, đôi chỗ bị nhiễm hydroxyt sắt màu nâu vàng, mềm, dễ nghiền. Thể trọng 4,12 T/m3. Hàm lượng BaSO4 = 84- 86%. Hiện tại barit Yên Bình đang được đầu tư thăm dò trong giai đoạn tới trên diện tích 98,37ha.
e) Pyrit

Đã xác định 02 điểm khoáng sản pyrit Tân Lĩnh thuộc xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên. Đới quặng pyrit có chiều dài gần 1,5 km, rộng 0,5- 0,8 km, kéo dài theo phương TB- ĐN. Trong đới có 3 thân quặng phân bố trong đá vôi bị hoa hoá, đá hoa thuộc hệ tầng Sông Chảy.

Thân quặng có dạng thấu kính, mạch ngắn, có chiều dài không liên tục từ 150- 50 m, dày 1- 8 m, nằm theo mặt lớp của đá hoa.

Kết quả phân tích hoá trung bình: S = 28,35%. 

Điểm quặng có chất lượng tốt, song quy mô nhỏ, đã được khai thác nhưng hiện đang dừng lại do không có thị trường.

f) Thạch anh 

Đã xác định các điểm khoáng sản thạch anh, tập trung ở huyện Trấn Yên bao gồm: Kiên Thành, Ngòi Rào, Bát Lụa, Lương Thiện, trong đó 3 điểm khoáng sản Ngòi Rào, Bát Lụa, Lương Thiện đã được điều tra trong đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000.

Vây quanh thân quặng là các đá trầm tích lục nguyên của các hệ tầng Sông Mua, Bản Nguồn Thân quặng dạng mạch, có chiều dài từ 45- 50 m đến 200 m, rộng từ 10- 12 m đến 150 m, dày trung bình 5 m.

Quặng có hàm lượng SiO2 rất cao: 95- 99% và hàm lượng Fe2O3 thấp.

Tài nguyên dự báo quặng thạch anh ở điểm khoáng sản Kiên Thành là 13.000 tấn. Các điểm khoáng sản này có thể khai thác quy mô nhỏ khi có nhu cầu.

Hiện tại đã cấp 4 điểm mỏ khai thác thạch anhg ở xã La Pán Tẩn - Mù Cang Chải (3 điểm thạch anh) trữ lượng 40 nghìn tấn; 02 điểm thạch anh xã Nậm Búng - Văn Chấn trữ lượng 90 nghìn tấn; các mỏ ở Tây Đô, Nậm Búng, Gia Hội, Hạnh Sơn chưa có số liệu chi tiết.

g) Đá vôi trắng làm vật liệu ốp lát và bột nguyên liệu
Trên diện tích tỉnh Yên Bái đá vôi bị biến chất thành đá hoa được sử dụng làm nguyên liệu hoá phân bố rộng khắp ở các huyện Lục Yên, Yên Bình, có trữ lượng lớn được sử dụng làm đá ốp lát và đá vôi làm khoáng chất công nghiệp phục vụ xuất khẩu. 
Đặc biệt đá vôi trắng ở Lục Yên, Yên Bình được đầu tư thăm dò, khai thác làm đá ốp lát khoáng 66 triện m3, 390 triệu tấn sản xuất nguyên liệu bột carboant canxi và phụ gia khác. Đá hoa thường phân bố trong các tập đá vôi của các hệ tầng Sông Chảy, Hà Giang. Đã khoanh định được các thân đá hoa có chiều dài thay đổi từ 200- 300 m đến 2.500- 6.000 m, rộng 450- 1.000 m, dày 50 - 150 m. Đá có độ nguyên khối trung bình (0,7 x 0,7 x 0,8) m. Đối với đá vôi sản xuất đá bột có cấu tạo khối, kiến trúc hạt biến tinh. Thành phần khoáng vật: calcit = 95 – 100%; muscovit: rất ít; khoáng vật quặng <0,5%.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Yên Bái (chủ yếu là huyện Lục Yên và Yên Bình) đã cấp 35 mỏ đá vôi trắng được sử dụng làm đá ôplat và bột canxi, trong đó 33 mỏ do Bộ TN&MT cấp, 02 mỏ do tỉnh cấp. Hiện có 15 mỏ đang xin thăm dò của Bộ Tài nguyên, hiện tại 16 điểm mỏ đá vôi trắng do tỉnh cấp đang tiến hành xin cấp phép chủ yếu trên địa bàn huyện Lục Yên.

2.4. VLXD 

 a) Đá xây dựng 

Trên diện tích tỉnh Yên Bái đã xác định và ghi nhận nhiều điểm mỏ khoáng sản đá xây dựng thuộc các nhóm đá quarzit và đá hoa, đá vôi dolomit,....

- Thuộc nhóm đá quarzit làm VLXD có 3 điểm khoáng sản: Đồng Tâm, Cẩm Nhân, Lương Thiện. Các thân khoáng quarzit phân bố trong đá phiến serixit thạch anh, đá phiến serixit thuộc các hệ tầng Đại Thị, Sông Mua, Hà Giang. Các thân quặng dài 1- 2 km, rộng 200- 500 m. Thành phần khoáng vật chủ yếu là thạch anh, chiếm 90- 95%. Thành phần hoá học (%): SiO2 = 79,47- 97,72; Al2O3 = 0,48- 11,38; Fe2O3 = 0,32- 2,23. Cả 3 điểm khoáng sản đều có triển vọng.

Đá làm VLXD thông thường chủ yếu là đá vôi, đá granit phân bố rộng rãi trên địa bàn tỉnh, một số mỏ được cấp phép đã thăm dò, đánh giá trữ lượng cho thấy có 34 điểm đã đăng ký trữ lượng tại cơ quan quản lý với trữ lượng đạt 45,7 triệu tấn.

- Các mỏ và điểm khoáng sản đá vôi, đá vôi dolomit chủ yếu tập trung ở các xã Tân Lĩnh, Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tạo thành dải bao quanh phía đông bắc hồ Thác Bà, phân bố xen kẹp các tập đá vôi trắng, đá vôi phân dải, dạng hoa văn. Kết quả mài láng cho sản phẩm màu trắng, trắng đục, trắng xám, sọc dải, bóng đẹp. Tài nguyên dự báo đá xây dựng 5-6 tỷ m3.

b) Đá vôi xi măng

Đá vôi xi măng trên diện tích tỉnh Yên Bái khá phong phú. Đã xác định và ghi nhận 2 mỏ khoáng: Mông Sơn, Làng Cạn và 4 điểm khoáng sản: Mỹ Gia II, Núi Lang, Làng Dự, An Phú. Các mỏ và điểm khoáng sản tập trung ở 2 huyện Yên Bình và Lục Yên.

Mỏ đá vôi xi măng Mông Sơn: thuộc xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Đá hoa có màu trắng, hạt trung đến thô, thuộc hệ tầng Hà Giang, phân bố ở 3 khu: khu A- 22 ha, khu B- 18 ha và khu C- 8 ha. 

Thành phần hoá học (%): CaO = 51,12- 55,93; MgO = 0,09- 0,39; K2O < 0,1; FeO = 0- 0,23; Al2O3 = 0,03- 0,35; SiO2 = 0,02. 

Khu mỏ được Liên đoàn Intergeo thăm dò năm 1995. Trữ lượng cấp C1+C2 = 69,4 triệu m3, trong đó cấp C1 = 15,2 triệu m3, C2 = 54,2 triệu m3.

Mỏ đá vôi xi măng Làng Cạn: thuộc xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Đá vôi bị hoa hoá thuộc tập 3 hệ tầng Hà Giang. Đá lộ thành dải kéo dài theo phương ĐB- TN, dài 5 km, rộng 1 km. 

Thành phần hoá học (%): CaO = 55,55; MgO = 0,21; Fe2O3 = 0,036; Al2O3 = 0,014; K2O = 0,008; Na2O = 0,014; SiO2 = 0,148; P2O5 = 0,014; MKN = 43,97.

Tài nguyên, trữ lượng đã được đánh giá cung cấp cho nhà máy xi măng khoảng 14 triệu tấn.

c) Dolomit

Trong quá trình đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000, Liên đoàn Địa chất Tây Bắc đã xác định và ghi nhận 2 điểm khoáng sản dolomit là Mỹ Gia và Làng Rẫy. Các điểm khoáng sản này phân bố tập trung ở huyện Lục Yên, nằm trong các tập đá vôi của các hệ tầng Sông Chảy, Hà Giang. Các dải dolomit kéo dài từ 1- 2 km theo phương ĐB- TN, rộng 0,5- 1,5 km, cắm về phía tây bắc với góc dốc 500. 

Thành phần hoá học (%): MgO = 19,51- 20,6; SiO2 = 0,12- 0,8; Mn3O4 = 0,3- 0,92.

d) Sét gạch ngói 

Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một số điểm sét gạch ngói phân bố chủ yếu ở khu vực Thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Văn Chấn và huyện Văn Yên; điển hình là mỏ sét gạch ngói khu vực Thành phố Yên Bái như: sét thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, sét phường Đồng Tâm; khu vực huyện Trấn Yên: sét Đồng Quýt; sét Trực Thanh, xã Bảo Hưng, sét thị trấn Cổ Phúc; sét thôn Hạnh Phúc, xã Y Can; huyện Văn Chấn: có sét Rừng Si, sét Nghĩa An, thị trấn Nghĩa Lộ, sét Yên Thành, huyện Văn Yên.

Sét gạch ngói phân bố trong các trầm tích aluvi tuổi Holocen, hoặc do các lớp sét bột kết tuổi Neogen bị phong hoá. Sét gạch ngói có diện phân bố và bề dày không lớn, nằm rải rác nhưng có tài nguyên đáng kể. Sét xã Tuy Lộc (TP Yên Bái). Diện phân bố sét gạch ngói có chiều dài 6 km, rộng 0,8 km, chiều dày trung bình 3,5 m. Sét có màu nâu, dẻo, chỉ số độ hạt < 0,01- 0,05 mm = 98%. Giới hạn kéo = 25,6; giới hạn chảy = 39,5; chỉ số dẻo = 13,9; nhiệt độ nung = 1.000- 1.0500C. Modun silicat = 3,07; modun alumin = 2,72. 

Hiện tại tỉnh đã cấp phép và đánh giá trữ lượng được 6 mỏ sét ở Trấn Yên, Yên Bái, Văn Yên và Văn Chấn, tổng trữ lượng đã được đánh giá là 1,4 triệu khối.

e) Cát, cát cuội sỏi

Trên diện tích tỉnh Yên Bái đã xác định và khoanh định được nhiều điểm phân bố cát, cuội sỏi doc theo sông Hồng và sông Chảy trải dài trên các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái.

Cát và cát cuội sỏi là các tích tụ tại các bãi bồi giữa lòng và ven bờ sông Hồng, tạo thành các dải kéo dài từ 800- 1.200 m, rộng 100- 150 m, dày hơn 5 m. Thành phần chủ yếu là cát thạch anh hạt vừa đến thô, chiếm > 95%, lẫn ít cuội sỏi. Ngoài ra cát cuội sỏi được tích tụ trong thềm bậc I và bãi bồi ven bờ phải sông Chảy, tạo thành dải kéo dài 2.000 m, rộng 500 m, theo phương ĐB- TN, gồm 2 lớp chính:

- Lớp cuội, sỏi: tập trung ở phần đáy bãi bồi và ở phần cao của thềm bậc I, dày 0,5- 5 m. Thành phần: sỏi -70%, cuội -30%.

- Lớp cát, sỏi: tập trung tại bãi bồi ven sông và phần thấp của thềm, dày trên 5 m. Thành phần: cát- 50%, sỏi- 50%.

Hiện trên địa bàn tỉnh đã điều tra đánh giá cấp phép cho nhiều mỏ, trong đó các mỏ đã thăm dò đánh giá có trữ lượng là 16 mỏ, trữ lượng cát và cát cuội sỏi là 4,2 triệu khối.
f) Puzơlan 

Đã xác định 3 điểm khoáng sản puzơlan bao gồm: Khe Đầu, Trúc Lâu, Xóm Lộc. Cả 3 điểm khoáng sản đều tập trung ở các xã Đông Quan, Trúc Lâu, An Lạc, huyện Lục Yên. Puzơlan phong hoá từ tập đá phiến giàu silimanit của phức hệ Sông Hồng. Bề dày lớp phong hoá chứa puzơlan từ 4 đến 10 m. Puzơlan có màu tím phớt nâu, nâu đỏ, vụn bở nằm dưới lớp đất trồng 0,3- 0,5 m, có chỗ ở dạng lộ thiên. 

Tại điểm khoáng sản puzơlan Xóm Lộc: đã xác định được 5 thân puzơlan. Thân puzơlan thường có dạng thấu kính, dạng ổ, có chiều dài biến đổi từ 1.050 đến 2.650 m, chiều rộng 220 - 400 m, chiều dày 0,9 - 3,6 m. Thành phần hoá học trung bình (%): SiO2 = 54,81; Fe2O3 = 8,44; FeO = 0,31; Al2O3 = 22,0; MgO = 0,31; MKN = 10,64. Độ hút vôi trung bình = 87,65 mg CaO/1 g phụ gia.

TNDB cấp P2 = 7,7 triệu tấn. Puzơlan có chất lượng tốt, đảm bảo chỉ tiêu làm phụ gia xi măng.

2.5. Đá quý, nửa quý

Trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm đá quý, đá bán quý thuộc 2 nhóm mỏ đá quý phân bố trong dải đá vôi hoa hoá Lục Yên và trong dải đá biến chất Sông Hồng.

Đá quý Trúc Lâu thuộc xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên đã được Công ty đá quý và vàng Yên Bái điều tra đánh giá, đã khai thác trước đây, chủ yếu phân bố corindon, hiện đang dừng khai thác.

Đá quý Nước Lạnh, đá quý Phai Chẹp - Bãi Cạn, đá quý Lũng Cận B, đá quý Vĩnh Đồng thuộc xã Liễu Đô huyện Lục yên đã được xí nghiệp 183 tim kiếm đánh giá ở tỷ lệ 1:25.000, phân bố corindon có triển vọng.

Đá quý Hin On thuộc xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đã được điều tra, Công ty Menagems đã tiến hành khai thác trước đây, dân đào bới nhiều lần, mỏ bị xáo trộn nên khai thác tận thu.

Đá quý Tân Hương thuộc xã Tân hương huyện Yên Bình đã được tổng công ty đá quý và vàng điều tra khai thác, mỏ đã đóng của hiện đã được cấp phép khai thác tận thu trên diện tích cũ.

2.6. Nước nóng, nước khoáng nóng

Trên diện tích tỉnh Yên Bái đã ghi nhận 16 nguồn nước khoáng, nước nóng, bao gồm: Phù Nham, Bản Cải, Bản Hốc, Tú Lệ, Bản San (Nậm San), Nậm Có, Chiềng Ban, Bản Tú, Cốc Báng, Khe Mảng, Trạm Tấu (1, 2, 3), Oa Cải, Trấn Yên, Bản Vệ, Rừng Si.

Các nguồn nước có độ khoáng hoá, dao động trong khoảng 520 mg/l đến 2920 mg/l. Nhiệt độ trung bình từ 30 - 530C, thuộc loại nước khoáng iod, silic- iod, brôm, ấm đến nóng vừa. Lưu lượng thấp nhất: 0,02- 0,5 l/s; cao nhất 15 l/s.

Tiềm năng nước khoáng – nóng của tỉnh Yên Bái tương đối phong phú, song chưa được đầu tư, nghiên cứu đầy đủ.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN; BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Thực hiện quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản, Chiến lược khoáng sản và chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Trong những năm qua Tỉnh Yên Bái đã ban hành kịp thời các văn quy phạm pháp luật; văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị, văn bản triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện làm tốt công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn; đã xây dựng ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở cấp tỉnh, cấp huyện, kịp thời xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, không để hiện tượng hoạt động khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp, trở thành điểm nóng; xây dựng Kế hoạch và tổ chức các Hội nghị tập huấn, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản sâu rộng trên địa bàn tỉnh.... Công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng được yêu cầu của ngành, đưa hoạt động khoáng sản trên địa bàn vào nề nếp, ổn định.

Bên cạnh việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định của Luật Khoáng sản, như: Hoàn thành công tác khoanh định, phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản (với 736 khu vực); khoanh định, phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (với 128 khu vực); tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của tỉnh... theo đúng quy định của Luật Khoáng sản và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không có trường hợp vi phạm. 

Cụ thể công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trong thời gian qua như sau:

3.1. Công tác ban hành văn bản quản lý và tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản
a) Các văn bản quản lý chính đã ban hành

- Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 15 tháng 4 năm 2012 của Tỉnh ủy Yên Bái, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính  trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015. Đến nay, được thay thế tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017.
- Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Yên Bái, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; đến nay được thay bằng Văn bản số 999/UBND-TNMT ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, phân công nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.
- Văn bản số 2885/UBND-TNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Yên Bái, triển khai thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013, về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn kỹ thuật thẩm định Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ.

- Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Yên Bái, về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Yên Bái, ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đến nay, được thay thế tại Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016.
- Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, về việc tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

- Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Yên Bái (theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ).

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Yên Bái, triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tác động tiêu cực của khoáng sản độc hại tới môi trường khu vực và người dân địa phương; tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản độc hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Văn số 2827/UBND-TNMT ngày 04 tháng 12 năm 2015, triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển.

Ngoài ra, trong các thông báo, kết luật làm việc UBND tỉnh Yên Bái thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng theo nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
b) Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường được làm thường xuyên thông qua các đợt thanh tra, kiểm tra về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có sự phối hợp của các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương cấp cơ sở. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Yên Bái thực hiện các chuyên mục, phóng sự, bài viết về lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường, đưa tin về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản và tuyên truyền pháp luật về TN&MT đến với doanh nghiệp, người dân trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái.

Kể từ ngày 01 thán 7 năm 2011, Luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lục, Tỉnh Yên Bái đã ban hành 02 Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành (năm 2011, năm 2013). Đồng thời, tổ chức 02 Hội nghị phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản (năm 2012, năm 2014).

3.2. Công tác lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 02 quy hoạch khoáng sản đã được lập, phê duyệt đó là: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007-2015 (phê duyệt tại Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008); Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt, đồng, vàng, chì-kẽm và các khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011).

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 này (cho thời kỳ mới) được UBND tỉnh đang giao Sở TN&MT chủ trì lập. Trong đó, chỉ lập 01 quy hoạch thuộc thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản của UBND tỉnh.

Trong khi chờ Quy hoạch khoáng sản cho thời kỳ mới, thông qua HĐND, UBND tỉnh Yên Bái cho phép kéo dài thời hạn của các Quy hoạch giai đoạn trước để phục vụ cho công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cấp phép hoạt động khoáng sản (tại Văn bản số 3026/UBND-TNMT ngày 29 tháng 12 năm 2015, Văn bản số 105/UBND-TNMT ngày 20 tháng 01 năm 2017).

3.3. Công tác cấp phép hoạt động khoáng sản

a) Công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Đến thời điểm lập Quy hoạch, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành 03 Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Kế hoạch đấu giá Đợt 1 năm 2016, Kế hoạch Đợt 2 năm 2016 và Kế hoạch Đợt 1 năm 2017). Trong đó, đã tổ chức đấu giá xong 03 Kế hoạch đấu giá đối với 08 khu vực khoáng sản.

b) Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được được công bố tại Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009; sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013. Đến nay, đã được thay thế tại Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Yên Bái.
Các quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thực hiện theo đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Đối với trường hợp cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đều thực hiện việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo đúng quy định.

Kết quả thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh cụ thể như sau:

- Cấp 72 Giấy phép thăm dò khoáng sản;

- Cấp 142 Giấy phép khai thác khoáng sản.

- Ban hành 08 Văn bản chấp thuận khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường trong diện tích Dự án xây dựng công trình (theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 64 Luật Khoáng sản).
- Ban hành 10 Quyết định trả lại một phần diện tích hoặc trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản.

- Ban hành 56 Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ hoặc đóng cửa mỏ; 28 Quyết định đóng cửa mỏ.

- Ban hành 71 Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản; thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản

Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản của các đơn vị trên địa bàn tỉnh được làm thường xuyên. Đối với các trường hợp đột xuất, cần thiết, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành. Hàng năm, theo chức năng nhiệm vụ được giao cá Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã đều lập Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn tham gia phối hợp thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, hoạt động khoáng sản với Thanh tra Chính phủ (năm 2013), Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (năm 2014, năm 2016), Kiểm toán nhà nước (năm 2017). 

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm pháp luật về khoáng sản của các tổ chức, cá nhân chủ yếu như: Vi phạm về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; khai thác ra ngoài diện tích được cấp phép, không có hoặc khai thác không tuân thủ thiết kế mỏ, không thông báo kế hoạch khai thác, không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, không ký hợp đồng thuê đất, ký quỹ cải tạo, phụ hồi môi trường, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sẩn hoặc khai thác không có Giấy phép... 

Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 39 Quyết định thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các tổ chức vi phạm trong quá trình khai thác khoáng sản.
Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản hết thời hạn, hàng năm Sở TN&MT đều có văn bản đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện công tác đóng cửa mỏ, ngoài ra còn mời doanh nghiệp đến làm việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, công tác xử lý vi phạm trong đóng cửa mỏ còn gặp nhiều khó khăn do một số doanh nghiệp không còn hoạt động, không thể liên lạc được, chưa có quy định khác ràng buộc đặc biệt đối vời các trường hợp số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường không lớn hoặc chưa thực hiện ký quỹ.

3.5. Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Trong Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nêu rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, cụ thể như sau:

- Trách nhiệm của Sở TN&MT: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xây dựng quy hoạch khoáng sản; triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản; khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; khoanh định khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, phê duyệt trữ lượng, đóng cửa mỏ khoáng sản; tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản; phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong việc ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép.

- Trách nhiệm của Sở Công Thương: Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với các Dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh (trừ khoáng sản làm VLXD, nguyên liệu sản xuất xi măng); thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép; phối hợp với Sở TN&MT trong công tác quản lý khoáng sản.

- Trách nhiệm của Sở Xây dựng: Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với các Dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, công nghệ, an toàn vệ sinh trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh đối với khoáng sản làm VLXD, nguyên liệu sản xuất xi măng; phối hợp với Sở TN&MT trong công tác quản lý khoáng sản.

- Trách nhiệm của Sở Tài chính: Tham mưu điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi có khoáng sản được khai thác; xem xét, thẩm định phương án phân bổ chi ngân sách cho nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo đề nghị của Sở TN&MT; phối hợp với Sở TN&MT trong công tác quản lý khoáng sản.

- Ngoài ra còn quy định trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành khác trong công tác liên quan đến quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

- Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và các quy định của tỉnh đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn; thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kiên quyết kịp thời các hành vi thăm dò, khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý không hoàn thành nhiệm vụ được giao để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép kéo dài; nếu để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép thành điểm nóng, tập trung đông người, ảnh hưởng xấu đến môi trường, mất an ninh trật tự xã hội, gây búc xúc cho nhân dân thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Tổ chức thực hiện tốt việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự xã hội tại các khu vực có khoáng sản trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản, các quy định của tỉnh đến từng thôn, bản, tổ dân phố và yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân thực hiện ký cam kết không khai thác, mua, bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép; kiểm tra hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ, khai thác khoáng sản; khi phát hiện tình hình hoạt động khoáng sản trái phép phải tổ chức ngay lực lượng ngăn chặn, đồng thời báo cáo bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, công an phụ trách khu vực để kịp thời tổ chức lực lượng phối hợp xử lý. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện về hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý; nếu để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép thành điểm nóng tập trung đông người, ảnh hưởng xấu đến môi trường, mất an ninh trật tự xã hội, gây bức xúc cho nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có hoạt động khoáng sản trái phép phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở TN&MT xây dựng Cơ chế phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác với các địa phương liên quan ở khu vực giáp ranh.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có đã có 9/9 địa phương cấp huyện hoàn thành và phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo địa giới hành chính cấp huyện.

3.6. Công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản
Công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đã được các đơn vị quan tâm, đầu tư. Về cơ bản Chủ dự án đã có ý thức trong việc chấp hành pháp luật về môi trường, cụ thể: các dự án khai thác khoáng sản đều có Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản Cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt/đăng ký, Dự án/Đề án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt đảm bảo theo quy định; đã thực hiện việc xây dựng công trình và thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường như biện pháp thu gom, xử lý nước thải mỏ, biện pháp thu gom và quản lý đất đá thải, chất thải nguy hại… bước đầu đáp ứng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị khai thác khoáng sản còn chậm, đến nay chỉ có rất ít dự án khai thác khoáng sản được xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định. Nguyên nhân của vấn đề này là do một số điểm mỏ chưa đi vào hoạt động, một số đơn vị găp khó khăn về tài chính, ý thức chấp hành công tác bảo vệ môi trường của một số đơn vị còn hạn chế. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động còn có tình trạng không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết trong hồ sơ về môi trường, như: đổ đất đá thải không đúng vị trí bãi thải (Ví dụ: mỏ đá núi Nam Khau Ca của Công ty TNHH đá cẩm thạch An Phú, Mỏ đá Cốc Há của Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam đổ thải không đúng đúng vị trí bãi thải, hiện đang đổ xuống sườn moong khai thác gây ảnh hưởng đến cảnh quanh môi trường xung quanh và vùng hồ Thác Bà...), gây khói bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân (như hoạt động nổ mìn hoặc vận chuyển khoáng sản,...).

* Về công tác cải tạo, phục hồi môi trường:
Sở TN&MT thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện trách nhiệm đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật. Đồng thời, theo quy định, nội dung cải tạo, phục hồi môi trường được lồng ghép trong Đề án đóng cửa mỏ và việc kiểm tra xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện cùng với việc kiểm tra, nghiệm thu thực hiện Đề án đóng cửa mỏ của các đơn vị. 

Kết quả, tính đến thời điểm lập Quy hoạch đã có 62 khu vực được phê duyệt đề án đóng cửa mỏ hoặc đã được đóng cửa mỏ, với 59 Quyết định phê duyệt đề án và 28 Quyết định đóng cửa mỏ. Trong 62 khu vực đóng cửa mỏ có 03 khu vực thuộc thẩm quyền Bộ TN&MT cấp phép, 59 khu vực thuộc thẩm quyền Tỉnh cấp phép.
3.7. Công tác tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:

a) Công tác tính thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Yên Bái
Trong từ năm 2014 đến thời điểm lập Quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã tính và được UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tổng số 118 khu vực (tương đương 118 Quyết định phê duyệt) cho 88 doanh nghiệp, với tổng số tiền là 368.324.642.000 đồng (không bao gồm số tiền cấp quyền tạm chưa thu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 723/TTg-KTN ngày 21 tháng 5 năm 2014), tổng số tiền phải nộp lần đầu là 88.079.498.200 đồng. Cụ thể:

- Phân chia theo năm phê duyệt tiền cấp quyền: 

+ Năm 2014 phê duyệt 102 Quyết định với tổng tiền là 353.098.710.400 đồng; 

+ Năm 2015 phê duyệt 05 Quyết định với tổng số tiền là 9.862.639.600 đồng; 

+ Năm 2016 phê duyệt 11 Quyết định với tổng số tiền là 5.363.292.000 đồng.

- Phân chia theo loại khu vực: 

+ Có 01 Quyết định phê duyệt tại khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là 1.516.753.000 đồng; 

+ Có 110 Quyết định phê duyệt tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là 361.790.820.200 đồng; 

+ Có 07 Quyết định phê duyệt tại khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất thực hiện Dự án (thuộc trường hợp không phải cấp Giấy phép khai thác theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 64 Luật Khoáng sản) với tổng số tiền là 5.017.068.800 đồng.

Kết quả tính tiền trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt đều được Hội đồng thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của tỉnh tổ chức họp thẩm định.

Tính đến thời điểm lập Quy hoạch, Tỉnh Yên Bái đã hoàn thành công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho các đối tượng phải nộp tiền cấp quyền. Riêng các trường hợp mới phát sinh phải tính từ đầu năm 2017 đến nay chưa thực hiện được do chưa có Thông tư Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường (theo quy định tại Khoản 5, Điều 69 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản).

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2017. Khi Thông tư có hiệu lực, Sở tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định.

b) Công tác thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Từ năm 2014 đến thời điểm điểm lập Quy hoạch, Cục Thuế đã nhận được 159 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền KTKS của cấp có thẩm quyền (trong đó 41 quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 118 quyết định của UBND tỉnh Yên Bái) với tổng số tiền phê duyệt là 1.229.989.777.074 đồng; số tiền phải nộp từ 1 tháng 7 năm 2011 đến 31 tháng 12 năm 2013  được tạm hoãn nộp theo Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ số 723/TTg-KTN ngày 21 tháng 5 năm 2014 là 14.380.451.500 đồng.

Năm 2014, Cục Thuế đã thông báo phải thu là 88.724.129.400 đồng, đã thu được 14.615.421.000 đồng.

Năm 2015, Bộ Tài chính giao dự toán là 80 tỷ đồng; Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 100 tỷ đồng. Cục thuế đã thông báo phải thu phát sinh là 92.554.877.800 đồng. Kết quả thu được 56.994.510.430 đồng.

Năm 2016, Bộ tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán là 80 tỷ đồng. Cục Thuế đã thông báo phải thu phát sinh là 77.192.555.500 đồng. Kết quả đã thu được 39.749.788.015 đồng.

Năm 2017, được giao chỉ tiêu thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 80 tỷ đồng. Cục Thuế đã thông báo phải thu phát sinh là 66.844.490.000 đồng. Kết quả đã thu được 36.791.862.200 đồng.
Tổng cộng từ năm 2014 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, tổng số phải thu là 325.316.053.600 đồng, đã thu được 147.751.581.645 đồng. Số tiền nợ đến 31 tháng 10 năm 2017 là 177.564.471.955 đồng.

3.8. Một số công tác khác liên quan:

a) Về khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản:

Theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1316/TTg-KTN ngày 10 tháng 8 năm 2015, UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tại Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015. Theo đó, có 736 khu vực cấm hoạt động khoáng sản với diện tích 244.312,95 ha.
b) Về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép: 

UBND tỉnh Yên Bái đã khoanh định, phê duyệt 128 khu vực khoáng sản vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

c) Về khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ:

UBND tỉnh đã đề nghị và được Bộ TN&MT khoanh định, công bố 13 khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

3.9. Đánh giá chung về kết quả đạt được, các thuận lợi, khó khăn và tồn tại
Nhìn chung công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác xây dựng văn bản quản lý; triển khai thực hiện kịp thời các chỉ đạo về quản lý của cơ quan cấp trên, đặc biệt chú trọng triển khai đến UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị hoạt động khoáng sản; công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật được thực hiện gắn liền với công tác thanh tra, kiểm tra. 

UBND các huyện, thành phố, thị xã đã quan tâm, sâu sát hơn trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền; UBND các huyện, thành phố, thị xã đã có sự phối hợp trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn hoạt động khoáng sản trái phép, phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT và các sở, ngành liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, công tác cấp phép hoạt động khoáng sản và các hoạt động liên quan đến quản lý khoáng sản. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như:

- Hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra một vài nơi trên địa bàn tỉnh, do ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức và cá nhân còn hạn chế, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. Một số loại khoáng sản nằm lộ thiên, phân bố không tập trung, hình thức khai thác không đòi hỏi máy móc thiết bị phức tạp và lao động trình độ cao, vì vậy rất khó khăn trong công tác bảo vệ như cát, sỏi, vàng sa khoáng, đá quý, đá bán quý dọc theo các sông, suối.

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Luật Khoáng sản và Điều 16 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, doanh nghiệp có trách nhiệm đối với quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác. Tuy nhiên, theo các Văn bản quy phạm pháp luật chưa giao cho cơ quan quản lý nhà nước nào có trách nhiệm đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm này. Vì vậy, việc doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đối với quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác còn hạn chế, chưa cụ thể, chưa hiệu quả, chưa được kiểm tra, giám sát. Thực tế, các khoản thuế, phí các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện chưa tương xứng với tiềm năng khoáng sản đang khai thác và không bù đắp được thiệt hạ do hoạt động khai thác khoáng sản gây cho cảnh quan, môi trường, đất đai và hệ thống giao thông…

- Nhiều mỏ Bộ cấp thực tế khai thác khác nhiều so với chất lượng, trữ lượng đã được phê duyệt, đặc biệt là quặng sắt và đá vôi trắng, các mỏ này đã được Bộ TN&MT tạm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nhưng vẫn chưa tích cực tiến hành thăm dò, đánh giá lại trữ lượng.

- Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có một số vùng có khoáng sản thuộc diện phân tán, nhỏ lẻ như khu vực quặng sắt xã Nậm Búng, xã Gia Hội; khu vực quặng sắt huyện Trấn Yên; các khu vực than trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Do trước đây, được UBND tỉnh cấp theo quy định của Luật Khoáng sản cũ (1996, 2005), chưa bắt buộc phải thăm dò, nên thực tế khai thác chất lượng và trữ lượng khoáng sản khác nhiều so với thực tế, đặc biệt các khu vực than trên địa bàn tỉnh Yên Bái, vùng quặng sắt xã Nậm Búng, xã Gia Hội, đối với khu vực quặng sắt huyện Trấn Yên có triển vọng hơn nhưng trong quá trình khai thác đã tác động xấu đến cảnh quan, môi trường, nguồn nước, hư hỏng hệ thống đường giao thông. 
- Công tác lập Quy hoạch khoáng sản cho thời kỳ mới (2016-2020) thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên đến nay thực hiện vẫn còn chậm.

- Khó khăn trong công tác tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:
+ Công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải tạm dừng do chưa có hướng dẫn của Bộ TN&MT về “phương pháp quy đổi để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”. 

+ Trong quá trình thu tiền cấp quyền còn khó khăn (nhiều doanh nghiệp chưa chấp hành nộp đầy đủ số tiền theo quy định), còn phát sinh nhiều trường hợp khó thu nhưng chưa quy định rõ phương án xử lý trong văn bản quy phạm pháp luật như đối với các trường hợp giấy phép hết thời hạn hoặc thu hồi, trả lại Giấy phép khai thác nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trước thời điểm thu hồi, trả lại Giấy phép.
IV. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH YÊN BÁI

4.1. Tình hình công tác cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản
Theo các tài liệu thu thập về địa chất khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái có khoảng 372 khu vực khoáng sản, trong đó thuộc phạm vi cấp phép của tỉnh là 272 khu vực khoáng sản, của Bộ là 100 khu vực khoáng sản. Trong đó:
- Tổng số khu vực đã cấp phép thăm dò: 142 khu vực (Giấy phép), Tỉnh cấp 72 khu vực, Bộ cấp 70 khu vực. 
- Tổng số khu vực đã cấp phép khai thác: 187 khu vực (Giấy phép), Tỉnh cấp 142 khu vực, Bộ cấp 45 khu vực. Trong đó, số khu vực đã được phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ hoặc có Quyết định đóng cửa mỏ là 62 khu vực.
a) Tình hình công tác cấp phép thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Yên Bái
Tính đến thời điểm lập Quy hoạch, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 72 khu vực được UBND tỉnh Yên Bái cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho 55 doanh nghiệp, trong đó: đá làm VLXD thông thường 34 khu vực, cát-sỏi 23 khu vực, sét làm gạch 06 khu vực, Felspat 01 khu vực; đất san lấp 01 khu vực; than 01 khu vực; Quặng sắt 02 khu vực; Quặng chì – kẽm 04 khu vực. 

Trên địa bàn thành phố Yên Bái 05 khu vực, huyện Lục Yên 10 khu vực, huyện Trấn Yên 13 khu vực, huyện Yên Bình 04 khu vực, huyện Văn Chấn 16 khu vực, huyện Văn Yên 19 khu vực, Mù Cang Chải 05 khu vực. Với tổng diện tích thăm dò là 593,05 ha.
Trong số 72 khu vực được cấp Giấy phép thăm dò, đã có 40 khu vực được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.
b) Tình hình công tác cấp phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Yên Bái
Tính đến thời điểm lập Quy hoạch, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 142 khu vực được UBND tỉnh Yên Bái cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho 110 doanh nghiệp, trong đó: đá làm VLXD thông thường 35 khu vực; cát, sỏi 18 khu vực; sét làm gạch 05 khu vực; đất san lấp 01 khu vực; than 03 khu vực; quặng sắt 47 khu vực; quặng đồng 01 khu vực; quặng chì kẽm 11 khu vực; kaolin 03 khu vực; Felspat – granit bán phong hóa 06 khu vực; đá vôi trắng 03 khu vực; thạch anh 04 khu vực; đá quý 01 khu vực; quặng vàng 04 khu vực. 

Trên địa bàn thành phố Yên Bái 13 khu vực, huyện Lục Yên 21 khu vực, huyện Trấn Yên 20 khu vực, huyện Yên Bình 10 khu vực, huyện Văn Chấn 38 khu vực, huyện Văn Yên 31 khu vực, huyện Mù Cang Chải 08 khu vực, huyện Trạm Tấu 01 khu vực. Với tổng diện tích khai thác là 1.595,31 ha.

Trong 142 khu vực được cấp Giấy phép khai thác, có 69 Giấy phép còn hiệu lực, 73 Giấy phép hết hiệu lực.
Trong 73 khu vực có Giấy phép hết hiệu lực, có 59 khu vực đã được phê duyệt đề án đóng cửa mỏ hoặc đã có Quyết định đóng cửa mỏ.
4.2. Hiện trạng thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
a) Hiện trạng thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 51 Giấy phép thăm dò khoáng sản (đang thực hiện thăm dò hoặc đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản). Trong đó, Bộ TN&MT cấp 25 Giấy phép, UBND tỉnh cấp 26 Giấy phép.

Công tác thăm dò khoáng sản nhằm đánh giá chất lượng và trữ lượng có trong diện tích mỏ, là cơ sở để lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản, đầu tư hợp lý, đạt hiệu quả kinh tế, tránh rủi ro cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước đây công tác này chưa được các doanh nghiệp quan tâm, chất lượng kết quả thăm dò còn chưa chính xác, nhiều khu vực khoáng sản kết quả thăm dò về chất lượng, trữ lượng không phù hợp với thực tế khai thác, đặc biệt đối với đá vôi trắng, các mỏ khoáng sản kim loại (sắt, đồng, chì-kẽm…). Do vậy các mỏ được đầu tư thăm dò đánh giá chất lượng, trữ lượng với quy mô lớn (chủ yếu do Bộ TN&MT cấp phép) đôi khi tiến hành khai thác thường gặp nhiều khó khăn trong việc hoạch định kế hoạch và xác định chất lượng sản phẩn khi khai thác. 

Đến nay, đã có quy định cụ thể về giám sát quá trình thi công Đề án thăm dò khoáng sản, các doanh nghiệp đã quan tâm, tập trung nguồn lực cho công tác thăm dò, đặc biệt công tác thăm dò đã được cơ quan có thẩm quyền giám sát chặt chẽ để bảo đảm độ tin cậy trong xác định trữ lượng và tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
b) Hiện trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 111 Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Trong đó, Bộ TN&MT cấp 41 Giấy phép, UBND tỉnh cấp 70 Giấy phép.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 86 doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khai thác, chế biến và sử dung khoáng sản với nhiều loại khoáng sản khác nhau, với phương pháp khai thác khai thác lộ thiên hoặc hầm lò, sử dụng nhiều loại máy móc thiết bị hỗ trợ, công tác chế biến từ đơn giản đến chế biến sâu. Hoạt động khai thác khoáng sản tập trung chủ yếu ở các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, với các loại khoáng sản chủ yếu là quặng sắt, quặng chì-kẽm, đá vôi trắng, cát, sỏi, đá làm VLXD thông thường.
Nhìn chung, các tổ chức hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có ý thức trong chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản; các đơn vị đã quan tâm đến quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, quy định về bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

Hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo được nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đóng góp, ủng hộ cho địa phương như: Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, ủng hộ các hoạt động xã hội tại địa phương...

4.3. Đánh giá chung về kết quả đạt được, các thuận lợi, khó khăn và tồn tại

Hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang khai thác được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần vào phát triển ngành công nghiệp khai khoáng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương với trên 2.000 lao động, hàng năm đóng góp vào ngân sách nhà nước các khoản thuế, phí theo quy định. Ngoài nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đóng góp, ủng hộ cho địa phương như: Đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, ủng hộ các hoạt động xã hội tại địa phương...

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của các doanh nghiệp đã tạo ra một số sản phẩm có thương hiệu riêng, có uy tín tại thị trường trong nước và thế giới như đá khối, đá ốp lát, xi măng, bột carbonat canxi sản xuất từ đá vôi trắng; nguyên liệu làm gốm xứ từ kaolin, felspat…
Tuy nhiên, cũng như các hoạt động công nghiêp khác, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản không tránh khỏi những tác động tiêu cực đến cảnh quan, môi trường, cơ sở hạ tầng… như nguy cơ sạt lở đất đá trong quá trình khai thác, nguy cơ vỡ đập chắn hồ thải tại các cơ sở chế biến quặng (Một số cơ sở chế biến đã để xảy ra vỡ đập chắn hồ thải như: Nhà máy tuyển quặng sắt tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên của Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (năm 2014); Nhà máy tuyển quặng sắt tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên của Công ty Cổ phần Khoáng nghiệp và Thương mại Thuận Thông Đạt (đầu năm 2017)), việc vận chuyển khoáng sản quá tải làm đường giao thông nhanh xuống cấp, một phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp phải chuyển đổi sang phục vụ phát triển công nghiệp. Nguyên nhân một phần do trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp chưa tuân thủ đầy đủ dự án đầu tư và Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chấp nhận, phê duyệt. Các tác động này sẽ được hạn chế trong mức cho phép khi các doanh nghiệp có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan; hoạt động khai thác, chế biến phải được giám sát từ cấp cơ sở đến các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan và sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội. 

Nhiều doanh nghiệp trong quá trình khai thác chưa tận dụng được hết sản phẩm khai thác, còn lãng phí tài nguyên, đặc biệt là đá vôi trắng trên địa bàn huyện Lục Yên (hầu hết các doanh nghiệp khai thác đá vôi trắng trên địa bàn huyện Lục Yên mới tập trung vào khai thác đá khối để xuất khẩu và sản xuất đá ốp lát, sản phẩm sử dụng sản xuất bột carbonat canxi đã được thu hồi nhưng chưa đạt sản lượng nêu ra trong dự án đầu tư đã được phê duyệt, còn lãng phí tài nguyên). Các doanh nghiệp chỉ tập trung vào hiệu quả kinh tế trước mắt, việc tận thu sản phẩm khai thác mỏ chưa được quan tâm đúng mức, chưa tập trung để đầu tư hoàn thành các cơ sở chế biến khoáng sản. 

Số lượng giấy phép khai thác khoáng sản nhiều, tuy nhiên việc chấp hành nghĩa vụ tài chính còn hạn chế như tỷ lệ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn thấp; tiền thuế, phí liên quan đến hoạt động khoáng sản thu được chưa tương xứng với tài nguyên khoáng sản được phép khai thác.

Ngoài ra, hoạt động khoáng sản còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố thị trường, đây là nguyên nhân khách quan, tác động lớn đến việc triển khai dự án. Khi thị trường tiêu thụ tốt các doanh nghiệp sẽ hoạt động ổn định, tập trung vào khai thác, có lợi nhuận từ đó đóng góp được vào ngân sách nhà nươc. Khi thị trường tiêu thụ kém mọi hoạt động của doanh nghiệp đều đình trệ, có khi phải dừng hoạt động. Như trong những năm gần đây do thị trường tiêu thụ quặng sắt, quặng chì-kẽm gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp chậm triển khai, dừng hoạt động, chưa khai thác trở lại. 
Cụ thể, một số khó khăn, tồn tại của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

- Nhiều doanh nghiệp khi triển khai thủ tục về đất đai còn gặp khó khăn, vướng mắc, mất nhiều thời gian cũng như tài chính để hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, do không thoải thuận được với người dân, không được người dân địa phương ủng hộ, dẫn đến ảnh hưởng đến tiền độ thực hiện Dự án.

- Khó khăn do trữ lượng và chất lượng khoáng sản thực tế không đúng với kết quả trữ lượng và chất lượng được phê duyệt, cấp phép chủ yếu tập trung vào nhóm khoáng sản đá vôi trắng, quặng sắt do Bộ TN&MT cấp phép. Ngoài ra, công suất khai thác quá lớn vượt năng lực sản xuất của doanh nghiệp, cũng như năng lực tài chính để nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

- Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, một phần do thay đổi chính sách xuất khẩu (từ năm 2011), ngoài ra đối với quặng sắt từ năm 2014 đến nay giá quặng liên tục giảm, ảnh hưởng đến toàn bộ doanh ngiệp khai thác quặng sắt, hầu hết phải tạm dừng sản xuất.

- Một số đơn vị hoạt động khoáng sản chưa nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật như: chưa lập và phê duyệt thiết kế mỏ, khai thác không đúng thiết kế, chưa đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường; chưa quan tâm đến công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ có chuyên môn về địa chất, khai thác mỏ. Việc bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ còn chưa phù hợp theo quy định của Luật Khoáng sản. Nhiều đơn vị chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nhiều tuyến đường giao thông bị xuống cấp do ảnh hưởng của hoạt động vận chuyển khoáng sản đặc biệt khu vực xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, hoạt động vận chuyển đá trên địa bàn huyện Lục Yên.

4.4. Cụ thể hoạt động khai thác một số loại khoáng sản như sau:

- Than: Gồm 02 mỏ đang tiến hành khai thác là than nâu xã Tô Mậu và xã Động Quan gồm 05 điểm do Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản Thiên Trường tiến hành khai thác từ 2011 trên diện tích 75ha; Mỏ than Hồng Quang xã Động Quang do Công ty Cổ phần khai thác Khoáng sản Việt Sinh khai thác từ 2010 triên diện tích 14,26ha. Công suất 35.000 tấn/năm.

- Sắt: bao gồm gần 41 hiện đang khai thác, trong đó thuộc quyền cấp phép của Bộ TN&MT là 03 mỏ gồm mỏ sắt Làng Mỵ, mỏ sắt núi 300 và mỏ sắt phía Bắc núi 300; Tổng diện tích khoảng 200ha, tổng trữ lượng 20 triệu tấn, công suất 650nghìn tấn/năm. Tỉnh đã cấp 28 mỏ sắt nhiều mỏ đã hết hạn và dừng khai thác, trữ lượng các mỏ cũng được đánh giá không đầy đủ khoảng 6,8 triệu tấn, tập trung chủ yếu ở Văn Chấn, Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên và Mù Cang Chải.

Các mỏ được cấp phép khai thác chủ yếu là quặng lăn (Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên) hoặc mỏ có thân quặng nhỏ (Văn Yên) phân bố ở những vùng sâu, vùng xa, cơ sở hạ tầng chưa có. Các mỏ hầu như mới khảo sát đánh giá ở cấp tài nguyên 333 và 334a. Hoạt động khai thác quặng sắt mang tính nhỏ lẻ , do tác động của thị trường không đảm bảo công suất theo giấy phép. Công tác nâng cấp đường giao thông chưa được các doanh nghiệp quan tâm.

- Đồng: Trên địa bàn tỉnh có mỏ đồng An Lương thuộc quyền cấp phép của bộ, hiện tỉnh đã cấp phép khai thác cho Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Kim Sơn 01 mỏ đồng Làng Nhóm tại Phong Dụ Hạ, Văn Yên trên diện tích 33ha, công suất 10.000 tấn/năm hết hạn 2020.

- Vàng: Uỷ ban nhân dân tỉnh đã cấp phép khai thác 04 mỏ vàng, có 01 mỏ tại Bản Côm xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải diện tích 100ha và 03 mỏ tại xã Tú Lệ huyện Văn Chấn với diện tích từ 2,00ha đến 6,00ha. Quặng vàng do 03 đơn vị khai thác từ 2011 đến 2015 và 2020. Công suất từ 13.000 đến 83.000 tấn/năm. Đến thời điểm hiện tại các mỏ vàng ở Tú Lệ đã hết hạn khai thác, chỉ còn mỏ vàng tại Mù Cang Chải đang khai thác.
- Chì - kẽm: Đến thời điểm hiện tại thống kê được 14 điểm mỏ chì - kẽm đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác tại địa bàn các huyện Mù Cang Chải (06 mỏ, trong đó 02 mỏ đã hết hạn), các mỏ khác hết hạn từ 2017 đến 2020, huyện Trạm Tấ (01 mỏ đã hết hạn), huyện Văn Chấn (02 mỏ đã hết hạn), huyện Văn Yên (01 mỏ đã hết hạn), huyện Yên Bình (04 mỏ, trong đó 01 mỏ hết hạn). Diện tích các mỏ từ 2,00ha đến gần 20,00ha, công suất khai thác từ 2.000 đến 36.000 tấn/năm.

Các mỏ đều khai thác khai thác theo phương pháp hầm lò, thi công bằng thủ công, công nghệ khai thác đơn giản, khoan nổ mìn để đàoc ác đường lò theo các vỉa quặng, bốc xúc lên xe goòng tự chế vận chuyển thủ công ra bãi tập kết và bốc xúc về xưởng tuyển hoặc tiêu thụ trực tiếp. Thi công chưa đúng thiết kế một số mỏ khai thác chưa đạt hiệu quả cao và công suất thiết kế.

- Felspat: Hiện tại có 03 mỏ đang được cấp phép khai thác, trong đó có mỏ felspat Phai Hạ do Bộ TN&MT cấp phép, UBN tỉnh cấp phép khai thác ch Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG mỏ felspat Dốc 6000 (Yên Thái, Yên Hưng huyện Văn Yên) và Mỏ felspat thôn Hồng Quân (Hán Đà huyện Yên Bình), các mỏ có diện tích 1,7ha đến 7,00ha, công suất 20.000 đến 48.000 tấn/năm, các mỏ đều khai thác lộ thiên cơ giới kết hợp thủ công, sản lượng nhỏ.

Granit bán phong hoá có thành phần giàu felspat được khai thác khu vực thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình với 02 điểm có diện tích 1,62ha đến 2,33ha, công suất 48.000 tấn/năm hết hạn khai thác 2022 đến 2026.

- Kaolin: Uỷ ban nhân dân tỉnh đã cấp phép 04 mỏ tại thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên, đến nay 03 mỏ đã hết hạn, còn 01 mỏ còn hạn đến 2017 là mỏ Kaolin thân II, Trực Bình (Minh Bảo, TP Yên Bái). Diện tích cấp phép khai thác từ 1,2ha đến 8,9ha, công suất 3.000 đến 60.000 tấn/năm.

- Đá vôi trắng: Trên địa bàn tỉnh hiện có 34 mỏ đá vôi trắng được cấp phép đang hoạt động thuộc huyện Lục Yên và Yên Bình, trong đó có 32 mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TN&MT, 02 mỏ cấp phép của UBND tỉnh với diện tích nhỏ 0,5 đến 5,13 ha. Các mỏ do Bộ cấp khai thác đang hoạt động có diện tích 2,00 đến 50,00 ha, công suất từ nhỏ đến lớn, nhiều mỏ kết hợp khai thác đá block và bột carbonat, nhiều nhỏ không khai thác đá block. Công nghệ khai thác là công nghệ khoan, cắt bằng dây kim cương kết hợp nổ mìn, sản phẩm tiêu thụ chủ yếu là đá block, đá mỹ nghệ, bột carbonat canxi.

- Đá quý: Uỷ ban nhân dân tỉnh đã cấp giấy phép khai thác đá quý khu vực Tân Hương, huyện Yên Bình cho Công ty TNHH Thạch Lâm từ đều năm 2016 đến năm 2019 với diện tích 1,00 ha, công suất 8.600 m3/năm, hiện mỏ đang chuẩn bị khai thác.

- Thạch anh: Đến thời điểm hiện tại còn 03 điểm mỏ còn phép khai thác tại các huyện Văn Chấn do Công ty Thạch Sơn và Mông Sơn khai thác, diện tích 8,00 ha đến 9,20 ha. Công ty Cổ phần đầu tư Khoáng sản Thiên Trường khai thác tại La Pán Tấn huyện Mù Cang Chải với 3 điểm thạch anh, diện tích 3,4ha. Công suất khai thác các mỏ từ 5.000 đến 20.000m3/năm. Các mỏ khai thác lộ thiên, khai thác và tiêu thụ ở dạng thô. 
- Sét làm gạch: Phân bố ở khu vực TP Yên Bái, Trấn Yên và Văn Yên. Đến thời điểm hiện tại còn 03 mỏ đang hoạt động khai thác, diện tích các mỏ có quy mô nhỏ từ 1,2 ha đến 4,2 ha, công suất khai thác 3.700 đến 15.000m3/năm.

- Cát - sỏi: phân bố chủ yếu thuộc các bãi bồi dọc sông Chảy và sông Hồng, tập trung ở địa bàn TP Yên Bái, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên và Lục Yên. Hiện tại còn 11 khu mỏ đang hoạt động, nhiều điểm mỏ khác đang được thăm dò. Diện tích các mỏ cát- sỏi thường nhỏ dao động từ 1,00 ha đến 20,00 ha, công suất khai thác khác nhau phụ thuộc vào quy mô của mỏ cũng như nhu cầu của từng địa phương khác nhau. Công suất từ 2.500 đến 25.000m3/năm.

- Đá làm VLXD thông thường: phân bố khá rộng rãi trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hiện tại đâng được cấp phép và hoạt động khai thác 21 mỏ tại các địa phương Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình và Văn Chấn. Diện tích khai thác từ 1,0 ha đến 12,0 ha, công suất khai thác phụ thuộc vào diện tích mỏ, nhu cầu của từng địa phương và khả năng đầu tư của từng doanh nghiệp, công suất dao động từ 12.000 đến 180.000m3/năm. Nhìn chung các đơn vị khai thác bằng phương pháp khoan, nổ mìn và máy nghiền công suất nhỏ.

V. KẾT QUẢ, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC QUY HOẠCH KỲ TRƯỚC

Trong thời gian qua UBND tỉnh cùng các Sở, Ban, Ngành đã thực hiện nghiêm túc các quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt, kết quả, đánh giá thực hiện các quy hoạch khoáng sản cụ thể như sau:


5.1. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường và Than bùn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007-2015 được phê duyệt tại Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND tỉnh Yên Bái:
Theo quy hoạch được duyệt, dự kiến giai đoạn 2008-2015 sẽ thăm dò, khai thác, sử dụng các loại khoáng sản cụ thể như sau:

* Đá làm VLXD thông thường: 59 khu vực, trong đó quy hoạch chính thức 48 khu vực, bổ sung cục bộ 11 khu vực. Tính đến thời điểm lập Quy hoạch, đã cấp phép thăm dò, khai thác 45 khu vực. Đối với đá làm VLXD thông thường, đã thực hiện triển khai khá tốt quy hoạch, đáp ứng nhu cầu địa phương và quy hoạch đặt ra.

* Cát, sỏi: 44 khu vực, trong đó quy hoạch chính thức 27 khu vực, bổ sung cục bộ 17 khu vực. Tính đến thời điểm lập Quy hoạch, đã cấp phép thăm dò, khai thác 27 khu vực. Đối với cát, sỏi, đã thực hiện triển khai khá tốt quy hoạch, đáp ứng nhu cầu địa phương và quy hoạch đặt ra.

* Sét làm gạch: 17 khu vực, trong đó quy hoạch chính thức 13 khu vực, bổ sung cục bộ 04 khu vực. Tính đến thời điểm lập Quy hoạch, đã cấp phép thăm dò, khai thác 07 khu vực. Đối với sét gạch ngói, việc thực hiện chưa đạt dự kiến quy hoạch, do nhu cầu sử dụng gạch ngói nung trong kỳ quy hoạch có thay đổi, bên cạnh đó sự thay đổi về chính sách (hạn chế sử dụng gạch nung, khuyến khích gạch không nung), nhu cầu sử dụng gạch nung địa phương bị nhiều hạn chế.

5.2. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng Sắt, Đồng, Vàng, Chì, Kẽm và các khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh Yên Bái.
Theo quy hoạch được duyệt, dự kiến giai đoạn 2011-2015 sẽ thăm dò, khai thác, sử dụng các loại khoáng sản cụ thể như sau:

* Quặng sắt: 39 khu vực. Tính đến thời điểm lập Quy hoạch, đã cấp phép thăm dò, khai thác 39 khu vực. Đối với quặng sắt đã triển khai thực hiện đạt theo quy hoạch. Đáp ứng được nhu cầu chế biến, sử dụng quặng sắt tại địa phương và quy hoạch đặt ra. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay giá quặng liên tục giảm, ảnh hưởng đến toàn bộ doanh ngiệp khai thác quặng sắt, hầu hết phải tạm dừng sản xuất. Khu vực quặng sắt Nậm Búng – Gia Hội, huyện Văn Chấn, chất lượng và trữ lượng quặng thấp, khó tiêu thụ, một số doanh nghiệp phải trả lại mỏ hoặc dừng sản xuất.
* Quặng chì - kẽm: 24 khu vực, trong đó quy hoạch chính thức 20 khu vực, bổ sung cục bộ 04 khu vực. Tính đến thời điểm lập Quy hoạch, đã cấp phép thăm dò, khai thác 15 khu vực. Chưa đạt mục tiêu quy hoạch đề ra, do nhiều khu vực chất lượng, trữ lượng không bảo đảm khai thác hoặc không thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Khu vực quặng chì-kẽm Cẩm Nhân – Xuân Lai, huyện Yên Bình, chất lượng và trữ lượng quặng thấp, khó tiêu thụ, một số doanh nghiệp phải trả lại mỏ hoặc dừng sản xuất.
* Quặng đồng: Không thể hiện rõ số lượng các điểm quy hoạch, ngoài ra có đưa cả các khu vực thuộc thẩm quyền Bộ TN&MT cấp phép. Vì vậy, không đánh giá được so với hiện trạng cấp phép.
* Quặng vàng: Không thể hiện rõ số lượng các điểm quy hoạch. Vì vậy, không đánh giá được so với hiện trạng cấp phép.

* Than: Không thể hiện rõ số lượng các điểm quy hoạch. Vì vậy, không đánh giá được so với hiện trạng cấp phép.

* Kaolin: Không thể hiện rõ số lượng các điểm quy hoạch. Vì vậy, không đánh giá được so với hiện trạng cấp phép.

* Felspat: Không thể hiện rõ số lượng các điểm quy hoạch. Vì vậy, không đánh giá được so với hiện trạng cấp phép.

* Thạch anh: Không thể hiện rõ số lượng các điểm quy hoạch. Vì vậy, không đánh giá được so với hiện trạng cấp phép.
* Barit: quy hoạch 01 khu vực, được bàn giao cho tỉnh quản lý cấp phép. Tuy nhiên, đến nay chưa được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản. 
* Talc: quy hoạch 02 khu vực. Tuy nhiên, đến nay chưa được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản.

* Grafit: Không thể hiện rõ số lượng các điểm quy hoạch, ngoài ra có đưa cả các khu vực thuộc thẩm quyền Bộ TN&MT cấp phép. Vì vậy, không đánh giá được so với hiện trạng cấp phép. 
5.3 Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện quy hoạch kỳ trước

a) Những mặt đã làm được

Quy hoạch khoáng sản là căn cứ để các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. Quy hoạch khoáng sản đã định hướng, dự báo nhu cầu sử dụng khoáng sản trên địa bàn để xây dựng các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Các nội dung quy hoạch được thực hiện khá tốt, việc thực hiện các Quy hoạch khoáng sản thời kỳ trước đã giúp công tác khai thác khoáng sản cơ bản đáp ứng được nguồn nguyên liệu cho các cơ sở chế biến và sử dụng khoáng sản, cân đối các nhu cầu về nguyên liệu cho địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đóng góp tích cực phải kể đến đá vôi trắng, đá làm VLXD thông thường. Tuy nhiên, một số loại khoáng sản thực hiện chưa đạt mục tiêu trong kỳ quy hoạch như: quặng chì-kẽm, kaolin, felspat, sét làm gạch, cát, sỏi, nguyên nhân là do những yếu tố khách quan, những diễn biến và thay đổi về chính sách, biến đổi của nhu cầu thị trường, giá cả khoáng sản khó dự báo được chính xác. 

Công nghiệp khai thác khoáng sản đã có đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước, hoạt động khai thác khoáng sản đã thu hút, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 2.000 lao động, cụ thể:

Trong những năm qua, ngành công nghiệp khai khoáng của tỉnh Yên Bái đã có đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đóng vai trò quan trọng và tích cực trong sự nghiệp phát triển công nghiệp của cả nước nói chung và tỉnh Yên bái nói riêng, đã thu hút, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 2.000 lao động, trực tiếp góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương. Bên cạnh đó cơ sở hạ tầng như giao thông, liên lạc, điện, nước cũng được đầu tư xây dưng nhằm phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản; các hoạt động kinh tế khác như cung cấp dịch vụ, chế biến khoáng sản cũng phát triển kéo theo sự phát triển chung của cả vùng. 
Một số con số cụ thể:

- Tính đến thời điểm hiện tại, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã cấp 72 Giấy phép thăm dò, 142 Giấy phép khai thác.
- Đóng góp vào ngân sách nhà nước các khoản thuế, phí (thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, phí bảo vệ môi trường…). Theo báo cáo định kỳ hàng năm của các doanh nghiệp: Năm 2013 là 142,702 tỷ đồng;  Năm 2014 là 186,417 tỷ đồng; Năm 2015 là 246,702 tỷ đồng; Năm 2016 là 177,709 tỷ đồng. 

- Tổng số tiền cấp quyền đã thu được từ năm 2014 – đến ngày 31 tháng 10 năm 2017 là 147,752 tỷ đồng. 

- Trong giai đoạn 2013-2016, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản của tỉnh là 3.072 tỷ đồng, chiếm 8,08% tổng giá trị sản xuất riêng đối với công nghiệp, chiếm 2,85% tổng giá trị sản xuất của cả tỉnh, nộp về ngân sách nhà nước được 835 tỷ đồng.


Giá trị sản xuất theo giá hiện hành của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản qua một số năm gần đây
:

	Loại khai khoáng
	Giá trị sản xuất của các loại khai khoáng qua các năm (triệu đồng)

	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Giai đoạn 2013-2016

	Khai thác than
	2.252
	1.102
	1.685
	1.168
	6.207

	Khai thác kim loại
	303.109
	352.519
	252.816
	182.055
	1.090.499

	Khai khoáng khác
	275.920
	461.202
	557.635
	680.845
	1.975.602

	Tổng
	581.281
	814.823
	812.136
	864.068
	3.072.308


b) Những mặt tồn tại

- Các khoáng sản phân tán nhỏ lẻ phân bố rải rác trên địa bàn tỉnh, tập trung tại các vùng hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn nên việc tập trung đẩy mạnh công tác khai thác cũng gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác tại các vùng trên sẽ cần vốn đầu tư lớn đã làm hạn chế phần nào khả năng thu hút đầu tư của các doanh nghiệp.

- Trình độ công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản chậm được đổi mới; hiện tượng khai thác vẫn còn gây thất thoát, lãng phí tài nguyên làm ảnh hưởng đến môi trường.
c) Nguyên nhân những tồn tại

- Do diễn biến về kinh tế trong thời giai qua vượt ra khỏi những dự báo về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cả nước cũng như trên thế giới, dẫn đến sự thay đổi khá mạnh về nhu cầu tiêu thụ khoáng sản và phát triển ngành khai khoáng đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các quy hoạch trước. 

- Đầu tư cho công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản đòi hỏi vốn lớn, có nhiều rủi ro, chậm thu hồi vốn. Trong khi các doanh nghiệp tham gia khai thác khoáng sản đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực tài chính, trình độ công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản thấp. Vì vậy, việc thực hiện các yêu cầu về công nghệ theo quy hoạch còn hạn chế.
- Thị trường tiêu thụ sản phẩm ở địa phương cũng như trong nước thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu nên không xây dựng được các nhà máy chế biến theo quy hoạch.
d) Các bài học kinh nghiệm

- Khoáng sản là nguyên liệu quý hiếm không tái tạo cần có các quy hoạch, chiến lược phát triển, mục tiêu định hướng cụ thể và lâu dài. Đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững.

- Ưu tiên các doanh nghiệp có năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm trong hoạt động khoáng sản để nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập.

- Cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, có chính sách ưu đãi đối với đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm tạo sức thu hút đầu tư với công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại vào ngành khai thác và chế biến khoáng sản than, để tăng giá trị khoáng sản.

- Tính toán trữ lượng khai thác hợp lý để ưu tiên phục vụ lâu dài cho những cơ sở công nghiệp chế biến sâu của tỉnh để xuất khẩu các sản phẩm sau chế biến đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Cần thực hiện nghiêm túc công tác cấp phép đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng, cũng như cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật xây dựng, Luật Đầu tư và Luật Khoáng sản. Thực hiện đúng nội dung dự án đầu tư, thiết kế mỏ, trình tự thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ.

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản.
Chương III 
QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI

1.1. Khái quát định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
* Định hướng, nhiệm vụ về phát triển kinh tế

- Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên cơ sở khai thác, tận dụng tối đa lợi thế của từng vùng, từng địa phương.
- Tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên, duy trì tốc độ tăng trưởng cao theo hướng sản xuất, chế biến sâu.
- Đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
- Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng cao.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT.
* Định hướng, nhiệm vụ về phát triển văn hóa - xã hội
- Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nguồn nhân lực và khoa học công nghệ.
- Phát triển văn hoá, thể thao, thông tin truyền thông, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo về công tác dân tộc, tôn giáo.
1.2. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

a) Chỉ tiêu về kinh tế

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân thời kỳ 2016 - 2020 (giá so sánh 2010) trên 7%.

- Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2020: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 21,3%; Công nghiệp - xây dựng 30,8%; dịch vụ 47,9%.

- GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 50 triệu đồng trở lên.

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2020 (giá so sánh 2010) đạt 13.000 tỷ đồng.

- Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 200 triệu USD trở lên.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 trên 3.000 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản ước đóng góp 250 tỷ đồng (chiếm 8,3%).

- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 5 năm 2016 - 2020 đạt 60.000 tỷ đồng trở lên.

b) Các chỉ tiêu về xã hội
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2020 khoảng 1,04%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 60% năm 2020, trong đó lao động qua đào tạo nghề khoảng 40%.

- Trung bình hàng năm tạo việc làm mới cho khoảng 17.000 lao động.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm khoảng 4% trở lên (xác định theo chuẩn nghèo đa chiều).

- Tỷ lệ trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2020 khoảng 50%.

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020 đạt khoảng 70%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2020 còn khoảng 17%.

- Tỷ lệ làng bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa năm 2020 đạt khoảng 65%.

- Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt khoảng 25%.

- Tỷ lệ các xã đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2020 đạt 40% (64/157 xã), tỷ lệ các huyện đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 14,3% (1/7 huyện).

- Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt khoảng 63%.

c) Các chỉ tiêu về môi trường

- Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch năm 2020 đạt khoảng 80% (dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%).

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2020 đạt khoảng 90%.

- Tỷ lệ chất thải rắn, chất thải y tế được thu gom, xử lý năm 2020 đạt trên 90%.

- Tỷ lệ nước thải tại khu công nghiệp được qua xử lý cơ bản năm 2020 đạt 100%.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH YÊN BÁI
2.1. Quan điểm phát triển thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 phải tuân thủ theo đúng quy định của Luật khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản. Phù hợp với Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái và các quy hoạch khác có liên quan.

Thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phải đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia, địa phương, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác. Khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến, sử dụng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư để phát triển ngành khai thác và chế biến khoáng sản bền vững, theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.2. Mục tiêu phát triển thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên; xây dựng chiến lược khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, và bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. Hoàn thiện và phát triển một số cụm công nghiệp khai thác, chế biến sử dụng khoáng sản tập trung như đá vôi trắng, quặng sắt, quặng chì - kẽm. Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất ngành khai khoáng đạt 3.343 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt khoảng 4.881 tỷ đồng.
2.3. Định hướng phát triển thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái

- Tiếp tục thăm dò, thăm dò nâng cấp các khu vực khoáng sản có triển vọng để tiến tới khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: quặng chì - kẽm tại huyện Mù Cang Chải, quặng sắt tại huyện Trấn Yên, Văn Yên, đá vôi trắng tại huyện Lục Yên, đá làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường tại các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên; tận dụng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật có sẵn (đường giao thông, hệ thống điện, nước...) để phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản.

- Tập trung đầu tư một số dự án khai thác, chế biến khoáng sản có trữ lượng lớn như đá vôi trắng, đá VLXD, kaolin, felspat. Việc khai thác cát, sỏi chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận, không nâng công suất và mở rộng diện tích các khu vực đã cấp; phát triển nguồn nguyên vật liệu thay thế cát sông như đá cuội, đá làm VLXD thông thường.

- Ưu tiên khai thác các mỏ khoáng sản có chất lượng cao cung cấp nguyên liệu sản xuất trong nước; các khu vực đá làm VLXD thông thường nếu trong quá trình thăm dò, khai thác đánh giá được chất lượng đá phù hợp để làm ốp lát thì ưu tiên đánh giá, khai thác đá làm nguyên liệu ốp lát nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Không xuất khẩu các khoáng sản có chất lượng tốt song trữ lượng nhỏ để làm dự trữ nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, VLXD trong nước... 

- Tăng cường chế biến sâu khoáng sản trong tỉnh; hoàn thiện các nhà máy luyện gang thép, luyện kim màu để triển khai sản xuất trong giai đoạn 2016 - 2020; Ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực tài chính, có khả năng ứng dụng công nghệ thiết bị công nghệ hiện đại, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong quá trình thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

III. NGUYÊN TẮC, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

3.1. Nguyên tắc xây dựng quy hoạch 

- Phù hợp với chiến lược khoáng sản và quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng các loại khoáng sản của cả nước.

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn;
- Bảo đảm khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả phục vụ nhu cầu hiện tại, đồng thời có tính đến sự phát triển khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai;
- Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác.
3.2. Phạm vi, đối tượng quy hoạch 

Quy hoạch đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Yên Bái theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ, gồm:
- Khoáng sản làm VLXD thông thường, than bùn.

- Khoáng sản ở khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (không phải khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn) được Bộ TN&MT khoanh định và công bố. Đối với các khu vực dự kiến đề nghị Bộ TN&MT khoanh định và công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, chỉ xem xét cấp phép sau khi được công bố.

- Khoáng sản ở bãi thải cửa mỏ đã đóng cửa.

IV. QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
Lập Quy hoạch đối với 15 nhóm, loại khoáng sản trên địa bàn 09 huyện, thành phố, thị xã, với tổng số 189 khu vực, phân loại cụ thể như sau:

- Trong 189 khu vực: có 12 khu vực khai thác tận thu, 53 khu vực mới, 124 khu vực chuyển tiếp (đã được cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản). Trong 189 khu vực có 74 khu vực khoáng sản không phải khoáng sản làm VLXD và than bùn (gồm: có 13 khu vực đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; 61 khu vực chưa được công bố nên Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ xem xét cấp giấy phép sau khi đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố).

- Phân loại theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: thành phố Yên Bái 10 khu vực; huyện Lục Yên 28 khu vực; huyện Mù Cang Chải 15 khu vực; huyện Trạm Tấu 02 khu vực; huyện Trấn Yên 34 khu vực; huyện Văn Chấn 45 khu vực; thị xã Nghĩa Lộ 1 khu vực; huyện Văn Yên 41 khu vực; huyện Yên Bình 13 khu vực.

- Phân loại theo nhóm, loại khoáng sản: than 07 khu vực; quặng sắt 40 khu vực; quặng chì-kẽm 12 khu vực; quặng vàng 04 khu vực; felspat – granit bán phong hóa 06 khu vực; kaolin 04 khu vực; barit 01 khu vực; grafit 01 khu vực; đá vôi trắng, đá hoa 07 khu vực; đá quy, đá bán quý 01 khu vực; thạch anh 3 khu vực; sét làm gạch 12 khu vực; cát, sỏi 46 khu vực; đá làm VLXD thông thường 44 khu vực; đất san lấp 01 khu vực (gồm 14 điểm).
Bảng tổng hợp Quy hoạch theo loại, nhóm khoáng sản và địa bàn phân bố

	TT
	Loại Khoáng sản

(khu vực)
	TP. Yên Bái
	Huyện Lục Yên
	Huyện Mù Cang Chải
	Huyện Trạm Tấu
	Huyện Trấn Yên
	Huyện Văn Chấn
	Huyện Văn Yên
	Huyện Yên Bình
	TX. Nghĩa Lộ
	Tổng

	1
	Than
	
	2
	
	
	1
	4
	
	
	
	7

	2
	Quặng sắt
	
	5
	1
	
	11
	13
	10
	
	
	40

	3
	Quặng chì-kẽm
	
	
	9
	1
	
	
	1
	1
	
	12

	4
	Quặng vàng
	
	2
	1
	
	
	
	1
	
	
	4

	5
	Felspat – granit BPH
	1
	
	
	
	1
	
	1
	3
	
	6

	6
	Kaolin
	3
	
	
	
	1
	
	
	
	
	4

	7
	Barit
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	8
	Grafit
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	9
	Đá vôi trắng, đá VLXD
	
	4
	
	1
	
	2
	
	
	
	6

	10
	Đá quý, đá bán quý
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	11
	Thạch anh
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	3

	12
	Sét làm gạch
	1
	
	
	
	6
	1
	3
	
	1
	12

	13
	Cát, sỏi
	5
	9
	3
	
	8
	5
	13
	3
	
	46

	14
	Đá làm VLXDTT
	
	6
	1
	
	5
	17
	11
	4
	
	44

	15
	Đất san lấp
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	Tổng
	10
	28
	15
	2
	34
	45
	41
	13
	1
	189


Cụ thể quy hoạch các loại khoáng sản như sau:

4.1. Khoáng sản than 

a) Dự báo về nhu cầu sử dụng

Hiện nay nhu cầu than trên địa bàn khá lớn, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh phân bố các mỏ than nhỏ, chất lượng kém, khó đáp ứng nhu cầu địa phương. Nhu cầu sử dụng than được đáp ứng bởi các địa phương lân cận, đặc biệt than khu vực Quảng Ninh, Thái Nguyên, ... Ngoài ra than Na Dương và than đồng bằng sông Hồng sẽ đáp ứng nhu cầu công nghiệp trên cả nước và xuất khẩu.

Quy hoạch than của tỉnh chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu sử dụng, chế biến trong và ngoài tỉnh.

b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng
- Quy hoạch thăm dò: 

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành thăm dò 07 khu vực tại các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, với diện tích 249,36 ha, dự tính trữ lượng đạt 700.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 2.800 triệu đồng. Trong 07 khu vực thăm dò có: 04 khu vực mới và 03 khu vực đã được cấp phép khai thác hợp pháp trước đây nhưng chưa có kết quả thăm dò khoáng sản. 
+ Giai đoạn 2021-2030: Thăm dò mới hoặc thăm dò nâng cấp 04 khu vực, với diện tích 198,36 ha, dự tính trữ lượng đạt 350.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 1.600 triệu đồng.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng: 

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành dự án khai thác 04 khu vực tại các huyện Lục Yên, Văn Chấn, với diện tích 65,26 ha, công suất đạt khoảng từ 50.000 - 100.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 25 tỷ đồng; giá trị dự kiến 75 tỷ đồng/năm. 
+ Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục duy trì dự án khai thác tại 03 khu vực trong giai đoạn 2016-2020, hoàn thành dự án khai thác mới 04 khu vực. Tổng cộng có 07 khu vực tại các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, với diện tích 249,36 ha, công suất đạt khoảng từ 185.500 -280.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 93 tỷ đồng; giá trị dự kiến 278 tỷ đồng/năm.

+ Sử dụng: Mục đích chủ yếu phục vụ cho nhu cầu than sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh và các cơ sở chế biến nông lâm sản...

Bảng số 3: Tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản than
	STT
	Ký hiệu mỏ
	Tên mỏ, vị trí
	Diện tích (ha)
	Quy hoạch
	Công suất

	
	
	
	
	Thăm dò 
	Khai thác 
	Từ
	Đến
	Đơn vị

	
	
	
	
	2016- 2020
	2021-2030 
	2016- 2020
	2021- 2030
	
	
	

	I
	Huyện Lục Yên 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	LY-TH-1
	Than Hồng Quang xã Động Quan
	14,26
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	tấn

	2
	LY-TH-2
	5 điển than Tô Mậu-Động Quan, xã Tô Mậu và xã Động Quan
	75
	
	
	
	
	25.500
	50.000
	tấn

	II
	Huyện Trấn Yên
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	3
	TY-TH-1
	Than, xã Quy Mông
	100,0
	
	
	
	
	100.000
	110.000
	Tấn

	III
	Huyện Văn Chấn 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	4
	VC-TH-1
	6 điểm than nâu, xã Suối Quyền
	23
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	Tấn

	5
	VC-TH-2
	02 điểm than nâu Suối Quyền, xã Suối Quyền
	5
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	Tấn

	6
	VC-TH-3
	Thôn Suối Bó, xã Suối Quyền
	9,1
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	Tấn

	7
	VC-THB-1
	Than bùn Phù Nham
	23
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	Tấn


c) Công nghệ khai thác và chế biến than
Với xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, thì việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào việc khai thác và chế biến than là nhiệm vụ cần thiết. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái các mỏ than chủ yếu sử dụng công nghệ khai thác hầm lò truyền thống hoặc khai thác lộ thiên, để nâng cao hiệu quả kinh tế từ ngành khai thác than song song với việc bảo vệ môi trường và an toàn lao động, trong giai đoạn năm 2016-2020 và định hướng 2030 cần nghiên cứu và áp dụng các công nghệ khai thác tiên tiến như: Giá đỡ thủy lực hầm lò, giàn chống tự hành; công nghệ khí hóa than ngầm dưới lòng đất…

4.2. Khoáng sản quặng sắt 

a) Dự báo về nhu cầu sử dụng

Hiện nay nhu cầu quặng sắt phục vụ cho các nhà máy tuyển luyện gang thép trong và ngoài tỉnh đang dần phát triển trở lại, quặng sắt của tỉnh có một số khu vực quy mô lớn được Bộ TN&MT cấp phép, còn lại hầu hết là các khu vực phân tán, nhỏ lẻ.

Bảng số 4: Tổng hợp dự báo nhu cầu sử dụng quặng sắt

	TT
	Năm

Nhu cầu
	Đơn vị tính
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2030

	
	
	
	Cả nước
	Yên Bái
	Cả nước
	Yên Bái
	Cả nước
	Yên Bái

	1
	Sản xuất thép
	1.000 tấn
	10.000
	80
	14.000
	400
	25.000
	600

	2
	Sản xuất gang (gang luyện kin và gang đúc)
	1.000 tấn
	6.222
	250
	6.432
	350
	7.500
	450

	3
	Tinh quặng sắt (luyện gang, thép)
	1.000 tấn
	12.100
	1.000
	12.520
	2.000
	18.000
	3.000


Quy hoạch quặng sắt của tỉnh chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu sử dụng, chế biến trong và ngoài tỉnh.
b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng
- Quy hoạch thăm dò: 

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành thăm dò 37 khu vực tại các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, với diện tích 1.129,73 ha, dự tính trữ lượng đạt 9.000.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 14.800 triệu đồng. Trong 37 khu vực thăm dò có: 04 khu vực mới; 09 khu vực khai thác tận thu; 02 khu vực đã cấp phép thăm dò và 22 khu vực đã được cấp phép khai thác hợp pháp trước đây nhưng chưa có kết quả thăm dò khoáng sản.

+ Giai đoạn 2021-2030: Thăm dò mới hoặc thăm dò nâng cấp 19 khu vực, với diện tích 762,38 ha, dự tính trữ lượng đạt 5.000.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 7.600 triệu đồng.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành dự án khai thác 27 khu vực tại các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, với diện tích 673,22 ha, công suất đạt khoảng từ 792.200 – 1.085.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 317 tỷ đồng; giá trị dự kiến 706 tỷ đồng/năm.

+ Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục duy trì dự án khai thác tại 27 khu vực trong giai đoạn 2016-2020, hoàn thành dự án khai thác mới 10 khu vực. Tổng cộng có 37 khu vực tại các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, với diện tích 1.072,93 ha, công suất đạt khoảng từ 1.059.200 – 1.505.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 424 tỷ đồng; giá trị dự kiến 944 tỷ đồng/năm.

+ Sử dụng: Mục đích chủ yếu là sơ tuyển phục vụ sản xuất quặng cầu viên, luyện gang thép trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Bảng số 5: Tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản quặng sắt
	STT
	Ký hiệu mỏ
	Tên mỏ, vị trí
	Diện tích (ha)
	Quy hoạch
	Công suất

	
	
	
	
	Thăm dò 
	Khai thác 
	Từ
	Đến
	Đơn vị

	
	
	
	
	2016- 2020
	2021-2030 
	2016- 2020
	2021-2030 
	
	
	

	I
	Huyện Lục Yên 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	LY-QS-2
	Quặng Sắt Cầu Vè 2, xã Tân Lĩnh
	5
	
	
	
	
	10.000
	15.000
	tấn

	2
	LY-QS-4
	Sắt Khai Trung, xã Khai Trung
	6,48
	
	
	
	
	10.000
	15.000
	tấn

	3
	LY-QS-5
	Sắt thôn 10, xã Minh Chuẩn
	4,2
	
	
	
	
	10.000
	15.000
	tấn

	4
	LY-QS-6
	Sắt xã Khai Trung
	4,5
	
	
	
	
	15.000
	20.000
	tấn

	5
	LY-QS-7
	Sắt Lâm Thượng, xã Tân Lĩnh
	1,8
	
	
	
	
	15.000
	20.000
	tấn

	II
	Huyện Mù Cang Chải 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	6
	MCC-QS-1
	Sắt Khao Nha, xã Cao Phạ và xã Nậm Có
	82,89
	
	
	
	
	40.000
	90.000
	tấn

	III
	Huyện Trấn Yên
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	7
	TY-QS-1
	Quặng sắt 409, xã Lương Thịnh
	20
	
	
	
	
	40.000
	45.000
	Tấn

	8
	TY-QS-3
	Sắt Km24, xã Lương Thịnh, Hưng Khánh, Hưng Thịnh
	36,8
	
	
	
	
	15.000
	30.000
	Tấn

	9
	TY-QS-4
	Sắt Núi 409, xã Lương Thịnh và xã Hưng Thịnh
	40,8
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	Tấn

	10
	TY-QS-5
	Sắt Cận Còng, xã Hưng Thịnh và xã Việt Hồng
	68,3
	
	
	
	
	90.000
	95.000
	Tấn

	11
	TY-QS-6
	Sắt Km24. xã Hưng Khánh. Hưng Thịnh. Lương Thịnh
	61,8
	
	
	
	
	80.000
	85.000
	Tấn

	12
	TY-QS-13
	Sắt Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên
	6,40
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	Tấn

	13
	TY-QS-11
	Sắt Lương Thịnh, xã Lương Thịnh
	43,2
	
	
	
	
	48.000
	55.000
	Tấn

	14
	TY-QS-12
	xã Hưng Thịnh
	6,66
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	Tấn

	15
	TY-QS-19
	Quặng sắt Lương Thịnh, xã Lương Thịnh
	27,9
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	Tấn

	16
	TY-QS-20
	Phương Đạo - Khe Đao, xã Lương Thịnh, xã Hưng Khánh và xã Hồng Ca
	17,6
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	Tấn

	17
	TY-QS-21
	Sắt Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh
	27,6
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	Tấn

	IV
	Huyện Văn Chấn 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	18
	VC-QS-2
	Sắt Nậm Búng II, xã Nậm Búng
	4
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	Tấn

	19
	VC-QS-4
	Sắt Sài Lương, xã Nậm Búng
	9,5
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	Tấn

	20
	VC-QS-5
	03 điểm sắt, xã Nậm Búng và xã Gia Hội
	49,8
	
	
	
	
	34.000
	40.000
	Tấn

	21
	VC-QS-6
	Sắt Tiên Tinh-Núi Léc, xã Tân Thịnh
	43
	
	
	
	
	95.000
	110.000
	Tấn

	22
	VC-QS-8
	Sắt Nậm Búng - Gia Hội, xã Nậm Búng và xã Gia Hội
	24
	
	
	
	
	48.000
	60.000
	Tấn

	23
	VC-QS-10
	Sắt thôn Chấn Hưng, xã Nậm Búng
	7,34
	
	
	
	
	42.000
	50.000
	Tấn

	24
	VC-QS-11
	Sắt Nậm Búng, xã Nậm Búng
	23
	
	
	
	
	21.500
	30.000
	Tấn

	25
	VC-QS-12
	Quặng sắt Nậm Búng, xã Nậm Búng
	20
	
	
	
	
	25.700
	35.000
	Tấn

	26
	VC-QS-14
	Sắt Lăm Vai, xã Gia Hội
	7
	
	
	
	
	20.000
	30.000
	Tấn

	27
	VC-QS-15
	Sắt Sài Lương, xã Nậm Búng
	3,5
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	Tấn

	28
	VC-QS-23
	Mỏ quặng sắt Plech, xã Nậm Búng
	3,5
	
	
	
	
	5.000
	10.000
	Tấn

	29
	VC-QS-24
	Mỏ quặng sắt xã Đại Lịch và xã Chấn Thịnh 
	259,43
	
	
	
	
	50.000
	100.000
	Tấn

	30
	VC-QS-25
	Mỏ quặng sắt xã Đại Lịch và xã Chấn Thịnh 
	73,7
	
	
	
	
	100.000
	150.000
	Tấn

	V
	Huyện Văn Yên 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	31
	VY-QS-1
	Sắt Thôn 6, xã Đại Sơn
	9,83
	
	
	
	
	15.000
	30.000
	Tấn

	32
	VY-QS-2
	Sắt Bản Tát, xã Châu Quế Hạ
	9,9
	
	
	
	
	45.000
	50.000
	Tấn

	33
	VY-QS-4
	Sắt Thác Cá, xã Mỏ Vàng
	38,9
	
	
	
	
	30.000
	35.000
	Tấn

	34
	VY-QS-5
	Sắt Làng Phát, xã Châu Quế Hạ
	0,2
	
	
	
	
	5.000
	10.000
	Tấn

	35
	VY-QS-7
	Sắt Núi Khay, xã Đại Sơn
	6
	
	
	
	
	20.000
	30.000
	Tấn

	36
	VY-QS-11
	Sắt Xuân Giang, xã Đại Sơn
	5
	
	
	
	
	20.000
	30.000
	Tấn

	37
	VY-QS-12
	Sắt Thác Cá, xã Mỏ Vàng
	13,4
	
	
	
	
	50.000
	55.000
	Tấn

	38
	VY-QS-13
	Mỏ quặng sắt Núi Khay, xã Đại Sơn
	6
	
	
	
	
	1.000
	5.000
	Tấn

	39
	VY-QS-14
	Quặng sắt xã Tân Hợp
	4,2
	
	
	
	
	1.000
	5.000
	Tấn

	40
	VY-QS-15
	Quặng sắt Làng Phát, xã Châu Quế Hạ
	1,2
	
	
	
	
	1.000
	5.000
	Tấn


c) Công nghệ khai thác và chế biến quặng sắt: 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái các mỏ quặng sắt đều tiến hành khai thác theo phương pháp lộ thiên, thi công bằng cơ giới kết hợp với thủ công, công nghệ khai thác chỉ dừng ở mức bán cơ giới hóa. Để nâng cao năng suất cũng như chất lượng quặng tuyển, trong giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 cần nghiên cứu và áp dụng các công nghệ, thiết bị khai thác mới, tiên tiến, hiệu quả kinh tế cao như: đổi mới hệ thống thiết bị khai thác, công nghệ khoan nổ mìn quặng, công nghệ xúc bốc bốc đất đá….
4.3. Khoáng sản quặng chì - kẽm 

a) Dự báo về nhu cầu sử dụng

Bảng số 6: Tổng hợp dự báo nhu cầu sử dụng quặng chì - kẽm

	TT
	Năm

Nhu cầu
	Đơn vị tính
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2030

	
	
	
	Cả nước
	Yên Bái
	Cả nước
	Yên Bái
	Cả nước
	Yên Bái

	1
	Sản xuất kẽm kim loại
	1.000 tấn
	1.800
	200
	2.400
	255
	4.000
	350

	2
	Sản xuất chì kim loại
	1.000 tấn
	266
	
	315
	
	500
	


Quy hoạch quặng chì-kẽm của tỉnh chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu sử dụng, chế biến trong và ngoài tỉnh.
b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng

- Quy hoạch thăm dò: 

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành thăm dò 12 khu vực tại các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Yên, Yên Bình, với diện tích 100,04 ha, dự tính trữ lượng đạt 600.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 5.400 triệu đồng. Trong 12 khu vực thăm dò có: 01 khu vực mới; 04 khu vực đã cấp phép thăm dò và 07 khu vực đã được cấp phép khai thác hợp pháp trước đây nhưng chưa có kết quả thăm dò khoáng sản.

+ Giai đoạn 2021-2030: Thăm dò mới hoặc thăm dò nâng cấp 02 khu vực, với diện tích 25,8 ha, dự tính trữ lượng đạt 100.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 900 triệu đồng.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng: 

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành dự án khai thác tại 11 khu vực trên địa bàn các huyện Mù Cang Chải, Yên Bình, Trạm Tấu, với diện tích 80,34 ha, công suất đạt khoảng từ 120.500 – 215.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 251 tỷ đồng; giá trị dự kiến 828 tỷ đồng/năm.

+ Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục duy trì dự án khai thác tại 11 khu vực trong giai đoạn 2016-2020, hoàn thành dự án khai thác mới 01 khu vực. Tổng cộng có 12 khu vực tại các huyện Mù Cang Chải, Yên Bình, Trạm Tấu, với diện tích 100,04 ha, công suất đạt khoảng từ 145.500 – 255.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 291 tỷ đồng; giá trị dự kiến 960 tỷ đồng/năm.

+ Sử dụng: Mục đích chủ yếu là sơ tuyển phục vụ cho các nhà máy tuyển chì - kẽm, nhà máy luyện chì thỏi trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Bảng số 7: Tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chì - kẽm
	STT
	Ký hiệu mỏ
	Loại khoáng sản
	Tên mỏ, vị trí
	Diện tích (ha)
	Quy hoạch
	Công suất

	
	
	
	
	
	Thăm dò 
	Khai thác 
	Từ
	Đến
	Đơn vị

	
	
	
	
	
	2016- 2020
	2021-2030 
	2016- 2020
	2021- 2030
	
	
	

	I
	Huyện Mù Cang Chải 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	MCC-QCK-1
	Chì - kẽm
	Chì - kẽm Thôn Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha
	5
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	tấn

	2
	MCC-QCK-2
	Chì - kẽm
	Chì - kẽm thôn Hấu Đề, xã La Pán Tẩn
	5
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	tấn

	3
	MCC-QCK-3
	Chì - kẽm
	Chì - kẽm Huổi Pao, xã Nậm Có
	10,8
	
	
	
	
	10.000
	20.,000
	tấn

	4
	MCC-QCK-4
	Chì - kẽm
	Chì - kẽm Bản Lìm, xã Cao Phạ
	10,79
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	tấn

	5
	MCC-QCK-5
	Chì - kẽm
	Chì - kẽm Cozisan, xã Cao Phạ
	8,7
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	tấn

	6
	MCC-QCK-6
	Chì - kẽm
	Chì-kẽm bản Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha
	2
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	tấn

	7
	MCC-QCK-7
	Chì - kẽm
	Chì-kẽm bản Trống Pá Sang, xã Cao Phạ
	2,25
	
	
	
	
	5.000
	20.000
	tấn

	8
	MCC-QCK-8
	Chì - kẽm
	02 điểm chì - kẽm. xã Cao Phạ
	7,8
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	tấn

	9
	MCC-QCK-12
	Chì - kẽm
	Chì - kẽm. xã Cao Phạ
	8
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	tấn

	II
	Huyện Trạm Tấu 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	10
	TT-QCK-1
	Chì - kẽm
	Chì - kẽm Cang Chi Khúa, xã Xà Hồ
	2
	
	
	
	
	4.500
	10.000
	Tấn

	III
	Huyện Văn Yên 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	11
	VY-QCK-1
	Chì - kẽm
	Chì kẽm Khe Lóng, xã Mỏ Vàng
	19,7
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	Tấn

	IV
	Huyện Yên Bình 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	12
	YB-QCK-1
	Chì - kẽm
	Chì - kẽm Cây Luồng, xã Xuân Lai
	18
	
	
	
	
	36.000
	45.000
	Tấn


c) Công nghệ khai thác quặng chì-kẽm: 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái các mỏ quặng chì-kẽm đều tiến hành khai thác theo phương pháp hầm lò với các loại máy xúc, máy đào, xen ben vận chuyển truyền thống, để nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng khoáng sản và thúc đẩy phát triển hoạt động khai thác quặng chì-kẽm, trong giai đoạn 2016-2020 cần nghiên cứu và áp dụng các thiết bị, công nghệ kỹ thuật mới vào khai thác như: đổi mới thiết bị máy móc khai thác bằng việc cơ giới hóa, sử dụng các lạo máy móc công suất cao và đa chức năng, hệ thống sàng tuyển bảo đảm thu hồi tối đa khoáng sản...
4.4. Khoáng sản quặng vàng 

a) Dự báo về nhu cầu sử dụng

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiềm năng quặng vàng không lớn, thường phân bố ở dạng phân tán, nhỏ lẻ. Khả năng đáp ứng hoặc tìm kiếm nguồn nguyên liệu phục vụ công tác chế biến sâu là không có và khó đáp ứng.

Quy hoạch quặng vàng của tỉnh chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu sử dụng, chế biến trong và ngoài tỉnh.
b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng
- Quy hoạch thăm dò:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành thăm dò 04 khu vực tại các huyện Mù Cang Chải, Lục Yên, Văn Yên, với diện tích 299,8 ha, dự tính trữ lượng đạt 200.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 2.000 triệu đồng. Trong 04 khu vực thăm dò có: 03 khu vực mới và 01 khu vực đã được cấp phép khai thác hợp pháp trước đây nhưng chưa có kết quả thăm dò khoáng sản.

+ Giai đoạn 2021-2030: Thăm dò mới hoặc thăm dò nâng cấp 04 khu vực, với diện tích 299,8 ha, dự tính trữ lượng đạt 100.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 2.000 triệu đồng.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành dự án khai thác 01 khu vực tại huyện Mù Cang Chải đã được cấp phép khai thác, với diện tích 100,0 ha, công suất đạt khoảng từ 25.240 – 35.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 76 tỷ đồng; giá trị dự kiến 355 tỷ đồng/năm.

+ Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục duy trì dự án khai thác tại 01 khu vực trong giai đoạn 2016-2020, hoàn thành dự án khai thác mới 03 khu vực. Tổng cộng có 04 khu vực tại các huyện huyện Mù Cang Chải, Lục Yên, Văn Yên, với diện tích 299,8 ha, công suất đạt khoảng từ 65.240 – 105.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 196 tỷ đồng; giá trị dự kiến 919 tỷ đồng/năm.

+ Sử dụng: Mục đích chủ yếu là sơ tuyển phục vụ cho các nhà máy tuyển, tách vàng.
Bảng số 8: Tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản quặng vàng

	STT
	Ký hiệu mỏ
	Tên mỏ, vị trí
	Diện tích (ha)
	Quy hoạch
	Công suất

	
	
	
	
	Thăm dò 
	Khai thác 
	Từ
	Đến
	Đơn vị

	
	
	
	
	2016- 2020
	2021-2030 
	2016- 2020
	2021-2030 
	
	
	

	I
	Huyện Lục Yên 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	LY-QV-3-1
	Xã Khánh Thiện
	39,7
	
	
	
	
	10.000
	15.000
	tấn

	2
	LY-QV-3-3
	Xã Khánh Thiện
	9,6
	
	
	
	
	10.000
	15.000
	tấn

	II
	Huyện Mù Cang Chải 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	3
	MCC-QV-1
	Vàng gốc Bản Côm. xã Nậm Có
	100
	
	
	
	
	25.240
	35.000
	tấn

	III
	Huyện Văn Yên 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	4
	VY-QV-1
	Xã An Thịnh, Đại Phác
	150,5
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	Tấn


c) Công nghệ khai thác quặng vàng:

Trên địa bàn tỉnh chưa có khu vực quặng vàng nào được đưa vào khai thác. Theo dự án đầu tư thì các dự án đã được cấp phép đều khai thác bằng hương pháp hầm lò, công nghệ khai thác với các loại máy xúc, máy đào, xen ben vận chuyển truyền thống. Trong giai đoạn tới cần nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào khai thác vàng, một số công nghệ khai thá chế biến tiên tiến phổ biến trên thế giới đang áp dụng như: Sử dụng than hoạt tính hoặc dung dịch xyanua để tách vàng, sử dụng các hệ thống máy đào công suất lớn….

4.5. Khoáng sản Felspat, đá granit phong hoá

a) Dự báo về nhu cầu sử dụng

* Nhu cầu Felspat để sản xuất VLXD
Nhu cầu nguyên liệu đầu vào sản phẩm felspat của lĩnh vực sản xuất gạch ceramic, gạch granit, sứ vệ sinh và kính xây dựng được dự báo trên cơ sở công xuất của nhà máy hiện có và quy hoạch đầu tư xây dựng, định mức sử dụng nguyên liệu trong sản xuất các vật liệu trên kết quả dự báo như sau:

Bảng số 9: Tổng hợp dự báo nhu cầu Felspat để sản xuất VLXD
	Lĩnh vực sử dụng
	Đơn vị tính
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	Sản xuất gạch ceramic
	1.000 tấn
	1.964
	2724
	4200

	Sản xuất gạch granit
	
	240
	300
	500

	Sản xuất sứ vệ sinh
	
	81
	129
	200

	Kính xây dựng
	
	101
	115
	200

	Cộng
	
	2.386
	3.268
	5.100


* Nhu cầu Felspat để sản xuất gốm sứ thuỷ tinh công nghiệp

Trên cơ sở tiêu hao sản lượng của ngành gốm sứ - thuỷ tinh công nghiệp và mức tiêu hao Felspat nguyên liệu bình quân trong sản xuất các sản phẩm gốm sứ gia dụng, mỹ nghệ, mỹ thuật, thuỷ tinh và gia dụng, bao bì, y tế, dự báo nhu cầu Felspat nguyên liệu như sau:

Bảng số 10: Tổng hợp dự báo nhu cầu Felspat để sản xuất gốm sứ thuỷ tinh

	Lĩnh vực sử dụng
	Đơn vị tính
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	1. Sản phẩm gốm sứ công nghiệp
	1.000 tấn
	985
	1.345
	2200

	- Gốm sứ dân dụng
	
	396
	450
	700

	- Gốm sữ mỹ nghệ
	
	580
	883
	1480

	- Gốm sứ kỹ thuật
	
	10
	13
	20

	2. Sản xuất thuỷ tinh công nghiệp
	
	30
	42
	70

	3. Các lĩnh vực công nghiệp khác
	
	10
	13
	20

	Cộng
	
	1.025
	1.400
	2.290


Quy hoạch felspat của tỉnh chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu sử dụng, chế biến trong và ngoài tỉnh.
b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng
- Quy hoạch thăm dò: 

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành thăm dò 05 khu vực tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, với diện tích 75,63 ha, dự tính trữ lượng đạt 650.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 1.500 triệu đồng. Trong 05 khu vực thăm dò có: 01 khu vực mới; 01 khu vực đã được cấp phép thăm dò và 03 khu vực đã được cấp phép khai thác hợp pháp trước đây nhưng chưa có kết quả thăm dò khoáng sản.

+ Giai đoạn 2021-2030: Thăm dò mới hoặc thăm dò nâng cấp 03 khu vực, với diện tích 62,39 ha, dự tính trữ lượng đạt 300.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 900 triệu đồng.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành dự án án khai thác 05 khu vực tại huyện Văn Yên và huyện Yên Bình, với diện tích 23,69 ha, công suất đạt khoảng từ 200.000 – 280.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 200 tỷ đồng; giá trị dự kiến 450 tỷ đồng/năm.

+ Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục duy trì dự án khai thác tại 05 khu vực trong giai đoạn 2016-2020, hoàn thành dự án khai thác mới 01 khu vực. Tổng cộng có 06 khu vực tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, với diện tích 82,13 ha, công suất đạt khoảng từ 300.000 – 430.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 300 tỷ đồng; giá trị dự kiến 675 tỷ đồng/năm.

+ Sử dụng: Mục đích chủ yếu là nguyên liệu cho ngành gốm sứ - thuỷ tinh công nghiệp, gốm sứ gia dụng, mỹ nghệ, mỹ thuật, thuỷ tinh và gia dụng…
Bảng số 11: Tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản felspat, granit bán phong hoá

	STT
	Ký hiệu mỏ
	Tên mỏ, vị trí
	Diện tích (ha)
	Quy hoạch
	Công suất

	
	
	
	
	Thăm dò 
	Khai thác 
	Từ
	Đến
	Đơn vị

	
	
	
	
	2016- 2020
	2021-2030 
	2016- 2020
	2021- 2030
	
	
	

	I
	Thành phố Yên Bái 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	TYB-FS-1
	Felspat Phai Thượng, xã Minh Bảo
	6,5
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	Tấn

	II
	Huyện Trấn Yên
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	2
	TY-FS-1
	Felspat xã Việt Thành
	58,44
	
	
	
	
	100.000
	150.000
	Tấn

	III
	Huyện Văn Yên 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	3
	VY-FS-1
	Felspat Dốc 6000, xã Yên Thái và xã Yên Hưng
	6,24
	
	
	
	
	36.000
	40.000
	Tấn

	IV
	Huyện Yên Bình 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	4
	YB-FS-1
	Felspat thôn Hồng Quân, xã Hán Đà
	7
	
	
	
	
	48.000
	60.000
	Tấn

	5
	YB-GN-1
	Granit bán phong hóa Hồ Xanh, Khu 7, thị trấn Thác Bà
	2,33
	
	
	
	
	48.000
	70.000
	Tấn

	6
	YB-GN-2
	Granit bán phong hóa Khu 7, thị trấn Thác Bà
	1,62
	
	
	
	
	48.000
	70.000
	Tấn


c) Công nghệ khai thác felspat, granit bán phong hóa: 


Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay công tác khai thác felspat, garanit chủ yếu sử dụng các công nghệ truyền thống, thi công bằng cơ giới kết hợp với thủ công, công nghệ khai thác chỉ dừng ở mức bán cơ giới hóa, hiệu quả kinh tế thấp. Để khắc phục vấn đề trên, trong giai đoạn tới cần nghiên cứu và áp dụng các phương pháp, công nghệ khai thác mới để đem lại hiệu quả kinh tế cao như: sử dụng máy móc thiết bị công nghệ cao vào khai thác, hợp tác quốc tế để tiếp nhận chuyển giao những kỹ thuật khai thác, chế biến từ các nước công nghiệp phát triển….
4.6. Khoáng sản Kaolin

a) Dự báo về nhu cầu sử dụng

* Nhu cầu Kaolin để sản xuất VLXD
Nhu cầu nguyên liệu đầu vào sản phẩm kaolin của lĩnh vực sản xuất gạch ceramic, gạch granit, sứ vệ sinh được dự báo trên cơ sở công xuất của nhà máy hiện có và quy hoạch đầu tư xây dựng, định mức sử dụng nguyên liệu trong sản xuất các vật liệu trên kết quả dự báo như sau:

Bảng số 12: Tổng hợp dự báo nhu cầu kaolin để sản xuất VLXD
	Lĩnh vực sử dụng
	Đơn vị tính
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	Sản xuất gạch ceramic
	1.000 tấn
	25
	35
	50

	Sản xuất gạch granit
	
	200
	250
	350

	Sản xuất sứ vệ sinh
	
	97
	155
	280

	Cộng
	
	322
	440
	680


* Nhu cầu Kaolin để sản xuất gốm sứ gia dụng, mỹ nghệ và mỹ thuật

Trên cơ sở mục tiêu sản lượng của ngành gốm sứ - thuỷ tinh và mức tiêu hao nguyên liệu Kaolin bình quân trong sản xuất nhóm sản phẩm của ngành, cụ thể 350 tấn/1 triệu sản phẩm gốm sứ dân dụng, 150 tấn/1 triệu sản phẩm gốm sứ mỹ nghệ và 300 tấn/1.000 sản phẩm gồm sứ kỹ thuật. Kết quả dự báo nhu cầu nguyên liệu Kaolin của ngành gốm sứ - thuỷ tinh như sau:
Bảng số 13: Tổng hợp dự báo nhu cầu kaolin sản xuất gốm sứ, mỹ nghệ

	TT
	Lĩnh vực sử dụng
	Đơn vị tính
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	1
	Gốm sứ dân dụng
	1.000 tấn
	280
	315
	500

	2
	Gốm sứ mỹ nghệ
	
	645
	975
	1.800

	3
	Gốm sứ kỹ thuật
	
	5
	6
	10

	
	Cộng
	
	730
	1.296
	2.310


* Nhu cầu Kaolin của ngành giấy
Trong công nghiệp sản xuất giấy, Kaolin được sử dụng với vai trò là chất độn làm tăng độ đục của giấy in (chủ yếu) và giấy viết; là chất tráng phủ bề mặt làm tăng độ trơn láng bề mặt, độ bắt màu của giấy. Theo các chuyên gia ngành giấy, hiện nay lượng tiêu thụ kaolin trong ngành giấy theo các nhóm sản phẩm giấy in, giấy viết, giấy bao bì cao cấp và giấy tráng phấn vào khoảng 10-12% trên sản lượng sản phẩm, mức tiêu hao nguyên liệu bình quân trong nhóm sản phẩm giấy in, giấy viết, giấy bao bì cao cấp và giấy tráng phấn tính chung là 11%. Kết quả dự báo về nhu cầu như sau:
Bảng số 14: Tổng hợp dự báo nhu cầu kaolin của ngành giấy

	Lĩnh vực sử dụng
	Đơn vị tính
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	Giấy in
	1.000 tấn
	61
	99
	170

	Giấy bao bì cao cấp
	
	24
	55
	80

	Giấy tráng phấn
	
	13
	28
	50

	Cộng
	
	98
	182
	300


* Nhu cầu Kaolin của ngành công nghiệp hoá chất

Ngành nhựa, sản xuất các sản phẩm bao bì, nhựa xây dựng, nhựa gia dụng và nhựa kỹ thuật, Kaolin sử dụng trong lĩnh vực này có vai trò là chất độn làm tăng độ chậm cháy, độ giữ màu, độ bóng bề mặt, lượng sử dụng kaolin khá ít chỉ trên dưới 1%. Lượng tiêu thụ Kaolin trong sản xuất sơn, men màu, cao su, phân bón,... cũng khá nhỏ, trên dưới 5%, dự báo nhu cầu sử dụng Kaolin trong ngành công nghiệp hoá chất như sau:
Bảng số 15: Tổng hợp dự báo nhu cầu kaolin của ngành công nghiệp hoá chất

	Lĩnh vực sử dụng
	Đơn vị tính
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	Sản xuất sản phẩm nhựa
	1.000 tấn
	29
	37
	55

	Sản xuất sơn, men màu, cao su, phân bón
	
	94
	179
	300

	Cộng
	
	123
	216
	355


Quy hoạch kaolin của tỉnh chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu sử dụng, chế biến trong và ngoài tỉnh.
b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng
- Quy hoạch thăm dò:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành thăm dò 03 khu vực tại huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái, với diện tích 14,93 ha, dự tính trữ lượng đạt 150.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 900 triệu đồng. Các khu vực trên đều đã được cấp giấy phép khai thác hợp pháp, tuy nhiên 03 khu vực trên có: 01 khu vực khai thác tận thu, 02 khu vực đã được cấp phép khai thác hợp pháp trước đây nhưng chưa có kết quả thăm dò khoáng sản.

+ Giai đoạn 2021-2030: Thăm dò mới hoặc thăm dò nâng cấp 01 khu vực, với diện tích 8,9 ha, dự tính trữ lượng đạt 50.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 300 triệu đồng.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành dự án khai thác tại 04 khu vực tại huyện Trấn Yên, và thành phố Yên Bái, với diện tích 14,93 ha, công suất đạt khoảng từ 88.000 – 135.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 44 tỷ đồng; giá trị dự kiến 66 tỷ đồng/năm.

+ Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục duy trì dự án khai thác tại 04 khu vực trong giai đoạn 2016-2020.

+ Sử dụng: Mục đích chủ yếu là nguyên liệu cho ngành gốm sứ, sản xuất gạch ốp các loại…
Bảng số 16: Tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản kaolin

	STT
	Ký hiệu mỏ
	Tên mỏ, vị trí
	Diện tích (ha)
	Quy hoạch
	Công suất

	
	
	
	
	Thăm dò 
	Khai thác 
	Từ
	Đến
	Đơn vị

	
	
	
	
	2016- 2020
	2021-2030 
	2016- 2020
	2021- 2030
	
	
	

	I
	Thành phố Yên Bái 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	TYB-KL-1
	Kaolin thân II, Trực Bình, xã Minh Bảo
	2,35
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	Tấn

	2
	TYB-KL-2
	Kaolin Bình Sơn, xã Tân Thịnh và xã Văn Tiến
	8,9
	
	
	
	
	60.000
	65.000
	Tấn

	3
	TYB-KL-3
	Kaolin Tân Thịnh, xã Tân Thịnh
	1,2
	
	
	
	
	3.000
	20.000
	Tấn

	II
	Huyện Trấn Yên
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	4
	TY-KL-1
	Mỏ Kaolin Cường Thịnh
	2,48
	
	
	
	
	5.000
	10.000
	Tấn


c) Công nghệ khai thác kaolin: 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái khai thác Kaolin chủ yếu sử dụng những công nghệ truyền thống, hiệu quả chưa cao, để tăng cao năng suất và chất lượng khoáng sản, trong giai đoạn tới cần áp dụng các công nghệ tiên tiến vào việc khai thác khoáng sản. Một số công nghệ mới như: Khai thác lộ thiên sử dụng các máy chuyên dụng công suất lớn, tuyển và xử lý Kaolin theo nguyên lý hệ phân cấp bằng vít xoắn và xyclon thủy lực ….
4.7. Nhóm khoáng chất công nghiệp (Barit, Grafit)
a) Dự báo về nhu cầu sử dụng

Dự báo nhu cầu quặng thương phẩm (đã chế biến) nhóm khoáng chất công nghiệp như sau:
Bảng số 17: Tổng hợp dự báo nhu cầu sử dụng Barit, Grafit
	TT
	Chủng loại
	Đơn vị tính
	Năm 2015
	Năm 2020
	Năm 2030

	1
	Barit
	1.000 tấn/năm
	350
	400
	600

	2
	Grafit
	
	25
	30
	40

	3
	Talc
	
	80
	150
	250


Quy hoạch Barit, Grafit của tỉnh chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu sử dụng, chế biến trong và ngoài tỉnh.

b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng
* Quy hoạch thăm dò: 

- Barit:

+ Giai đoạn 2016-2020: Thăm dò 01 khu vực mới trên địa bàn huyện Yên Bình, với diện tích 98,37ha, dự tính trữ lượng đạt 50.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 300 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2021-2030: Thăm dò nâng cấp 01 khu vực, với diện tích 98,37ha, dự tính trữ lượng đạt 20.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 300 triệu đồng.

- Grafit:

+ Giai đoạn 2016-2020: Thăm dò 01 khu vực mới trên địa bàn huyện Văn Yên, với diện tích 98,7 ha, dự tính trữ lượng đạt 50.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 200 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2021-2030: Thăm dò nâng cấp 01 khu vực, với diện tích 98,7 ha, dự tính trữ lượng đạt 20.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 200 triệu đồng.

* Quy hoạch khai thác, sử dụng:

- Barit:

+ Giai đoạn 2016-2020: Không quy hoạch khai thác trong giai đoạn này.

+ Giai đoạn 2021-2030: Hoàn thành dự án khai thác 01 khu vực tại huyện Yên Bình, với diện tích 98,37 ha, công suất đạt khoảng từ 10.000 – 20.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 2 tỷ đồng; giá trị dự kiến 15 tỷ đồng/năm.

+ Sử dụng: Mục đích chủ yếu phục vụ như tác nhân hỗ trợ cho dung dịch khoan trong thăm dò dầu mỏ và khí đốt, sử dung trong việc sản xuất sơn và giấy…
- Grafit:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành dự án khai thác tại 01 khu vực trên địa bàn huyện Văn Yên, với diện tích 98,70 ha, công suất đạt khoảng từ 10.000 – 20.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 2 tỷ đồng; giá trị dự kiến 15 tỷ đồng/năm.

+ Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục duy trì dự án khai thác tại 01 khu vực trong giai đoạn 2016-2020.

+ Sử dụng: Mục đích chủ yếu phục vụ sản xuất bút chì, dùng trong các nhà máy công nghiệp như: nhà máy xi măng, nhà máy thép, nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện, nhà máy giấy, nhà máy nhôm, kim loại mầu, sản xuất sơn và giấy…
Bảng số 18: Tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản barit, grafit

	STT
	Ký hiệu mỏ
	Loại khoáng sản
	Tên mỏ, vị trí
	Diện tích (ha)
	Quy hoạch
	Công suất

	
	
	
	
	
	Thăm dò 
	Khai thác 
	Từ
	Đến
	Đơn vị

	
	
	
	
	
	2016 -2020
	2021-2030
	2016 -2020
	2021-2030
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	VY-GR-2
	Grafit
	Grafit xã Lang Thíp, huyện Văn Yên
	98,7
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	Tấn

	2
	YB-BR-1
	Barit
	Barit, xã Đại Minh, huyện Yên Bình
	98,37
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	Tấn


4.8. Nhóm khoáng sản đá vôi trắng, đá làm VLXD
a) Dự báo về nhu cầu sử dụng

Thị trường tiêu thụ sản phẩm từ đá vôi trắng hiện nay là ngành công nghiệp sản xuất giấy, sản xuất nhựa, cao su, hoá mỹ phẩm, dệt may, trang trí trong xây dựng, nuôi trồng thuỷ sản,... Không những các nước trong ASEAN mà các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia,.. đều ưa chuộng sản phẩm chế biến từ đá trắng của Việt Nam.

Dự kiến nhu cầu sử dụng đá block giai đoạn 2016-2020 là 15.000 đến 20.000m3, đá ốp lát từ 30-35 triệu m2 và đá bột khoảng 300-350 triệu tấn. Tuy nhiên đối với thị trường này, yêu cầu về chất lượng rất khắt khe.

Nhu cầu trong nước về các loại sản phẩm từ đá vôi trắng hiện nay chủ yếu dùng trong công nghiệp sản xuất giấy, sơn, nhựa, cao su và chất độn thức ăn nuôi tôm,... đá ốp lát và đá khối sử dụng trong xây dựng chưa nhiều, theo xu thế phát triển trong giai đoạn 2016-2020 nhu cầu về đá block là 40.000 đến 50.000m3, đá ốp lát 35.000 đến -50.000m2, bột khoáng chất công nghiệp 500.000 đến 600.000 tấn.

Quy hoạch đá vôi trắng, đá VLXD của tỉnh chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu sử dụng, chế biến trong và ngoài tỉnh.

b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng
- Quy hoạch thăm dò:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành thăm dò 07 khu vực tại các huyện Lục Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, với diện tích 87,93 ha, dự tính trữ lượng đạt 3.500.000 m3; dự kiến mức đầu tư 2.100 triệu đồng. Trong 07 khu vực trên có: 04 khu vực mới, 03 khu vực đã được cấp phép khai thác hợp pháp trước đây nhưng chưa có kết quả thăm dò khoáng sản.

+ Giai đoạn 2021-2030: Thăm dò mới hoặc thăm dò nâng cấp 02 khu vực, với diện tích 68,4 ha, dự tính trữ lượng đạt 100.000 m3; dự kiến mức đầu tư 600 triệu đồng.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành dự án khai thác 06 khu vực tại huyện Lục Yên và huyện Trạm Tấu, với diện tích 37,93 ha, công suất đạt khoảng từ 101.500 – 220.000 m3/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 20 tỷ đồng; giá trị dự kiến 114 tỷ đồng/năm.

+ Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục duy trì dự án khai thác 06 khu vực trong giai đoạn 2016-2020, hoàn thành dự án khai thác mới 01 khu vực. Tổng cộng có 07 khu vực tại các huyện Lục Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, với diện tích 87,93 ha, công suất đạt khoảng từ 131.500 – 270.000 m3/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 26 tỷ đồng; giá trị dự kiến 148 tỷ đồng/năm.

+ Sử dụng: Mục đích chủ yếu làm nguyên liệu cho sản xuất bột carbonat canxi phục vụ làm khoáng chất công nghiệp, trong xây dựng đá khối được xẻ làm đá ốp lát các loại, chế tác đồ mỹ nghệ…
Bảng số 19: Tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đá vôi trắng, đá làm VLXD
	STT
	Ký hiệu mỏ
	Tên mỏ, vị trí
	Diện tích (ha)
	Quy hoạch
	Công suất

	
	
	
	
	Thăm dò 
	Khai thác 
	Từ
	Đến
	Đơn vị

	
	
	
	
	2016- 2020
	2021-2030 
	2016- 2020
	2021- 2030
	
	
	

	I
	Huyện Lục Yên 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	LY-ĐVT-1
	Đá vôi Đào Lâm, Thị trấn Yên Thế
	5,13
	
	
	
	
	19.500
	40.000
	m3

	2
	LY-ĐVT-2
	Đá vôi trắng dạng khối Nặm Ngập, Thị trấn Yên Thế
	2,4
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	3
	LY-ĐVT-3
	Đá vôi trắng tổ 15, Thị trấn Yên Thế
	2
	
	
	
	
	12.000
	30.000
	m3

	4
	LY-ĐVT-4
	Đá vôi trắng Đào Lâm, thị trấn Yên Thế
	4
	
	
	
	
	20.000
	50.000
	m3

	II
	Huyện Trạm Tấu 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	5
	TT-ĐXD-1
	Đá Grabro Háng Đề Chơ - Chống Chùa - Tà Ca (3 Vị trí)
	6
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	III
	Huyện Văn Chấn 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	6
	VC-ĐHV-2
	Đá vôi hoa văn Suối Bu, xã Suối Bu
	50
	
	
	
	
	30.000
	50.000
	m3

	7
	VC-ĐHV-3
	Đá vôi hoa văn xã Suối Giàng
	18,4
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3


c) Công nghệ khai thác đá vôi trắng, đá làm VLXD: 


Trên địa bàn tỉnh hiện nay hoạt động khai thác đã được các doanh nghiệp liên doanh, liên kết để đưa công nghệ khai thác tiên tiến, hiện đại vào sử dụng như khai thác đá khối bằng hệ thống dây chuyền khai thác đá bằng dây cắt kim cương và sử dụng các máy móc, thiết bị hiện đại, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về công nghệ khai thác, chế biến. Tuy nhiên, trong thời gian tới cấp tiếp tục đầu tư, nhận chuyển giao công nghệ để khai thác, thu hồi tối đa sản phẩm từ đá cục, đá bìa còn bị loại bỏ, lãng phí.
4.9. Nhóm khoáng sản đá quý, đá bán quý

a) Dự báo về nhu cầu sử dụng

Nhu cầu về đá quý và đá bán quý trong thời gian gần đây rất lớn, đặc biệt trong thời kỳ nhu cầu và sử hiểu biến của xã hội tiến bộ, điều kiện hưởng thụ và đời sống vật chất được nâng cao. Đá quý được sử dụng làm trang sức thì nhu cầu trong nước và thế giới đều cao. Tuy nhiên đá bán quý (đã mỹ nghệ, đá cảnh) trong những năm gần đây được quan tâm sử dụng nhiều nên nhu cầu tăng lên rất lớn. Trong nước có nhiều vùng phân bố và cung cấp nguồn đá quý, bán quý cho điều kiện sử dụng của người dân và trong công nghiệp, tuy nhiên do nhu cầu lớn nên thường không đáp ứng được nhu cầu.

Quy hoạch đá quý và đá bán quý của tỉnh chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu sử dụng trong và ngoài tỉnh.

b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng
- Quy hoạch thăm dò: Khai thác tận thu nên không quy hoạch thăm dò.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng: 

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành khai thác 01 khu vực trên địa bàn huyện Yên Bình, với diện tích 1,0 ha, công suất đạt khoảng từ 8.600 – 20.000 tấn cát quặng/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 13 tỷ đồng; giá trị dự kiến 32 tỷ đồng/năm.

+ Giai đoạn 2021-2030: Duy trì số khu vực, diện tích, công suất khai thác như giai đoạn 2016-2020.

+ Sử dụng: Cát quặng sau khi khai thác, qua giai đoạn sàng để tách đa quý, đá bán quý các loại, sử dụng làm đồ trang sức, mỹ nghệ.

Bảng số 20: Tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác đá quý, đá bán quý

	STT
	Ký hiệu mỏ
	Tên mỏ, vị trí
	Diện tích (ha)
	Quy hoạch
	Công suất

	
	
	
	
	Thăm dò 
	Khai thác 
	Từ
	Đến
	Đơn vị

	
	
	
	
	2016- 2020
	2021-2030 
	2016- 2020
	2021 - 2030
	
	
	

	I
	Huyện Yên Bình 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	YB-ĐQ-1
	Đá quý Tân Hương, xã Tân Hương
	1
	
	 
	
	
	8.600
	20.000
	Tấn


4.10. Khoáng sản thạch anh

a) Dự báo về nhu cầu sử dụng

Mục đích chủ yếu của thạch anh tại tỉnh Yên Bái là thạch anh nguyên liệu sản xuất bột. Nhu cầu trong nước và thế giới đều rất cao thường không đáp ứng được và thiếu nguồn cung.

Quy hoạch thạch anh của tỉnh chỉ đáp ứng được phần nhỏ nhu cầu sử dụng trong và ngoài tỉnh.
b) Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng
- Quy hoạch thăm dò:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành thăm dò 03 khu vực tại huyện Văn Chấn, với diện tích 18,7ha, dự tính trữ lượng đạt 300.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 900 triệu đồng. Các khu vực trên đều đã được cấp giấy phép khai thác hợp pháp, tuy nhiên đều chưa có kết quả thăm dò khoáng sản.

+ Giai đoạn 2021-2030: Thăm dò mới hoặc thăm dò nâng cấp 02 khu vực, với diện tích 17,2ha, dự tính trữ lượng đạt 100.000 tấn; dự kiến mức đầu tư 600 triệu đồng.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành dự án khai thác tại 02 khu vực tại huyện Văn Chấn, với diện tích 17,2 ha, công suất đạt khoảng từ 26.000 – 60.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 39 tỷ đồng; giá trị dự kiến 70 tỷ đồng/năm.

+ Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục duy trì dự án khai thác tại 02 khu vực trong giai đoạn 2016-2020, hoàn thành dự án khai thác cấp lại cho 01 khu vực. Tổng cộng có 03 khu vực tại  huyện Văn Chấn, với diện tích 18,7 ha, công suất đạt khoảng từ 27.300 – 70.000 tấn/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 41 tỷ đồng; giá trị dự kiến 74 tỷ đồng/năm.

+ Sử dụng: Mục đích chủ yếu là nguyên liệu sản xuất bột thạch anh sử dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng, sử dụng làm vật liệu đánh bóng, là vật liệu quan trọng trong công nghệ bán dẫn...
Bảng số 21: Tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thạch anh
	STT
	Ký hiệu mỏ
	Tên mỏ, vị trí
	Diện tích (ha)
	Quy hoạch
	Công suất

	
	
	
	
	Thăm dò 
	Khai thác 
	Từ
	Đến
	Đơn vị

	
	
	
	
	2016- 2020
	2021-2030 
	2016- 2020
	2021 - 2030
	
	
	

	I
	Huyện Văn Chấn 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	VC-TA-1
	Thạch anh Thôn Chấn Hưng 3-Tây Đô, xã Nậm Búng và thôn Hải Chấn, xã Gia Hội
	9,2
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	Tấn

	2
	VC-TA-2
	02 điểm thạch anh Nậm Cườm - Nậm Pươi, xã Nậm Búng
	8
	
	
	
	
	6.000
	20.000
	Tấn

	3
	VC-TA-4
	Thạch anh bản Lò Gạch, xã Hạnh Sơn
	1,5
	
	
	
	
	1.300
	10.000
	Tấn


c) Công nghệ khai thác thạch anh: 

Khoáng sản thạch anh trên địa bàn tỉnh phân bố chủ yếu trên địa bàn huyện Văn Chấn, với công nghệ khai thác còn thô sơ, thủ công chưa vận dụng được tối đa hiệu suất hoạt động của máy móc. Để nâng cao công suất và chất lượng khai thác thạch anh trên địa bàn tỉnh thì trong giai đoạn tới cần nghiên cứu và áp dụng các công nghệ tiên tiến vào để khai thác như: sử dụng các máy chuyên dụng, hệ thống dây chuyền máy nghiền tiên tiến …
4.11. Khoáng sản làm VLXD thông thường
4.11.1. Dự báo về nhu cầu sử dụng các loại khoáng sản xây dựng thông thường
Trong thời gian những năm gần đây và dự báo trong thời gian tới nhu cầu sử dụng VLXD nói chung trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng để phục vụ cho xây dựng cơ sở hạ tâng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, mở rộng địa giới hành chính các khu vực trọng điểm của tỉnh (thành phố Yên Bái, trung tâm huyện, thị xã trong tỉnh), xây dựng và nâng cấp các thị trấn, thị tứ, các tụm công nghiệp, các trạm thuỷ điện nhỏ, hệ thống đường tải điện, xây dựng trường học, phát triển hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương thuỷ lợi nội đồng,... Đồng thời đời sống của nhân dân trong tỉnh ngày một nâng cao, người dân sẽ có điều kiện tích luỹ để xây dựng, cải tạo nhà ở cùng với việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho số dân cư tăng thêm hàng năm, vì thế trong thời gian tới Yên Bái sẽ cần một khối lượng lớn VLXD, mà trước hệ là các loại VLXD thông thường như: cát, sỏi xây dựng, đá vôi xây dựng, gạch,... để đáp ứng nhu cầu đô thị.

Việc lưu thông hàng hoá VLXD trong giai đoạn tới sẽ thuận lợi hơn khi hệ thống giao thông trong vùng được đầu tư sửa chữa, nâng cấp và làm mới. Nhìn chung đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh còn nghèo nên nhu cầu sử dụng nguồn VLXD mới, hiện đại là không nhiều, do đó nhu cầu sử dụng các nguồn vật liệu truyền thống, các loại khoáng sản làm VLXD thông thường là chủ yếu.

Căn cứ nhu cầu sử dụng thực tế trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp của tỉnh, căn cứ vào các số liệu thống kê và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh dự báo mức tiêu thụ sản phẩm như sau:

Bảng số 22: Tổng hợp dự báo nhu cầu sử dụng VLXD thông thường

	STT
	Loại vật liệu
	Đơn vị tính
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2030

	1
	Gạch nung
	triệu viên
	210
	300
	450

	2
	Cát, sỏi
	10.000 m3
	250
	350
	500

	3
	Đá xây dựng
	10.000 m3
	500
	1.000
	2.000


Quy hoạch vật liệu xây dựng của tỉnh đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong tỉnh, ngoài ra còn cung cấp cho thị trường các tỉnh lân cận.
4.11.2. Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng
a) Khoáng sản sét làm gạch

- Quy hoạch thăm dò: 

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành thăm dò 12 khu vực tại các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái, với diện tích 141,52 ha, dự tính trữ lượng đạt 6.000.000 m3; dự kiến mức đầu tư 3.600 triệu đồng. Trong 12 khu vực trên có: 05 khu vực mới và 07 khu vực đã được cấp phép thăm dò và khai thác.

+ Giai đoạn 2021-2030: Thăm dò mới hoặc thăm dò nâng cấp 05 khu vực, với diện tích 107,1 ha, dự tính trữ lượng đạt 1.500.000 m3; dự kiến mức đầu tư 1.500 triệu đồng.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng: 

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành dự án khai thác của 09 khu vực trên địa bàn huyện Văn Yên, huyện Văn Chấn, huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái, với diện tích 107,22 ha, công suất đạt khoảng từ 143.750 – 235.000 m3/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 17 tỷ đồng; giá trị dự kiến 86 tỷ đồng/năm.

+ Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục duy trì dự án khai thác tại 09 khu vực trong giai đoạn 2016-2020, hoàn thành dự án khai thác mới hoặc cấp lại cho 03 khu vực. Tổng cộng có 12 khu vực tại các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái, với diện tích 141,52 ha, công suất đạt khoảng từ 183.750 – 315.000 m3/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 22 tỷ đồng; giá trị dự kiến 110 tỷ đồng/năm.

+ Sử dụng: Mục đích cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất gạch đất sét trong xây dựng, ưu tiên các nhà máy sản xuất gạch không nung, nhà máy sản xuất gạch nung sử dụng công nghệ tiền tiến; không cung cấp cho các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, tiến tời dừng cung cấp cho các lò sử dụng công nghệ lạc hậu theo Quy hoạch phát triển tổng thể vật liệu xây dựng và lộ trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành.

Bảng số 23: Tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản sét làm gạch
	STT
	Ký hiệu mỏ
	Tên mỏ, vị trí
	Diện tích (ha)
	Quy hoạch
	Công suất

	
	
	
	
	Thăm dò 
	Khai thác 
	Từ
	Đến
	Đơn vị

	
	
	
	
	2016- 2020
	2021-2030 
	2016- 2020
	2021-2030 
	
	
	

	I
	Thành phố Yên Bái 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	TYB-SGN-2
	Sét Thôn Minh Long, xã Tuy Lộc
	3,6
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	II
	Huyện Trấn Yên
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	2
	TY-SGN-1
	Sét thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng
	7,31
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	3
	TY-SGN-2
	Sét thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng
	9,7
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	4
	TY-SGN-3
	Sét thị trấn Cổ Phúc
	20,1
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	5
	TY-SGN-4
	Sét thôn Hạnh Phúc, xã Y Can
	4,5
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	6
	TY-SGN-5
	Sét Cổ Phúc Thôn 2 và thôn 3, Thị trấn Cổ Phúc
	1,2
	
	
	
	
	3.750
	10.000
	m3

	7
	TY-SGN-6
	Cát sỏi và sét làm gạch thuộc xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái
	50,9
	
	
	
	
	40.000
	50.000
	m3

	III
	Huyện Văn Chấn 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	8
	VC-SGN-1
	Sét Rừng Si, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ
	6,1
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	IV
	Thị xã Nghĩa Lộ
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	9
	NL-SGN-1
	Sét Nghĩa An, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ
	21,9
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	V
	Huyện Văn Yên 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	10
	VY-SGN-1
	Sét làm gạch thôn Yên Thành, xã Yên Hợp
	5,2
	
	
	
	
	20.000
	30.000
	m3

	11
	VY-SGN-2
	Sét làm gạch thôn Yên Thành , Xã Yên Hợp
	6,18
	
	
	
	
	20.000
	30.000
	m3

	12
	VY-SGN-3
	Sét làm gạch thôn Yên Thành , Xã Yên Hợp
	4,83
	
	
	
	
	20.000
	35.000
	m3


Công nghệ sử dụng khai thác, chế biến: 
Công nghệ khai thác là sử dụng máy ủi, máy đào bánh xích dung tích lớn đào múc, kết hợp với xe ben trọng tải 15 tấn vận chuyển đến nơi chế biến. Trong quá trình chế biến sử dụng công nghệ lò Tuynen có cấu tạo đường hầm thẳng, đây là kiểu lò nung liên tục có buồng đốt cố định và đốt từ trên xuống; hệ thống nạp nhiên liệu, điều khiển gió ở vòm lò; hệ thống ray để đưa xe goòng gạch vào ra lò ở 2 đầu lò; lò tuynel có 3 vùng chức năng cố định: sấy, nung và làm nguội; nhiên liệu đốt lò: than đá, than cám, than tổ ong và trấu, mùn cưa. Ưu điểm: Quy mô sản xuất theo dạng công nghiệp, nung đốt liên tục và điều chỉnh được nhiệt độ, có khả năng tự động hóa cao dẫn đến năng suất tăng, có thể nung đa dạng các sản phẩm; môi trường làm việc của công nhân ít ảnh hưởng đến sức khỏe; chất lượng gạch sau nung có độ đồng đều và giải quyết được vấn đề môi trường sinh thái. Tuy nhiên chi phí đầu tư ban đầu là tương đối lớn.
b) Cát, sỏi

- Quy hoạch thăm dò:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành thăm dò 46 khu vực tại các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, với diện tích 688,76 ha, dự tính trữ lượng đạt 8.000.000 m3; dự kiến mức đầu tư 9.200 triệu đồng. Trong 46 khu vực trên có: 23 khu vực mới, 09 khu vực đã được cấp phép thăm dò và 14 khu vực đã được cấp phép khai thác.

+ Giai đoạn 2021-2030: Thăm dò mới hoặc thăm dò nâng cấp 09 khu vực, với diện tích 186,26 ha, dự tính trữ lượng đạt 2.000.000 m3; dự kiến mức đầu tư 1.800 triệu đồng.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành dự án khai thác tại 44 khu vực tại các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, với diện tích 660,31 ha, công suất đạt khoảng từ 836.442  – 1.460.000 m3/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 84 tỷ đồng; giá trị dự kiến 181 tỷ đồng/năm.

+ Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục duy trì dự án khai thác tại 44 khu vực trong giai đoạn 2016-2020, hoàn thành dự án khai thác mới 02 khu vực. Tổng cộng có 46 khu vực tại các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, với diện tích 688,76 ha, công suất đạt khoảng từ 886.442 – 1.530.000 m3/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 89 tỷ đồng; giá trị dự kiến 191 tỷ đồng/năm.

+ Sử dụng: Mục đích chủ yêu phục vụ cho các công trình xây dựng như làm vữa xây trát, làm bê tông; không sử dụng làm vật liệu san lấp.

Bảng số 24: Tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản cát, sỏi

	STT
	Ký hiệu mỏ
	Tên mỏ, vị trí
	Diện tích (ha)
	Quy hoạch
	Công suất

	
	
	
	
	Thăm dò 
	Khai thác 
	Từ
	Đến
	Đơn vị

	
	
	
	
	2016- 2020
	2021-2030 
	2016- 2020
	2021- 2030
	
	
	

	I
	Thành phố Yên Bái 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	TYB-CS-1
	Cát, sỏi Thôn 4, xã Giới Phiên
	14
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	2
	TYB-CS-2
	02 điểm cát sông Hồng, xã Giới Phiên và xã Phúc Lộc
	5,4
	
	
	
	
	17.500
	35.000
	m3

	3
	TYB-CS-3
	Điểm cát sông Hồng, xã Tuy Lộc
	7,5
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	4
	TYB-CS-4
	Cát Phúc Lộc, xã Phúc Lộc
	1,7
	
	
	
	
	5.000
	10.000
	m3

	5
	TYB-CS-5
	Cát sông Hồng, xã Văn Phú
	4
	
	
	
	
	5.000
	15.000
	m3

	II
	Huyện Lục Yên 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	6
	LY-CS-1
	Cát, sỏi sông Chảy, xã Tô Mậu và xã Minh Chuẩn
	3,5
	
	
	
	
	15.000
	30.000
	m3

	7
	LY-CS-2
	Cát, sỏi sông Chảy, xã An Lạc
	12,1
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	8
	LY-CS-3
	Cát, sỏi sông Chảy, xã Động Quan, Tô Mậu, Tân Lĩnh
	28,1
	
	
	
	
	20.000
	45.000
	m3

	9
	LY-CS-4
	02 điểm cát, sỏi sông Chảy, xã Tô Mậu
	1,27
	
	
	
	
	2.400
	10.000
	m3

	10
	LY-CS-6
	Cát, sỏi xã Minh Chuẩn
	13,1
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	11
	LY-CS-7
	05 điểm cát sỏi xã Minh Tiến, xã Minh Tiến
	107,4
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	12
	LY-CS-8
	Cát, sỏi xã Tô Mậu, Minh Chuẩn
	13,9
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	13
	LY-CS-9
	Cát sỏi, xã Vĩnh Lạc
	3
	
	
	
	
	15.000
	20.000
	m3

	14
	LY-CS-10
	Cát, sỏi sông Chảy, xã Tô Mậu, xã Minh Chuẩn và xã Tân Lĩnh
	10,2
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	III
	Huyện Mù Cang Chải 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	15
	MCC-CS-1
	Cát sỏi xã Hồ Bốn
	8,9
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	16
	MCC-CS-2
	Cát sỏi xã Hồ Bốn 
	8,70
	
	
	
	
	15.000
	30.000
	m3

	17
	MCC-CS-3
	2 điểm cát, sỏi xã Khao Mang 
	1,71
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	IV
	Huyện Trấn Yên
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	18
	TY-CS-1
	02 điểm cát sông Hồng, xã Minh Tiến và xã Y Can
	18,4
	
	
	
	
	12.000
	20.000
	m3

	19
	TY-CS-2
	Điểm cát sông Hồng, xã Báo Đáp, xã Đào Thịnh
	2
	
	
	
	
	3.542
	10.000
	m3

	20
	TY-CS-3
	05 điểm cát, sỏi sông Hồng, xã Báo Đáp, xã Quy Mông, xã Việt Thành, xã Đào Thịnh, xã Y Can
	10,5
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	21
	TY-CS-4
	Cát sỏi xã Báo Đáp
	10,5
	
	
	
	
	15.000
	30.000
	m3

	22
	TY-CS-5
	02 điểm cát, sỏi sông Hồng, xã Báo Đáp và xã Đào Thịnh
	2
	
	
	
	
	3.500
	10.000
	m3

	23
	TY-CS-6
	02 điểm cát, sỏi sông Hồng, xã Minh Quân
	49,1
	
	
	
	
	30.000
	50.000
	m3

	24
	TY-CS-7
	02 điểm cát, sỏi xã Minh Quân
	21
	
	
	
	
	15.000
	30.000
	m3

	25
	TY-CS-8
	Điểm cát, sỏi xã Minh Quân, huyện Trấn Yên và xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái
	24,4
	
	
	
	
	15.000
	30.000
	m3

	V
	Huyện Văn Chấn 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	26
	VC-CS-1
	Cát, sỏi thuộc thị trấn nông trường Liên Sơn
	1,6
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	27
	VC-CS-2
	02 điểm cát, sỏi, xã Sơn Lương và thị trấn Nông trường Liên Sơn
	10,05
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	28
	VC-CS-3
	Cát, sỏi xã Phù Nham
	3,6
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	29
	VC-CS-4
	Cát, sỏi xã Phù Nham, Phúc Sơn, Thạch Lương, Sơn Thịnh và thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ
	14,37
	
	
	
	
	15.000
	30.000
	m3

	30
	VC-CS-5
	Cát, sỏi xã Phù Nham, Sơn A
	7
	
	
	
	
	15.000
	30.000
	m3

	VI
	Huyện Văn Yên 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	31
	VY-CS-1
	Cát, sỏi Sông Hồng (01 điểm cát), xã Yên Hợp
	3
	
	
	
	
	15.000
	30.000
	m3

	32
	VY-CS-2
	02 điểm cát, sỏi sông Hồng xã Đông Cuông
	16
	
	
	
	
	30.000
	40.000
	m3

	33
	VY-CS-3
	02 điểm Cát, sỏi sông Hồng thôn 6 và thôn 7, xã An Bình
	18,5
	
	
	
	
	30.000
	40.000
	m3

	34
	VY-CS-4
	03 điểm cát, sỏi sông Hồng, xã Mậu Đông, xã Đông Cuông
	20,1
	
	
	
	
	46.000
	50.000
	m3

	35
	VY-CS-5
	04 điểm mỏ cát sông Hồng, xã Mậu Đông, TT Mậu A, xã Yên Hợp
	7
	
	
	
	
	5.000
	15.000
	m3

	36
	VY-CS-6
	Mỏ cát thôn Ba Luồng, xã Đại Phác
	3
	
	
	
	
	30.000
	35.000
	m3

	37
	VY-CS-9
	Cát, sỏi xã Yên Hợp, Yên Phú
	23,4
	
	
	
	
	30.000
	40.000
	m3

	38
	VY-CS-10
	01 điểm cát, sỏi sông Hồng, xã Tân Hợp
	8,8
	
	
	
	
	15.000
	30.000
	m3

	39
	VY-CS-11
	Cát, sỏi sông Hồng, xã Yên Phú
	8,38
	
	
	
	
	20.000
	30.000
	m3

	40
	VY-CS-12
	Cát, sỏi lòng sông Hồng thôn Cồng Trào, xã An Thịnh
	5,6
	
	
	
	
	20.000
	30.000
	m3

	41
	VY-CS-21
	3 điểm cát sỏi Sông Hồng tại xã An Thịnh, xã Yên Hợp và thị trấn Mậu A
	36,5
	
	
	
	
	60.000
	90.000
	m3

	42
	VY-CS-22
	3 điểm cát sỏi tại các xã: An Thịnh, Yên Hợp, Xuân Ái
	27,1
	
	
	
	
	50.000
	85.000
	m3

	43
	VY-CS-23
	5 điểm cát sỏi tại các xã: An Thịnh, Đông Cuông, Lâm Giang, Châu Quế Thượng, Lang Thíp
	42,2
	
	
	
	
	60.000
	100.000
	m3

	VII
	Huyện Yên Bình 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	44
	YB-CS-1
	Cát, sỏi sông Chảy, xã Hán Đà và xã Đại Minh
	22
	
	
	
	
	30.000
	40.000
	m3

	45
	YB-CS-2
	Cát, sỏi sông Chảy, thị trấn Thác Bà, xã Hán Đà
	26
	
	
	
	
	30.000
	40.000
	m3

	46
	YB-CS-3
	Cát, sỏi xã Đại Minh
	2,45
	
	
	
	
	20.000
	30.000
	m3


Công nghệ khai thác cát, sỏi:

Công nghệ khai thác cát, sỏi chủ yếu sử dụng công nghệ tàu hút cát, máy múc sau khi được vận chuyển lên bãi tập kết sử dụng công nghệ sàng để phân loại cát, sỏi hoặc được tiêu thụ trực tiếp.
c) Đá làm VLXD thông thường 
- Quy hoạch thăm dò:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành thăm dò 44 khu vực tại các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, với diện tích 219,38 ha, dự tính trữ lượng đạt 50.000.000 m3; dự kiến mức đầu tư 13.200 triệu đồng. Trong 44 khu vực trên có: 06 khu vực mới; 38 khu vực đã được cấp phép thăm dò hoặc khai thác.

+ Giai đoạn 2021-2030: Thăm dò mới hoặc thăm dò nâng cấp 14 khu vực, với diện tích 56,0 ha, dự tính trữ lượng đạt 20.000.000 m3; dự kiến mức đầu tư 4.200 triệu đồng.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành các dự án khai thác 35 khu vực tại các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, với diện tích 175,88 ha, công suất đạt khoảng từ 1.256.202  – 1.700.000  m3/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 188 tỷ đồng; giá trị dự kiến 377 tỷ đồng/năm.

+ Giai đoạn 2021-2030: Tiếp tục duy trì dự án khai thác tại 35 khu vực trong giai đoạn 2016-2020, hoàn thành dự án khai thác mới hoặc cấp lại 09 khu vực. Tổng cộng có 44 khu vực tại các huyện Lục Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, với diện tích 219,38 ha, công suất đạt khoảng từ 1.507.202 – 2.035.000 m3/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 226 tỷ đồng; giá trị dự kiến 452 tỷ đồng/năm.

+ Sử dụng: Mục dích chủ yếu là nguyên liệu cho các cơ sở sàng, nghiền, phân loại đá tạo ra các sản phẩm như: sử dụng việc xây dựng hạ tầng giao thông, đá phục vụ cho các công trình xây dựng; bột đá sử dụng làm cát nhân tạo sử dụng trong các công trình xây dựng; sản xuất gạch bê tông...
Bảng số 25: Tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đá làm VLXD thông thường

	STT
	Ký hiệu mỏ
	Tên mỏ, vị trí
	Diện tích (ha)
	Quy hoạch
	Công suất

	
	
	
	
	Thăm dò 
	Khai thác 
	Từ
	Đến
	Đơn vị

	
	
	
	
	2016- 2020
	2021-2030 
	2016- 2020
	2021- 2030
	
	
	

	I
	Huyện Lục Yên 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	LY-ĐXD-1
	Đá vôi Làng Mường 3, xã Tô Mậu
	2,5
	
	
	
	
	40.000
	45.000
	m3

	2
	LY-ĐXD-2
	Đá vôi Làng Mường 2, xã Tô Mậu
	4,6
	
	
	
	
	35.000
	45.000
	m3

	3
	LY-ĐXD-3
	Đá vôi thôn 10, xã Minh Xuân
	2,3
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	4
	LY-ĐXD-5
	Đá vôi Đãn Khao, xã Vĩnh Lạc
	1,4
	
	
	
	
	10.000
	30.000
	m3

	5
	LY-ĐXD-7
	Đá vôi Làng Mường, xã Tô Mậu
	2
	
	
	
	
	15.000
	20.000
	m3

	6
	LY-ĐXD-8
	Đá Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Lạc
	5
	
	
	
	
	20.000
	30.000
	m3

	II
	Huyện Mù Cang Chải 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	7
	MCC-ĐXD-1
	Đá vật liệu XDTT Bản Thào Chua Chải, xã Nậm Có
	3,1
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	III
	Huyện Trấn Yên
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	8
	TY-ĐXD-1
	Đá vôi làm VLXDTT khe 3, xã Kiên Thành
	3,7
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	9
	TY-ĐXD-2
	Đá vôi thôn 7A Đồng Phú, xã Việt Cường
	1
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	10
	TY-ĐXD-3
	Đá Khánh, xã Kiên Thành
	2,8
	
	
	
	
	21.000
	40.000
	m3

	11
	TY-ĐXD-4
	Đá vôi thôn Hồng Hải và Phương Đạo 2, xã Hồng Ca và xã Lương Thịnh
	2,36
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	12
	TY-ĐXD-5
	Đá thôn 7A Đồng Phú, xã Việt Cường
	5
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	IV
	Huyện Văn Chấn 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	13
	VC-ĐXD-1
	Đá vôi thôn 13, xã Đồng Khê
	4
	
	
	
	
	40.000
	50.000
	m3

	14
	VC-ĐXD-2
	Đá Khe Thắm, xã Thượng Bằng La
	2,4
	
	
	
	
	30.000
	40.000
	m3

	15
	VC-ĐXD-3
	Đá vôi Thượng Bằng La, xã Thượng Bằng La
	4,5
	
	
	
	
	36.700
	45.000
	m3

	16
	VC-ĐXD-4
	Đá Vực Tuần 1, xã Cát Thịnh
	5
	
	
	
	
	45.000
	50.000
	m3

	17
	VC-ĐXD-6
	Đá Vực Tuần, xã Cát Thịnh
	2,9
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	18
	VC-ĐXD-7
	Đá vôi làm VLXDTT Chấn Thịnh, xã Chấn Thịnh
	20,3
	
	
	
	
	90.000
	100.000
	m3

	19
	VC-ĐXD-8
	Đá vôi làm VLXDTT Bản Tín, xã Đồng Khê
	3,88
	
	
	
	
	40.000
	50.000
	m3

	20
	VC-ĐXD-10
	Đá vôi Khọ Bửa, xã Cát Thịnh
	7,3
	
	
	
	
	49.000
	60.000
	m3

	21
	VC-ĐXD-11
	Đá vôi Ba Khe Cát Thịnh, xã Cát Thịnh
	2
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3

	22
	VC-ĐXD-12
	Đá vôi Nà Trạm, xã Đồng Khê
	5,7
	
	
	
	
	45.000
	55.000
	m3

	23
	VC-ĐXD-13
	Đá vôi Đồng Khê, xã Đồng Khê
	9,7
	
	
	
	
	90.000
	100.000
	m3

	24
	VC-ĐXD-15
	Đá vôi thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh
	3
	
	
	
	
	40.000
	45.000
	m3

	25
	VC-ĐXD-16
	Mỏ đá vôi Bản Dõng II, xã Sơn Lương
	2
	
	
	
	
	20.000
	30.000
	m3

	26
	VC-ĐXD-18
	Đá Khe Thắm, xã Thượng Bằng La
	2,07
	
	
	
	
	30.000
	40.000
	m3

	27
	VC-ĐXD-19
	Mỏ đá Huổi Quê, xã Phù Nham
	2,6
	
	
	
	
	40.000
	50.000
	m3

	28
	VC-ĐXD-20
	Đá làm VLXDTT, xã Phù Nham
	6
	
	
	
	
	40.000
	50.000
	m3

	29
	VC-ĐXD-21
	Đá làm VLXDTT thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh
	7
	
	
	
	
	40.000
	50.000
	m3

	V
	Huyện Văn Yên 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	30
	VY-ĐXD-1
	Đá vôi Phong Dụ Hạ, xã Phong Dụ Hạ
	8,97
	
	
	
	
	171.502
	200.000
	m3

	31
	VY-ĐXD-2
	Đá vôi Thôn 2, xã Phong Dụ Hạ
	5,24
	
	
	
	
	42.500
	60.000
	m3

	32
	VY-ĐXD-3
	Đá vôi Thôn 2, xã Đại Phác
	2,6
	
	
	
	
	12.500
	20.000
	m3

	33
	VY-ĐXD-4
	Đá vôi Thôn 2, xã Phong Dụ Hạ
	12,36
	
	
	
	
	45.000
	55.000
	m3

	34
	VY-ĐXD-18
	Đá vôi Đồng Bông, xã Viễn Sơn
	12
	
	
	
	
	46.000
	55.000
	m3

	35
	VY-ĐXD-6
	Đá vôi thôn 6-Nhầy, xã Châu Quế Thượng
	2
	
	
	
	
	20.000
	25.000
	m3

	36
	VY-ĐXD-8
	Đá vôi Làng Phát, xã Châu Quế Hạ
	10
	
	
	
	
	40.000
	50.000
	m3

	37
	VY-ĐXD-10
	Đá Lâm Giang, xã Lâm Giang
	5,2
	
	
	
	
	25.000
	35.000
	m3

	38
	VY-ĐXD-11
	Đá Gốc Sấu, xã Đại Sơn
	0,84
	
	
	
	
	15.000
	20.000
	m3

	39
	VY-ĐXD-12
	Đá Khe Chằm, xã An Thịnh
	1,44
	
	
	
	
	15.000
	20.000
	m3

	40
	VY-ĐXD-17
	Đá gabrodiabas Gốc Mít, xã Đông An
	12,16
	
	
	
	
	48.000
	60.000
	m3

	VI
	Huyện Yên Bình 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	41
	YB-ĐXD-1
	Đá vôi Mỹ Gia 5, xã Mỹ Gia
	1,66
	
	
	
	
	20.000
	30.000
	m3

	42
	YB-ĐXD-2
	Mỹ Gia 5 (mở rộng), xã Mỹ Gia
	1
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3

	43
	YB-ĐXD-3
	Đá Mỹ Gia, xã Mỹ Gia
	11,5
	
	
	
	
	30.000
	60.000
	m3

	44
	YB-ĐXD-4
	Đá xã Mỹ Gia
	6,3
	
	
	
	
	20.000
	40.000
	m3


Công nghệ khai thác, chế biến đá làm VLXD thông thường:

- Hoạt động khai thác: Bao gồm các công đoạn dọn lớp phủ - khoan - nổ mìn - phá đá quá cỡ và xúc bốc - vận chuyển đá nguyên liệu về khu chế biến.

 - Hoạt động chế biến: Đá nguyên liệu được đưa vào tổ hợp đập - nghiền - sàng, sản phẩm là các loại đá dăm với các kích cỡ 4(6mm, 2(4mm, 1(2mm và đá mi. Hiện tại ở nhiều nơi còn sản xuất cát xây dựng từ sản phẩm xay nghiền đá.

d) Đất san lấp
- Quy hoạch thăm dò:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành thăm dò 01 khu vực trên địa bàn huyện Trấn Yên, với diện tích 7,3 ha, dự tính trữ lượng đạt 1.000.000 m3; dự kiến mức đầu tư 200 triệu đồng.

+ Giai đoạn 2021-2030: Giai đoạn này không thăm dò mới hoặc thăm dò khu vực nào.

- Quy hoạch khai thác, sử dụng:

+ Giai đoạn 2016-2020: Hoàn thành dự án khai thác 01 khu vực tại huyện Trấn Yên, với diện tích 7,3 ha, công suất đạt khoảng từ 10.000 – 20.000 m3/năm (khoáng sản còn ở trạng thái tự nhiên, chưa khai thác); dự kiến mức đầu tư 1 tỷ đồng; giá trị dự kiến 2 tỷ đồng/năm.

+ Giai đoạn 2021-2030: Duy trì số khu vực, diện tích, công suất khai thác như giai đoạn 2016-2020.

+ Sử dụng: Mục đích chủ yếu của đất san lất là sử dụng trong công tác tạo mặt bằng xây dựng, gia cố taluy âm đường giao thông…
Bảng số 26: Tổng hợp quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đất san lấp

	STT
	Ký hiệu mỏ
	Tên mỏ, vị trí
	Diện tích (ha)
	Quy hoạch
	Công suất

	
	
	
	
	Thăm dò 
	Khai thác 
	Từ
	Đến
	Đơn vị

	
	
	
	
	2016- 2020
	2021-2030 
	2016- 2020
	2021-2030 
	
	
	

	I
	Huyện Trấn Yên
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	TY-ĐSL-1
	Xã Minh Quân, Bảo Hưng
	7,3
	
	
	
	
	10.000
	20.000
	m3


V. CÁC KHU VỰC CẤM, TẠM THỜI CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

Trên cơ sở quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Yên Bái. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 736 khu vực cấm hoạt động khoáng sản, diện tích 244.312,95 ha, không có khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, cụ thể bao gồm:

- Đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh bao gồm 79 khu vực tương ứng với diện tích 41.575,68 ha; 

- Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng gồm 83 khu vực, diện tích tương ứng 25,87 ha; 

- Đất thuộc phạm vi bảo vệ hệ thống xử lý chất thải gồm 09 khu vực, diện tích 60,64 ha;
- Đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ gồm 74 khu vực tương ứng với diện tích 188.798,1 ha;

- Đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, an ninh bao gồm 400 khu vực tương ứng với diện tích 13.834,33 ha;

- Đất quy hoạch dành cho mục đích bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm 51 khu vực, có diện tích 18,33 ha;
- Đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình giao thông bao gồm 26 khu vực; 

- Đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ hệ thống dẫn điện bao gồm 14 khu vực.

Trên cơ sở khoanh nối các điểm cấm hoạt động khoáng sản, xác định vị trí các khu vực cấm đề án còn lưu ý đối với các khu vực đầu nguồn liên quan đến hệ thống nước tưới tiêu, nước sinh hoạt, nước sản xuất nông nghiệp đối với các khu vực đầu nguồn. Đề án đã rà soát tổng thể các điểm cấm, khu vực cấm để hạn chế và loại bỏ các dự án, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản, không đưa vào quy hoạch.
Chương IV

NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
I. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1.1. Giải pháp về quản lý nhà nước

Tiếp tục rà soát hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trong quản lý khoáng sản phù hợp quy định và tình hình thực tế địa phương.
Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong công tác cấp phép hoạt động khoáng sản; kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép khai thác khoáng sản tại các khu vực sườn núi dọc theo hai bên đường quốc lộ, rừng đầu nguồn, các hồ chứa nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, các di tích, lịch sử văn hóa, danh thắng đã được tỉnh và trung ương xếp hạng, các điểm mỏ có trữ lượng nhỏ lẻ nhưng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường...
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thanh tra, kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác. Thực hiện nghiêm đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc khoanh định các khu vực khoáng sản thuộc diện phải công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, ưu tiên các khu vực có tên trong quy hoạch này.
Trong quá trình thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản hạn chế thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực trồng lúa nước, quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên. Thực hiện việc chuyển mục đích rừng phải tuân thủ Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong trường hợp được phép chuyển đổi rừng thì chủ dự án phải trồng rừng thay thế theo quy định hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế (đối với địa phương không còn quỹ đất để trồng rừng thay thế).

Đối với các điểm mỏ lân cận khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản hoặc có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động quân sự, an ninh, các khu vực di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, thì trước khi cấp phép hoạt động khoáng sản phải có ý kiến của cơ quan quản lý liên quan; hạn chế về công suất, diện tích, thời gian khai thác cho phù hợp; quản lý chặt chẽ trong quá trình thăm dò, khai thác.

Nâng cao chất lượng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án khai thác, chế biến; đẩy mạnh công tác kiểm tra, xác nhận hậu kiểm báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; đôn đốc việc thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.
1.2. Giải pháp về chính sách

Khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ trong khai thác, chế biến khoáng sản, đầu tư các cơ sở chế biến quặng nghèo với quy mô lớn. Khuyến khích chế biến sâu để sản xuất các sản phẩm mới, sản phẩm có thương hiệu, giá trị kinh tế cao. Ưu tiên nhà đầu tư có năng lực tài chính, sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện môi trường; sản phẩm khai thác gắn với các cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên, mức thu phí bảo vệ môi trường và các khoản thuế, phí khác có liên quan, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác. Bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản theo quy định Luật khoáng sản.
1.3. Giải pháp về quản lý tài nguyên

Khẩn trương hoàn thành công tác thăm dò, thăm dò nâng cấp đối với các khu vực đã cấp phép khai thác hợp pháp trước đây nhưng chưa có kết quả. Rà soát, đánh giá lại công nghệ khai thác, chế biến của các doanh nghiệp để có phương án đầu tư mới hoặc cải tạo nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Lập, triển khai các đề án thử nghiệm nghiền đá cuội, sỏi ở bãi thải, cuội sỏi đồi, các loại đá trong bãi thải của hoạt động khai thác, chế biến phục vụ sản xuất gạch, vật liệu xây dựng để thu hồi tối đa khoáng sản.

1.4. Giải pháp về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị trong khai thác, chế biến khoáng sản nhằm giảm tổn thất tài nguyên, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Phát triển hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt đối với quặng nghèo như quặng chì - kẽm, quặng vàng, quặng sắt, thu hồi tối đa khoáng sản chính và khoáng sản đi kèm.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu địa chất và khoáng sản phục vụ cho công tác quản lý khoáng sản.

1.5. Giải pháp liên kết, hợp tác phát triển ngành, lĩnh vực

Tăng cường liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và các doanh nghiệp chế biến khoáng sản, đặc biệt các doanh nghiệp chế biến sâu trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

1.6. Giải pháp về cơ sở hạ tầng

Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ mạng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào tại các khu vực khai thác và chế biến khoáng sản; ưu tiên tận dụng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật có sẵn (đường giao thông, hệ thống điện, nước...) để phục vụ cho hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

1.7. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư 

Phát huy nội lực, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư thông qua việc góp vốn đầu tư, cổ phần, liên doanh... và các nguồn vốn tín dụng khác. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, ưu tiên thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ, công nhân kỹ thuật ở các cơ sở khai thác, chế biến về khoáng sản. Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, lao động trong các hộ bị ảnh hưởng và các hộ trong diện di dời tái định cư bởi hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.
1.8. Giải pháp về bảo vệ quyền lợi người dân và địa phương nơi có khoáng sản được khai thác

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác. Đối với những khu vực mỏ phải di dân tái định cư thì ngoài việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành, các nhà đầu tư phải có phương án hỗ trợ tạo việc làm, ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

2.1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc công bố Quy hoạch; tổ chức triển khai thực hiện và quản lý Quy hoạch; hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch;

- Định kỳ tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch; cập nhật thông tin và đề xuất việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch khi cần thiết.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan trong công tác tham mưu cấp phép hoạt động khoáng sản để nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch; cung cấp thông tin về tình hình thăm dò, khai thác sau cấp phép.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoạt động khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản trong đó chú trọng đến việc thực hiện các giải pháp về môi trường; có biện pháp xử lý đối với các dự án không tuân thủ quy định của pháp luật về khoáng sản, về bảo vệ môi trường.

- Chủ động đề xuất xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu địa chất và khoáng sản phục vụ cho công tác quản lý khoáng sản.

2.2. Sở Xây dựng, Sở Công Thương

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong tổ chức triển khai thực hiện và quản lý Quy hoạch, phối hợp trong công tác tham mưu cấp phép hoạt động khoáng sản.

- Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản theo thẩm quyền quản lý.

- Sở Xây dựng hướng dẫn, triển khai các nội dung về sử dụng, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam. 
2.3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trong khai thác, chế biến khoáng sản; quản lý việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa, đồng bộ thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng khai thác, chế biến khoáng sản.

2.4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành kịp thời điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên, mức thu phí bảo vệ môi trường và các khoản thuế, phí khác có liên quan.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định.
2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa chính sách khuyến khích doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ trong khai thác, chế biến; chính sách khuyến khích chế biến sâu khoáng sản; chính sách khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác, liên kết đầu tư các cơ sở chế biến quặng nghèo với quy mô lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; có biện pháp đẩy mạnh đầu tư các dự án chế biến sâu khoáng sản.

- Nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản, chú trọng việc lấy ý kiến của Sở Khoa học Công nghệ về công nghệ khai thác, chế biến. Khuyến khích chủ đầu tư trình thẩm định thiết kế xây dựng trước khi trình hồ sơ đề nghị cấp quyết định chủ trương đầu tư. 

2.6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong tổ chức triển khai thực hiện và quản lý Quy hoạch, phối hợp trong công tác tham mưu cấp phép hoạt động khoáng sản.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoạt động khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản, cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; có biện pháp xử lý đối với các dự án không tuân thủ quy định của pháp luật về khoáng sản, về bảo vệ môi trường.


- Ngăn chặn hiệu quả hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về khoáng sản khi triển khai Quy hoạch.

2.7. Các Sở, ngành, cơ quan liên quan

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai hiệu quả các dự án trong Quy hoạch; phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện và quản lý Quy hoạch, trong công tác tham mưu cấp phép hoạt động khoáng sản.

2.8. Các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản

- Các tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản hợp pháp chủ động hoàn thiện các thủ tục đề hoàn thành công tác thăm dò, thăm do nâng cấp đối với khu vực chưa có kết quả thăm dò trữ lượng. 

- Đối với các khu vực có Giấy phép khai thác hết thời hạn mà chưa được khoanh định, công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ: nếu còn nhu cầu khai thác khoáng sản khẩn trương báo cáo Ủy ban dân dân tỉnh để đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, khoanh định và công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

- Các tổ chức, cá nhân có Giấy phép khai thác khoáng sản hết thời hạn khẩn trương thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ theo quy định.

- Tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến khoáng sản chủ động đánh giá lại công nghệ để có phương án đầu tư mới hoặc cải tạo nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền lợi địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định.

KẾT LUẬN
Dự án lập “Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030”, do và Sở TN&MT tỉnh làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch và Phát triển công nghệ Á Châu là đơn vị trúng thầu lập. Quá trình triển khai thực hiện đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo nội dung khoa học. Nội dung Quy hoạch đã được lập phù hợp theo quy định tại Điều 11 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ; phù hợp với Đề cương - Dự toán dự án Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Báo cáo đã tổng hợp khá đầy đủ các nguồn tài liệu nghiên cứu về địa chất, khoáng sản và hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại, còn có sự bổ sung, chỉnh sửa từ các văn bản tham gia ý kiến thẩm định của các Sở, ngành trong tỉnh. Từ đó xây dựng nên bộ sản phẩm bản đồ: Hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái; Bản đồ các khu vực mỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Đánh giá hiện trạng công tác điều tra, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn của tỉnh trong các kỳ quy hoạch 2006 đến nay. 

Trên cơ sở nhu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện tại và cho giai đoạn tiếp theo và nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh, Báo cáo đã đề xuất những nhiệm vụ, kế hoạch của việc điều tra, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trong các kỳ quy hoạch 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. 

Báo cáo và sản phẩm (bản đồ, phụ lục, sổ mỏ) kèm theo mang tính tổng hợp cao các nguồn tài liệu chính thống về địa chất, khoáng sản tỉnh Yên Bái là cơ sở để Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở TN&MT, các sở, ban, ngành nắm rõ hơn về nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh, từ đó chỉ đạo công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản có hiệu quả kinh tế, bảo vệ cảnh quan môi trường, di tích lịch sử văn hoá và an ninh quốc phòng. 

Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sớm đạt được mục tiêu đến năm 2020 tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc. Tiến tới trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hoá xã hội của vùng vào giai đoạn 2026 – 2030./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Huỳnh Văn Đạo, Nguyễn Vĩnh, Khảo sát lập bản đồ địa chất vùng Làng Biêu, Văn Chấn, Bảo Hà, Yên Bái, 1960, Lưu trữ địa chất.

[2] L Sawichki, Địa chất vùng Làng Vinh, Yên Bái 1:25.000, 1961, Lưu trữ địa chất.

[3] L. Watycha, Tìm kiếm lập bản đồ địa chất vùng Làng Phát - Trái Hút, Bảo Hà, Yên Bái 1:100.000, 1961, Lưu trữ địa chất.

[4] M F EkiertĐịa chất vùng Mậu A - Ngòi Thia, Yên Bái 1:100.000, 1961, Lưu trữ địa chất.

[5] J Glazek. Địa chất vùng Yên Bái 1:100.000, 1963, Lưu trữ địa chất.

[6] J Glazek. Địa chất vùng Làng Khuôn, Yên Bái 1:25.000, 1963, Lưu trữ địa chất.

[7] Bùi Phú Mỹ, Địa chất và khoáng sản nhóm tờ Lào Cai – Kim Bình, tỉ lệ 1:200.000, 1967, Lưu trữ địa chất.

[8] Nguyễn Vĩnh, Địa chất và Khoáng sản 1:200.000 tờ Yên Bái F-48-XXI, 1972, Lưu trữ địa chất.

[9] Phạm Đình Long, Địa chất khoáng sản tờ Tuyên Quang tỉ lệ 1:200.000, 1969, Lưu trữ địa chất.

[10] Trần Đăng Tuyết, Địa chất khoáng sản tờ Phong Xa Lỳ - Điện Biên, Lai Châu, tỉ lệ 1: 200.000, 1978, Lưu trữ địa chất.

[11] Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao, Bản đồ địa chất Việt Nam tỉ lệ 1:500.000, 1984, Lưu trữ địa chất.

[12] Lê Văn Trảo, Trần Phú Thành, Bản đồ khoáng sản Việt Nam tỉ lệ 1:500.000, 1982, Lưu trữ địa chất.

[13] Trần Xuyên, Địa chất khoáng sản nhóm tờ Bắc Quang – Mã Quang- Hà Tuyên – Hà Giang, tỉ lệ 1:200.000, 1986, Lưu trữ địa chất.

[14] Võ Công Nghiệp, Danh bạ nước nóng - nước khoáng Việt Nam, 1997, Lưu trữ địa chất.

[15] Nguyễn Đình Hợp, Đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ bắc Tú Lệ - Văn Bàn tỉ lệ 1:50.000, 1977, Lưu trữ địa chất.

[16] Lê Hữu Hùng, Địa chất khoáng sản tỉ lệ 1:50.000 nhóm tờ Bảo Yên, 1998, Lưu trữ địa chất.

[17] Nguyễn Văn Thế, đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Lục Yên Châu tỉ lệ 1: 50.000, 2000, Lưu trữ địa chất.

[18] Nguyễn Đắc Đồng, Đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Trạm Tấu tỉ lệ 1:50.000, 2001, Lưu trữ địa chất.

[19] Hoàng Thái Sơn, Bản đồ địa chất và khoáng sản nhóm tờ Đoan Hùng - Yên Bình tỷ lệ 1/50.000, 1997, Lưu trữ địa chất.

[20] Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 nhóm tờ Văn Chấn, Yên Bái, 2012, Lưu trữ địa chất.

[21] Liên đoàn địa chất III, Tìm kiếm chì-kẽm và các khoáng sản khác vùng Tú Lệ,  lập bản đồ địa chất 1/50.000, 1991, Lưu trữ địa chất.

[22] Trần Minh, Điều tra Địa chất Đô thị vùng Đô thị Yên Bái, 1997, Lưu trữ địa chất.

[23] Đinh Quang Phái, Tìm kiếm thăm dò mỏ Than Hồng Quang, Lục Yên, Yên Bái, 1969, Lưu trữ địa chất.

[24] Đoàn Đức Minh, Phổ tra điểm than M​ường Thanh, Châu Yên, Nghĩa Lộ (Yên Bái), 1970, Lưu trữ địa chất.

[25] Hoàng Nga Đính, Tìm kiếm Than 1:25.000 vùng Yên Bái, Hoàng Liên Sơn (Yên Bái), 1989, Lưu trữ địa chất.

[26] Bùi Xuân Tưởng, Tổng kết Khoáng sàng quặng Sắt Làng Phát, Yên Bái, 1962, Lưu trữ địa chất.

[27] Chu Danh Khê, Tổng kết vùng mỏ Sắt Yên Bái, 1961, Lưu trữ địa chất.

[28] Nông Chí Kiên, Tổng hợp về các Khoáng sàng quặng Sắt và các khoáng sản có ích khác ở hữu ngạn Sông Hồng từ Yên Bái đến Lao Cai, 1964, Lưu trữ địa chất.

[29] Ngô Thế Thái, Đặc điểm địa chất các kiểu nguồn gốc quặng Sắt và triển vọng của chúng dọc bờ phải Sông Hồng (từ Yên Bái đến Lao Cai), 1977, Lưu trữ địa chất.

[30] Trịnh Quang Ưu, Báo cáo quí 1 năm 1963 của Sắt Làng Khuôn, Yên Bái, 1963, Lưu trữ địa chất.

[31] Trịnh Quang Ưu, Tổng kết thăm dò trữ lượng Khoáng sàng Hematit làng Khuôn, tỉnh Yên Bái, theo cấp trữ l​ượng C2, 1964, Lưu trữ địa chất.

[32] Trịnh Quang Ưu, Tìm kiếm sơ bộ quặng lăn Quarzit, magnetit vùng Thụy Cư​ơng, Yên Bái, 1964, Lưu trữ địa chất.

[33] Trương Văn Hồng, Tìm kiếm Đồng - Vàng tỷ lệ 1:25.000 vùng Ngòi Hút - An Lương, Yên Bái, 1995, Lưu trữ địa chất.

[34] Trương Văn Hồng, Đánh giá Đồng - Vàng Làng Phát - An L​ương, tỉnh Yên Bái, 2000, Lưu trữ địa chất.

[35] Nguyễn Chú, Khảo sát tìm kiếm Kaolin khu cây số 2 Yên Bái, 1970, Lưu trữ địa chất.

[36] Nguyễn Doãn Vân, Kết quả tìm kiếm thăm dò Kaolin khu Bảo Lương và Bắc Trực Bình, Yên Bái, 1998, Lưu trữ địa chất.

[37] Nguyễn Thế Trung, Tổng hợp tài nguyên nguyên liệu kaolin felspat VN và đánh giá đá hoa calcit chất lượng cao-Yên Bái, 2002, Lưu trữ địa chất.

[38] Hoàng Văn Tín, Thăm dò mỏ Felspat Phai Hạ, Thành phố Yên Bái, 1997, Lưu trữ địa chất.

[39] Hoàng Nga Đính, Thăm dò mở rộng vùng nâng cấp TL mỏ Fenpat Phát Hạ-Minh Bảo-TX-Yên Bái, 2000, Lưu trữ địa chất.

[40] Nguyễn Tiến Bộ, Tìm kiếm Thăm dò khu Moong mỏ Graphit vùng Mậu A tỉnh Yên Bái, 1973, Lưu trữ địa chất.

[41] Tr​ương Đình Long, Tình hình Graphit ở Minh Quang, Phú Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái, 1959, Lưu trữ địa chất.

[42] Trần Thế Khoa, Tìm kiếm Lập sơ đồ Địa chất 1:25.000 vùng Vạn Yên và Tìm kiếm tỉ mỉ Graphit khu Yên Thái, Yên Bái 1970-1973, 1975, Lưu trữ địa chất.

[43] Hoàng Ngọc K​u, Kết quả điều tra địa chât quặng Pyrit khu Đồng Thanh, Lục Yên, Yên Bái, 1993, Lưu trữ địa chất.

[44] Vũ Đình Đồng, Thăm dò tỉ mỉ mỏ Sét gạch ngói Bái Dương, Yên Bái, 1976, Lưu trữ địa chất.

[45] Lê Văn Ngân, Thăm dò tỉ mỉ Serpentin Thượng Hòa, Yên Bái, 1983, Lưu trữ địa chất.

[46] Liên đoàn địa chất tây bắc, Đánh giá nguyên liệu sứ gốm (pegmatoid, felspat, kaolin) vùng Văn Yên - Trấn Yên, Yên Bái, 2005, Lưu trữ địa chất.

[47] Liên đoàn địa chất tây bắc, Đánh giá tiềm năng quặng Barit vùng Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (lập bản đồ ĐC 1/10.000), 2006, Lưu trữ địa chất.

[48] Liên đoàn địa chất tây bắc, Đánh giá tiềm năng quặng chì - kẽm vùng Cẩm Nhân - Mỹ Gia, Yên Bình, Yên Bái (lập bản đồ ĐC 1/10.000; các bản đồ địa chất khoáng sản 1/2.000), 2009, Lưu trữ địa chất.

�Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái năm 2014, 2015.


�Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái năm 2014, 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2016-2020


� Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái năm 2016


�Nghị Quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 về việc điều chỉnh Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.





3
101

